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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Cùng vái sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, tâm lí học 
ngày càng phát triển và thâm nhập vào thực tiễn của mọi lính 
vực sống và hoạt động cùa con người. Cũng như trên thế giói, ỏ 
Việt Nam, tâm lí học ngày nay không chì được giảng dạy ỏ các 
trường Sư phạm, các trường Y, mà nó dã và đang được giảng dạy 
ỏ mọi lĩnh vực đào tạo, mọi trình độ đào tạo, mọi hình thức đào 
tạo (chính quy, tại chúc, từ xa...) với dung lượng và thòi lượng 
khác nhau. Dẫu rằng giảng dạy cho đối tượng nào, vãi dung 
lượng và thòi lượng bao nhiêu thì tâm lí học đại cương luôn là 
"chìa khoa" để nguôi học tiếp cận khoa học tâm lí. Xuất phát từ 
yêu cầu của công tác đào tạo ỏ các trường đại học, cao đẳng và 
trung học chuyên nghiệp hiện nay, Nhà xuất bàn Đại học Sư 
phạm tổ chức biên soạn giáo trình Tâm lí học dại cương. Nội 
dung của giáo trình này được biên soạn dựa theo khung chương 
trình môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Giáo trình Tám lí học đại cương gồm 7 chương: 
Chương 1. Tâm lí học là một khoa học 
Chương 2. Cờ sỏ sinh lí thần kinh của tâm lí 
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Chương 3. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát 
triển tâm lí, ý thức. 

Chương 4. Nhân cách và sự hình thành nhân cách 
Chướng 5. Hoạt động nhận thức 
Chương 6. Mặt tình cảm và ý chí của nhân cách 
Chường 7. Trí nhó 
Trong quá trình biên soạn các tác già đã chắt lọc những 

thành tựu lí luận và thực tiễn trong và ngoài nưâc để nội dung 
mang tính cập nhật. Mặc dù các tác giả có nhiều tâm huyết 

trong lĩnh vực này, song khó có thể được mọi mong đợi của bạn 
đọc. Nhà xuất bẳn và các tác giả mong nhặn được những ý kiến 

đóng góp cùa bạn đọc xa gần để cuốn sách được hoàn thiện hơn 
khi tái bản. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 
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Chướng I 

TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

Từ khi loài người sinh ra. trên Trái Đất xuất hiện một 
hiện tượng hoàn toàn mái mẻ - hiện tượng tâm lý người mà nền 

vãn minh cổ đại gọi là linh hồn. Khoa học nghiên cứu hiện tượng 
này gọi là tâm lý học. 

Từ những tư tương đầu tiên sđ khai về hiện tượng tâm lý. 
tâm lý học đã hình thành, phát triển không ngừng và ngày càng 
giữ một vị trí quan trọng trong nhóm các khoa học về con người. 
Đây là một khoa học có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy nhân 
tố con người trong mọi lĩnh vực của đòi sống xã hội. 

ì. KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ 

1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học 

LI. Những tư tưởng tâm lý học thời cổ đại 

Loài nguôi ra đời trên Trái Đất này mỏi được khoảng 10 
vạn năm - con nguôi trí khôn có một cuộc sống có lý trí, tuy buổi 
đầu còn rất sơ khai, mông muội. 

Trong các di chỉ của người nguyên thủy người ta thấy 
những bằng cứ chúng tỏ đã có quan niệm về cuộc sống của "hồn" 
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"phách" sau cái chết của thể xác. Trong các bản vàn tự đầu tiên từ 
thòi có đại, trong các kinh ó Ân Độ đã có những nhận xét về tính 
chất của "hồn", đã có những ý tưởng tiền khoa họe về tâm lý. 

- Khổng Tử (551 - 479 TCN) nói đến chạ "tâm" của con 
người là "nhân, trí, dũng", về sau học trò cùa Khổng Tử nêu 
thành "nhân. lễ, nghĩa, trí, tín". 

• Nhà hiền triết Hy Lạp cố đại là Xôcrat (469 - 399 TCN) 
đã tuyên bô câu châm ngôn nôi tiếng "Hãy tự biết mình". Đây là 
một định huống có giá trị to lớn cho tâm lý học: con người có thể 
và cần phải tự hiểu biết mình, tự nhận thức, tự ý thức về cái ta. 

- Người đầu tiên "bàn về tám hồn" là Arixtốt (384 - 322 
TCN). Ông là một trong những người có quan điểm duy vật về 
tâm hồn con người. Arixtốt cho rằng, tâm hồn gắn liễn vài thể 
xác, tâm hồn có 3 loại: 

+ Tâm hồn thực vật có chung ở ngưòi và động vật làm chức 
năng dinh dưõng (còn gọi là "tâm hồn dinh dưỡng"). 

+ Tám hồn động vật có chung ở người và động vật làm chức 
nàng cảm giác, vận động (còn gọi là "tâm hồn cảm giác ") 

+ Tâm hồn trí tuệ chì có ỏ người (còn gọi là "tâm hồn suy nghĩ"). 

Quan điểm của Arixtốt đối lập với quan điểm của nhà triết 

học duy tâm cổ đại Platông (428 - 348 TON) cho rằng, tâm hồn 
là cái có trước, thực tại có sau, tâm hồn do Thượng đế sinh ra. 

Tâm hồn trí tuệ, nằm ú trong dầu. chì có ỏ giai cấp chủ nô, tâm 
hồn dũng cảm nằm ỏ ngực và chì có ở tầng lốp quý tộc, tâm hồn 
khát vọng nằm ỏ bụng và chì có ở tầng lóp nô lệ. 

• Dối lặp với quan điểm duy tâm thòi cổ đại về tâm hồn là 
quan điểm của các nhà triết học duy vật như: Talet (thế kỳ thứ 
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vu - V TCN); Anaximen (thế kỳ V TON), Hêraclit (thế kỳ VI - V 
TON)... cho ràng tâm lý, tâm hồn cũng nhu vạn vật đểu được cấu 
tạo từ vật chất như: mlóc, lùa, không khí, đất. Còn Đêmôcrit 
(460 - 370 TCN) cho rằng tâm hồn do nguyên tử cấu tạo thành, 
trong đó "nguyên tử lửa" là nhân tố tạo nên tâm lý. Thuyết ngũ 

hành coi kim, mộc, thúy, hoa, thổ tạo nên vạn vặt trong đó có cả 
tâm hồn. 

Các quan điểm duy vật và duy tâm luôn đấu tranh mãnh 
liệt xung quanh mối quan hệ vật chất và tinh thần, tâm lý và 
vật chất. 

1.2. Những tư tưởng tâm lý học từ nửa đầu thế kỷ XIX trở về 

trước 
- Trong suốt thòi kỳ trung cổ, tâm lý học mang tính chất 

thẩm mĩ - bản thể huyền bí. Sự phát triển các tri thức, các tư 
tường tiến bộ bị kìm hăm. Nghiên cứu về cuộc sống tâm hồn bị 
quy định bời các nhiệm vụ của thần học, do vậy mọi kết quả 
nghiên cúu chì nhằm xem tâm hồn người sẽ phải đưa tài xú sỏ 
cùa sự hưng thịnh như thế nào? 

• Thuyết nhị nguyên: R. Đêcac (1596 - 1650) dại diện cho 
phái "nhị nguyên luận" cho rằng vật chất và tâm hồn là hai thực 
thể song song tồn tại. Đêcac coi cơ thể con nguôi phản xạ như 
một chiếc máy. Còn bản thể tinh thần, tám lý của con người thì 
không thể biết dược. Song Đẽcac cũng đã đặt cơ sờ àầu liên cho 
việc tìm ra cơ chế phàn xạ trong hoạt dộng tâm lý. 

Sang thế kỳ XVIII, tâm lý học bắt dầu có tên gọi. Nhà triết 

học Đức Vônphơ đã chia nhân chủng học (nhân học) ra thành 
hai thứ khoa học, một là khoa học vế cđ thò, hai là tâm lý học. 
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Năm 1732 ông xuất bản cuốn "Tâm lý học kinh nghiệm". Sau đó 
2 năm (1734) ra đòi cuốn "Tâm lý học lý trí". Thế là "Tâm lý học" 
ra đòi từ đó. 

- Thế kỷ XVII - XVIII - XIX cuộc đấu tranh giữa chù nghĩa 

duy tâm và duy vặt xung quanh mối quan hệ giữa tâm và vật. 
+ Các nhà triết học duy tâm chủ quan như Beccơli (1685 -

1753), E. Makhơ (1838 - 1916) cho rằng thế giai không có thựCi 
thê giới chỉ là "phức hợp các cảm giác chủ quan" của con người. 
Còn D.Hium (1711 - 1776) coi thế giới chì là những "kinh, 
nghiệm chủ quan". Nguồn gốc của kinh nghiệm là do đâu? Hium 
cho rằng con người không thể biết. Vì thế người ta vẫn coi Hium 
thuộc vào phái bất khả tri. 

Học thuyết duy tâm phát triển tới mức độ cao thể hiện ở "ý 
niệm tuyệt đối" của Hêghen. 

+ Thế kỷ XVII - XVIII - XIX các nhà triết học và tâm lý học 
phương Tây đã phát triển chủ nghĩa duy vật lên một bưâc cao 
hơn: Spinôda (1632 - 1667) coi tất cả vật chất đều có tư duy; 
Lametri (1709 - 1751) một trong các nhà sáng lập ra chù nghĩa 

duy vật Pháp thừa nhận chì có cơ thể mới có cảm giác; Còn 
Canbanic (1757 - 1808) cho rằng não tiết ra tư tưởng, giống như 
gan tiết ra mật. 

L. Phơbach (1804 - 1872) nhà duy vật lỗi lạc bậc nhất trước 
khi chủ nghĩa Mác ra đời. khẳng định: Tinh thần, tâm lý không 
thể tách rời khỏi não người, nó là sản vật của thứ vật chất phát 
triển tới mức độ cao là bộ não. 

Đến nửa đầu thế kỷ XIX có rất nhiều điều kiện để tâm lý 
học trưởng thành, tự tách ra khỏi mối quan hệ phụ thuộc chặt 
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chẽ vào triết học vói tư cách là một bộ phận, một chuyên ngành 
của triết học. 

1.3. Tâm lý học trở thành một khoa hoe độc lập 
• Từ đầu thế kỳ XIX trỏ đi, nền sản xuất thế giới đã phát 

triển mạnh, thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng cùa nhiều lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện cho tâm lý học trở thành một 
khoa học dộc lập. Trong đó phải kể tới thành tựu của các ngành 
khoa học có liên quan như: thuyết tiến hoa của s. Đacuyn (1809 
- 1882) nhà duy vật Anh, thuyết tâm sinh lý học giác quan của 
Hemhôn (1821 - 1894) người Đức, thuyết tâm vật lý học của 
Phecsne (1801 - 1887) và Vê-Be (179Õ - 1878) cà hai đều là người 
Đức, tâm lý học phát sinh của Gantôn (1822 - 1911) người Anh, 
và cạc công trình nghiên cứu về tâm thần học của bác sĩ Sacô 

(1875 - 1893) người Pháp... 
- Thành tựu của chính khoa học tâm lý lúc bấy giò, cùng 

vói thành tựu của các lĩnh vực khoa học nói trên là điểu kiện 
cần thiết giúp cho tâm lý học đã đến lúc trỏ thành khoa học độc 
lập. Đặc biệt trong lịch sử tâm lý học, một sự kiện không thể 
không nhắc tói là vào năm 1879. nhà tâm lý học Đức V. Vuntơ 
(1832 - 1920) đã sáng lập ra phòng thí nghiệm tâm lý học đầu 
tiên trên thế giói tại thành phố Laixic. Và một năm sau nó trở 
thành viện tâm lý học đầu tiên của thế giỏi, xuất bản các tạp chí 
tâm lý học. Từ vương quốc của chủ nghĩa duy tâm, coi ý thức 
chủ quan là đối tượng của tâm lý học và con đường nghiên cứu ý 
thức là các phương pháp nội quan, tự quan sát, Vuntơ đã bắt 
dầu chuyển sang nghiên cứu tâm lý, ý thức một cách khách 
quan bằng quan sát, thực nghiệm, đo đạc... 
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- Để góp phần tấn cõng vào chủ nghĩa duy tâm, đầu thế kỳ 
XX các dòng phái tăm lý học khách quan ra đời đó là: tâm lý học 
hành vi, tâm lý học Gestalt, phân tâm học. Trong thê kỳ XX còn 
có những dòng phái tâm lý học khác có vai trò nhất định trong 
lịch sử phát triển khoa học tâm lý hiện đại như dòng phái tám lý 
học nhân văn, tâm lý học nhận thức. Và nhất là sau Cách mạng 
tháng Mười 1917 thành công ỏ Nga, dòng phái tâm lý học hoạt 
động do các nhà tâm lý học Xô viết sáng lập đã đem lại những 
bưỏc ngoặt lịch sử đáng kể trong tâm lý học. 

2. Các quan điểm cơ bàn trong tâm lý học hiện đại 
2.1. Tâm lý học hành vi 

Chủ nghĩa hành vi do nhà tâm lý học Mỹ J. Oatsơn (1878 -
1958) sáng lập. J. Oatsơn cho rằng tâm lý học không mô tả, 
giảng giải các trạng thái ý thức mà chì nghiên cứu hành vi cùa 
cơ thể. Ở con nguôi cũng như ờ động vật, hành vi được hiểu là 
tổng số các cử động bên ngoài này sinh ở cơ thể nhằm đáp lại 
một kích thích nào đó. Toàn bộ hành vi, phàn ứng cùa con người 
và động vật phàn ánh bằng công thức: 

s - R 
(Stimulant - Reaction) 
Kích thích - Phản ứng 

Với công thức trẽn, J. Oatsơn đã nêu lẽn một quan điểm 
tiến bộ trong tâm lý học: coi hành vi là do ngoại cảnh quyết 

định, hành vi có thể quan sát được, nghiên cứu được một cách 
khách quan, từ đó có thể điều khiển hành vi theo phượng phấp 
"thử - sai". Nhưng chù nghĩa hành vi đã quan niệm một cách cơ 
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học, máy móc về hành vi, dành dồng hành vi cùa con người vối 
hãnh vi cùa con vật, hành vi chì còn là những phản ứng máy 
móc nhầm đáp lại kích thích, giúp cho cơ thể thích nghi vối môi 
trường xung quanh. Chủ nghĩa hành vi đồng nhất phản ứng vói 
nội dung tâm lý bên trong làm mất tỉnh chủ thể, tính xã hội của 
tâm lý con người, đồng nhất tâm lý con nguôi vói tâm lý động 
vặt, con ngưòi chỉ hành vi phản ứng trong thế giói một cách cơ 
học. máy móc. Đây chính là quan điểm tự nhiên chủ nghĩa," phi 
lịch sử và thực dụng. 

Về sau này các đại biểu của chủ nghĩa hành vi mồi như: 
Tônmen, Hulơ, Skinơ... có đưa vào công thức s - R những "biến 

số trung gian" bao hàm một số yếu tố như: nhu cầu, trạng thái 
chò đón, kinh nghiệm sống của con nguôi, hoặc hành vi tạo tác 
"opcrant" nhằm đáp lại những kích thích có lợi cho cơ thể, thì về 

cơ bản chù nghĩa hành vi mới vẫn mang tính máy móc, thực 
dụng của chủ nghĩa hành vi cổ điển Oatsơn. 

2.2. Tám lý học Gestalt (còn gọi là tăm lý học cấu trúc) 

Dòng phái này ra đòi ở Đức, gắn liền vài tên tuổi các nhà 
tâm lý học: Vecthaimơ (1880 - 1943), Côlơ (1887 - 1967), Côpca 
(1886 - 1947). Ho đi sâu nghiên cứu các quy luật về tính ổn định 
và tính trọn vẹn của tri giác, quy luật "bừng sáng" của tư duy. 
Trên cơ sỏ thực nghiệm, các nhà tâm lý học Gestalt khẳng định 
các quy luật cùa tri giác, tư duy và tâm lý cùa con nguôi do các 
cấu trúc tiền định của não quyết định. Các nhà tâm lý học 
Gestalt ít chú ý đến vai trò của vốn kinh nghiệm sống, kinh 
nghiệm xã hội lịch sử. 
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2.3. Phân tám học 
Thuyết phân tâm do S.Phrơt (1S59 - 1939) bác sĩ nguôi Áo 

xây dựng nên. Luận điểm cơ bàn của Phrơt là tách con người 
thành ba khối: cái ấy (cái vô thức), cái tôi và cái siêu tôi. Cái ấy 
bae gồm các bản năng vô thức: ăn uống. tình dục, tự vệ, trong đó 
bản năng tình dục giũ vai trò trung tâm quyết định toàn bộ đòi 
sống tâm lý và hành vi cùa con người, cái ấy tồn tại theo nguyên 
tắc thoa mãn và đòi hỏi. Cái tôi - con người thường ngày, con 
người có ý thức, tồn tại theo nguyên tắc hiện thực. Cái tôi có ý 
thức theo Phrơt là cái tôi giả hiệu, cái tôi bề ngoài của cái nhân 
lõi bên trong là "cái ấy" cái siêu tôi - là cái siêu phàm, "cái tôi lý 
tường" không bao giò vươn tỏi được và tồn tại theo nguyên-tắc 
kiểm duyệt, chèn ép. Như vậy phân tâm học đã để cao quá đáng 
cái bản năng vô thức, dẫn đến phủ nhận ý thức, phủ nhặn bản 
chất xã hội, lịch sử của tâm lý con người đồng nhất tâm lý của 
con ngươi vối tâm lý loài vật. Học thuyết Phrơt là cơ sỏ ban đầu 
của chủ nghĩa hiện sinh, thể hiện quan điểm sinh vật hoa tâm lý 
con người. 

Tóm lại, ba dòng phải tâm lý học nói trên ra đời ở cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỳ XX góp phần tấn công vào dòng phái chù 
quan trong tâm lý học, đưa tâm lý học đi thèo hướng khách 
quan. Nhưng do những giói hạn lịch sử, ở họ có những hạn chế 
nhất định như thể hiện xu thế cơ học hoa, sinh vật hoa tâm lý 
con người, bỏ qua bản chất xã hội lịch sử và tính chủ thể của đòi 
sống tâm lý con người. 

2.4. Tâm lý học nhân văn 

Dòng phải tâm lý học nhân văn do c. Rôgiơ (1902-1987) và 
H. Maxlâu sáng lập. Các nhà tâm lý học nhân văn quan niệm 
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rằng bản chất con người vốn tốt đẹp, con người có lòng vị tha, có 
tiềm năng kỳ diệu. -

Maxlâu đã nêu lên 5 mức độ nhu cầu cơ bản của con nguôi 
xét thứ tự từ thấp đến cao: 

- Nhu cầu sinh lý cơ bản. 
- Nhu cầu an toàn. 
- Nhu cầu về quan hệ xã hội. 
- Nhu cầu được kính nể, ngưỡng mộ... 
- Nhu cầu phát huy bản ngã, thành đạt. 
c. Rôgiơ cho rằng con người ta cần phải đối xử với nhau 

một cách tế nhị, cởi mờ, biết lắng nghe và chờ đợi, cảm thông vói 
nhau. Tâm lý học cần phải giúp cho con người tìm được bản ngã 
đích thực cùa mình, để có thể sống một cách thoa mái, cời mồ, 
hồn nhiên và sáng tạo. Tuy nhiên, tâm lý học nhân vãn đề cao 

những điều cảm nghiệm, thể nghiệm chủ quan của bản thân mỗi 
người, tách con người khỏi các mối quan hệ xã hội, chú ý tối mặt 
nhân văn trừu tượng trong con người, vì thế thiêu vắng con 
ngươi trong hoạt động thực tiễn. 

2.5. Tăm lý học nhận thức 

Hai đại biểu nổi tiếng cùa tâm lý học nhận thức là 
G.Piagiê (Thúy Sĩ) và Brunơ (trưốc ờ Mỹ, sau đó ờ Anh). Tâm lý 
học nhận thức coi hoạt động nhặn thức là đôi tượng nghiên cứu 
cùa mình. Đặc điểm tiến bộ nôi bật của dòng phái lâm lý học 
này là nghiên cứu tâm lý con người, nhận thức cùa con người 
trong mối quan hệ vài môi trường, vối cơ thể và vối não bộ. Vì 
thế họ đã phát hiện ra nhiều sự kiện khoa học có giá tri trong 

17 
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các vấn để tri giác, trí nhó, tư duy, ngôn ngữ ... làm cho các lĩnh 
vực nghiên cứu nói trẽn đạt tỏi một trình độ mãi. Đồng thời họ 
cũng đã xây dựng được nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể 
đóng góp cho khoa học tám lý ở những năm 50-60 của thế kỷ XX. 
Tuy nhiên dòng phái này cùng có những hạn chế: họ coi nhận 
thức của con người như là sự nỗ lực của ý chí, để đưa đến sự 
thay đổi vốn kinh nghiệm, vốn tri thức của chù thể, nhằm thích 
nghi, cân bằng vối thế giói, chưa thấy hết ý nghĩa tích cực, ý 
nghĩa thực tiễn của hoạt động nhận thức. 

Tất cả những dòng phát tâm lý học nói trên đều có những 
đóng góp nhất định cho sự hình thành và phát triển cùa khoa 
học tâm lý. Song do những hạn chế lịch sử, họ thiếu một cơ sỏ 
phương pháp luận khoa học biện chứng, vì vậy họ vẫn chưa có 
quan điểm đầy đủ và đúng đắn về con ngưòi, về hoạt động tâm 
lý của con người. Sự ra đời của tâm lý học macxit hay còn gọi là 
tâm lý học hoạt động đã góp phần đáng kể vào việc khắc phục 
hạn chế nói trên và tiếp tục đưa tâm lý học lên đỉnh cao của sự 
phát triển. 

2.6. Tám lý hoe hoạt động 
Dòng phái tâm lý học này do các nhà tâm lý học Xô viết 

sáng lập như L.X.Vưgôtxki (1896 - 1934), X.L. Rubinstêin (1902 
- 1960), A.N. Lêônchiev (1903 - 1979), A.R.Luria (1902 - 1977)... 
Đây là dòng phái tâm lý học lấy triết học Mác - Lênin làm cd sò 
lý luận và phương pháp luận, xây dựng nền tâm lý học lịch sử 
người: coi tâm lý học là sự phản ánh thế giỗi khách quan vào 
não, thông qua hoạt động. 

Tâm lý người mang tính chủ thể, có bản chất xã hội, tâm lý 
người được hình thành, ]jhát triển và thể hiện trong hoạt động và 
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trong các mối quan hệ giao lưu của con người trong xã hội. Chính 
vì thế tâm lý học macxit được gọi là "tâm lý học hoạt động". 

3. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 
3.1. Đối tượng của tâm lý hoe 

Trong tác phẩm "Phép biện chứng của tự nhiên" 
Ph.Ángghen đã chì rõ thế giãi luôrỉ luôn vận động, mỗi một khoa 
học nghiên cứu một dạng vận động của thế giãi. Các khoa học 
phán tích các dạng vận động của thế giói tự nhiên thuộc nhóm 
khoa học tự nhiên. Các khoa học phân tích các dạng vận động 
của xã hội thuộc nhóm các khoa học xã hội. Các khoa học nghiên 
cửu các dạng vận động chuyển tiếp trung gian từ dạng vận động 
này sang dạng vận động kia được gọi là các khoa học trung gian, 
chẳng hạn lý sinh học, hoa sinh học, tâm lý học... Trong đó tâm 
lý học nghiên cứu dạng vận động chuyển tiếp từ vận động sinh 
vật sang vận động xã hội, từ thế giói khách quan vào mỗi con 
người sinh ra hiện tượng tâm lý - với tư cách một hiện tượng 
tinh thần. 

Trong lịch sử xa xưa của nhân loại, trong tiếng Latinh: 

"Psyche" là "linh hồn" "tinh thần" và "logos" là "học thuyết", là 

"khoa học", vì thế "tâm lý học" (Psychologie) là khoa học về tâm 
hồn. Nói một cách khái quát nhất: tâm lý bao gồm tất cả những 
hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và 

điểu hành mọi hành động, hoạt động của con nguôi. Các hiện 
tượng tâm lý đóng vai trò quan trọng dặc biệt trong đời sống con 
người, trong quan hệ giữa con người vối con người và con người 
với cả xã hội loài người. 
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Như vậy, đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý 
với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan 
tác động vào não con người sinh ra, gọi chung là các hoạt động 
tâm lý. Tâm lý học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát 
triển cùa hoạt động tâm lý. 

3.2. Nhiệm vụ cùa tám tý học 

Nhiệm vụ cơ bàn của tâm lý học là nghiên cứu bản chất 
hoạt động của tâm lý, các quy luật nảy sinh và phát triển tâm 
lý, cơ chê diễn biến và thể hiện tâm lý, quy luật về mối quan hệ 
giữa các hiện tượng tâm lý, cụ thể là nghiên cứu: 

+ Những yếu tố khách quan, chủ quan nào đã tạo ra tâm 
lý người. 

+ Cơ chế hình thành, biểu hiện của hoạt động tâm lý. 
+ Tâm lý của con người hoạt động như thế nào? 

+ Chức năng, vai trò của tâm lý đôi với hoạt động của con 
người. 

- Có thê nêu lên các nhiệm vụ cụ thể của tâm lý học như 
sau: 

+ Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cà về mặt số 
lượng và chất lượng. 

+ Phát hiện các quy luật hình thành phát triển tâm lý. 
+ Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lý. 
Trên cơ sờ các thành tựu nghiên cứu, tâm lý học đưa ra 

những giải pháp hữu hiệu cho việc hình thành, phát triển tâm 
lý, sử dụng tâm lý trong nhản tố con người có hiệu quà nhất. Để 
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thực hiện các nhiệm vụ nói trên, tâm lý học phải liên kết, phối 
hợp chặt chẽ vói nhiều khoa học khác. 

li. BÀN CHẤT, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG 
TÂM LÝ 

1. Bàn chất của tâm lý người 

Chủ nghĩa duy vặt biện chửng khẳng định: Tâm lý người 
là sự phàn ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua 
chù thể, tâm lý người có bản chất xã hội - lịch sử. 

1.1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thác khách quan vào 
não người thông qua chủ thể 

Tâm lý người không phải do thượng đế, do tròi sinh ra, 

cũng không phải là do não tiết ra như gan tiết ra mật, tâm lý 
người là sự phàn ánh hiện thực khách quan vào não con người 
thông qua "lăng kính chủ quan". 

- Thế giỗi khách quan tồn tại bằng các thuộc tinh không 
gian, thòi gian và luôn vận động. Phàn ánh là thuộc tính chung 
cùa mọi sự vật, hiện tượng đang vện động. Nói một cách chung 
nhất, phản ánh là quá trình tác dộng qua lại giữa hệ thống này 
và hệ thống khác, kết quả là dể lại dấu vết (hình ảnh) tác động 
ỏ cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động, chẳng hạn: 

+ Viên phấn được dùng để viết lên bảng đen để lại vết 

phấn trên bàng và ngược lại bàng đen làm mòn (dể lại vết) trên 

viên phấn (phản ánh cơ học). 
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+ Hệ thống khí hyđrõ tác động qua lại vói hệ thống khí ôxi, 
đó là phàn ánh (phản ứng) hoa học để lại một vết chung của hai 
hệ thống là nưốc (2H2 + 0 2 = 2H,0). 

Phàn ánh diễn ra từ đơn giản đến phức tạp và có sự 
chuyển hoa lẫn nhau, từ phàn ánh cơ, vật lý, hoa học đến phản 
ánh sinh vật và phàn ánh xã hội, trong đó có phản ánh tâm lý. 

- Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt: 
+ Đó là sự tác động của hiện thực khách quan vào con 

người, vào hệ thần kinh, bộ não người • tổ chức cao nhất cùa vật 
chất. Chì có hệ thần kinh và bộ não người mới có khả nâng nhặn 
tác động cùa hiện thực khách quan, tạo ra trẽn não hình ảnh 
tinh thần (tâm lý) chứa đựng trong vết vật chất, đó là các quá 
trình siriíi lý, sinh hoa ờ trong hệ thần kinh vào não bộ. C.Mác 
nói: tinh thần, tư tường, tâm lý... chẳng qua là vật chất được 
chuyển vào trong đầu óc. biến đôi trong đó mà có. 

+ Phản ánh tâm lý tạo ra "hình ảnh tâm lý" (bàn "sao 
chép", "bàn chụp") về thế giới. Hình ảnh tâm lý là kết quả của 
quá trình phàn ánh thế giới khách quan vào não. Song hình ảnh 
tâm lý khác về chất so với các hình ảnh cơ, vật lý, sinh vật ỏ chẽ: 

• Hình ảnh tâm lý mang tính sinh động, sáng tạo, thí dụ: 
hình ảnh tâm lý về cuốn sách trong đầu một con người biết chữ, 
khác xa về chất với hình ảnh vật lý có tính chất "chết cứng", 
hình ảnh vặt chất cùa chính cuốn sách đó có ỏ trong gương. 

• Hình ảnh tâm lý mang tính chù thể, mang đậm màu sắc 
cá nhân (hay nhóm người) mang hình ảnh tâm lý đó, hay nói 
cách khác, hình ảnh tâm lý là hình ảnh chù quan về hiện thực 
khách quan. Tính chù thể cùa hình ảnh tâm lý thể hiện ờ chỗ: 
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mỗi chù thể trong khi tạo ra hình ảnh tâm lý về thế giòi đã đưa 
vốn hiểu biết, vốn kinh nghiệm, đưa cái riêng của mình (vế nhu 
cẩu xu huống, tính khí, năng lực)... vào trong hình ảnh đó, làm 
cho nó mang đậm màu sắc chù quan. 

Hay nói cách khác, con người phản ánh thế giới bằng hình 
ánh tâm lý, thông qua "lăng kính chù quan" của mình. 

- Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý thể hiện ờ chỗ: 
+ Cùng nhặn sự tác động cùa thế giói về cùng một hiện 

thực khách quan nhưng ở những chủ thể khác nhau xuất hiện 
những hình ảnh tâm lý vối những mức độ, sắc thái khác nhau. 

+ Cũng có khi cùng một hiện thực khách quan tác động 
đến một chủ thể duy nhất nhưng vào những thời điểm khác 
nhau ỏ những hoàn cảnh khác nhau vài trạng thái cơ thể, trạng 
thái tinh thần khác nhau, có thể cho ta thấy mức độ biểu hiện 
và các sắc thái tâm lý khác nhau ở chủ thê ấy. 

+ Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nhặn, 
cảm nghiệm và thể hiện nó rõ nhất. Cuối cùng thông qua các 
mức độ và sắc thái tâm lý khác nhau mà mỗi chủ thể tỏ thái độ, 
hành vi khác nhau đối vài hiện thực. 

Do đâu mà tâm lý người này khác tâm lý người kia về thế giới? 
Điểu đó do nhiều yếu tố chi phối, trưốc hết, do mỗi con 

người có những đặc điểm riêng về cơ thể, giác quan, hệ thần 
kinh và não bộ. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, điều 

kiện giáo dục không như nhau và đặc biệt là mỗi cá nhân thể 
hiện mức độ tích cực hoạt động. tích cực giao lưu khác nhau 
trong cuộc sống. Vì thế tâm lý người này khác tâm lý nguôi kia. 
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Từ luận điểm nói trên, chúng ta có thể rút ra một số kết 

luận thực tiễn sau: 
- Tâm lý có nguồn gốc là thế giới khách quan, vì thế khi 

nghiên cứu, cũng như khi hình thành, cải tạo tâm lý người phải 
nghiên cứu hoàn cành trong đó con người sống và hoạt động. 

- Tâm lý người mang tính chủ thể, vì thế trong dạy học, 
giáo dục cũng như trong quan hệ ứng xử phải chú ý nguyên tắc 
sát đối tượng (chú ý đến cái riêng trong tâm lý mỗi người). 

• Tâm lý là sàn phẩm của hoạt động và giao tiếp. vì thế 

phải tổ chức hoạt động và các quan hệ giao tiếp để nghiên cứu, 
hình thành và phát triển tâm lý con người. 

1.2. Bản chất xã hội của tâm lý người 
- Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan, là 

chức năng của não, là kinh nghiệm xã hội lịch sử biến thành cái 

riêng của mỗi người. Tâm lý con người khác xa vói tâm lý của 
một số loài động vặt cao cấp ở chỗ: tâm lý ngưòi có bản chất xã 
hội và mang tính lịch sử. 

- Bản chất xã hội và tính lịch sử của tâm lý người thể hiện 
như sau: 

+ Tâm lý người có nguồn gốc là thế giới khách quan (thế 

giói tự nhiên và xã hội), trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết 

định (quyết định luận xã hội). Ngay cả phần tự nhiên trong thế 

giãi củng được xã hội hoa. Phần xã hội hoa thế giãi quyết dinh tâm 
lý người thê hiện qua: các quan hệ kinh tế - xã hội, các môi quan 
hệ đạo đức pháp quyền, các mối quan hệ con người - con người từ 
quan hệ gia đình, làng xóm, quê hương, khôi phố cho đến các 
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quan hệ nhóm, các quan hộ cộng đồng... Các mối quan hệ trên 
quyết định bàn chất tâm lý người (bản chất con nguôi là sự tổng 
hoa các môi quan hệ xã hội). Trên thực tế, con người thoát ly khỏi 
các quan hệ xã hội, quan hệ người - người, đều làm cho tâm lý mất 
bàn tính người (những trường hợp trẻ con do động vật nuôi từ bé, 
tâm lý của các trê này không hơn hẳn tâm lý loài vặt). 

+ Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của 
con người trong mối quan hệ xã hội. Con người là một thực thể 
tự nhiên và điều chù yêu là một thực thể xã hội. Phần tự nhiên ố 
con người (như đặc điểm cơ thể, giác quan, thần kinh, bộ não) 
được xã hội hoa ở mức cao nhã. Là một thực thể xã hội, con 
người là chù thể cùa nhặn thức, chủ thể cùa hoạt động, giao tiếp 

vài tư cách một chù thể tích cực, chủ động sáng tạo, tâm lý của 
con người là sàn phẩm của con người với tư cách là chủ thể xã 
hội, vì thế tâm lý người mang đầy đù dấu ấn xã hội lịch sử của 
con người. 

+ Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội 
tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội, nền văn'hoa xã hội, thông qua 
hoạt động, giao tiếp (hoạt động vui chơi, học tập, lao động, công 
tác xã hội), -trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo, hoạt động cùa 
con người và mối quan hệ giao tiếp cùa con người trong xã hội có 
tính quyết định. 

+ Tâm lý của mỗi con người hình thành, phát triển và biên 
đổi cùng với sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc và 
cộng đồng. Tâm lý cùa mỗi con người chịu sự chế ựớc bởi lịch sử 
của cá nhân và cộng đồng. 

Tóm lại, tâm lý người có nguồn gốc xã hội, vì thế phải 
nghiên cứu môi trường xã hội, nền văn hoa xã hội, các quan hệ 
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xã hội trong đó con người sống và hoạt động. cần phải tổ chức có 
hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục, cũng như các hoạt động 
chủ đạo ó từng giai đoạn lứa tuổi khác nhau đẽ hình thành, 

phát triển tâm lý con người... 

2. Chức nàng cùa tâm lý 

Hiện thực khách quan quyết định tâm lý con nguôi, nhưng 
chính tâm lý con người lại tác động trở lại hiện thực bằng tính 
năng động sáng tạo của nó thông qua hoạt động, hành động, hành 
vi. Mỗi hoạt động, hành động cùa con người đều do "cái tâm lý" 
điều hành. Sự điều hành ấy biểu hiện qua những mặt sau: 

- Tâm lý có chức năng chung là định huống cho hoạt động, 
ờ đây muôn nói tỏi vai trò động cơ, mục đích của hoạt động. 
Động cơ có thể là một nhu cầu được nhận thức, húng thú, lý 
tường, niềm tin, lương tâm, danh vọng... 

- Tâm lý là động lực thôi thúc, lõi cuốn con người hoạt 
động, khác phục mọi khó khăn vươn tỏi mục đích đã để ra. 

• Tâm lý điểu khiên, kiểm tra quá trình hoạt động bằng 
chương trình, kế hoạch, phương pháp, phương thức tiến hành 

hoạt động, làm cho hoạt động của con người trỏ nên có ý thức, 
đem lại hiệu quà nhất định. 

- Cuối cùng, tâm lý giúp con người điểu chỉnh hoạt động 
cho phù hợp vói mục tiêu đã xác định, đồng thòi phù hợp vối 
điều kiện và hoàn cành thực tế cho phép. 

Nhờ có các chức năng định huống, điều khiển, diều chình 

nói trên mà tâm lý giúp con người không chì thích ứng vói hoàn 
cành khách quan, mà còn nhận thức, cài tạo và sáng tạo ra thê 

26 
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giói, và chính trong quá trình đó con người nhận thức, cải tạo 
chính bản thân mình. 

Nhờ chức nâng điểu hành nói trên mà nhân tô tám lý giữ 
vai trò cờ bản, có tính quyết định trong hoạt động của con người. 

3. Phân loại hiện tượng tâm lý 

Có nhiều cách phân loại các hiện tượng tâm lý: 

3.1. Cách phán loại phô biến trong các tài liệu tâm lý học là 
việc phân loại các hiện tượng tâm lý theo thời gian tồn tại của 
chúng và vị trí tương đối của chúng trong nhân cách. Theo cách 
phân loại này các hiện tượng tâm lý có ba loại chính: 

- Các quá trình tâm lý. 
- Các trạng thái tâm lý. 
- Các thuộc tính tâm lý. 
• Các quá trình tám lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra 

trong thòi gian tương đối ngắn, có mờ đầu, diễn biến, kết thúc 
tương đối rõ ràng. Người ta thương phân biệt thành 3 quá trình 
tâm lý: 

- Các quá trình nhận thức, gồm cảm giác, tri giác, trí nhó, 
tưởng tượng, tư duy. 

- Các quá trinh cảm xúc biểu thị sự vui mừng hay tức giận, 
dễ chịu hay khó chịu, nhiệt tình hay thò ơ... 

- Quá trình hành động ý chí. 
• Các trạng thái tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra 

trong thòi gian tương đối dài, việc mỏ đầu và kết thúc không rõ 
ràng, như: chú ý, tâm trạng. 
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• Các thuộc tính tám lý là những hiện tượng tâm lý tương đối 
ổn định, khó hình thành và khó mất đi, tạo thành những nét riêng 
của nhãn cách. Người ta thướng nói tới bốn nhóm thuộc tính tâm lý 
cá nhân như: xu hướng, tính cách, khí chất và năng lực. 

Có thể biểu diễn môi quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý 
bàng sơ đồ sau: 

Sơ đo 1. Mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý 

Tâm lý 

ì 

Tâm lý 

ì > 
Các quá trình 

tâm lý 
Các trang thái 

tâm lý 
Các thuộc tính 

tâm lý 

3.2. Có thê phân biệt hiện tượng tâm lý thành: 
- Các hiện tượng tâm lý có ý thức. 
• Các hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. 
Chúng ta có nhiều nhặn biết về các hiện tượng tâm lý có ý 

thức (được nhận thức, hay tự giác). Còn những hiện tượng tâm 
lý chưa được ý thức vẫn luôn diễn ra, nhưng ta không ý thức về 

nó, hoặc dưới ý thức, chưa kịp ý thức. Một số tác già nưóc ngoài 
còn chia ý thức thành hai mức: "vô thức" là những lĩnh vực nằm 
ngoài ý thức, "khó lọt vào" lĩnh vực ý thức (một số bàn nàng vô 
thức, một số hành động la lời, la chân tay, ngủ mơ, mộng du...) 
và mức độ "tiềm thức" là những hiện tượng bình thường nằm 
sâu trong ý thức, thình thoảng trong những hoàn cành nhất 
định có thể được ý thức "chiếu rọi" tới. 

28 
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3.3. Người ta còn phán biệt hiện tượng tâm lý thành: 
- Hiện tượng tâm lý sống động: thể hiện trong hành vi hoạt động. 
• Hiện tượng tâm lý tiềm tàng: tích đọng trong sản phẩm 

cùa hoạt động. 

3.4. Có thê phán biệt hiện tượng tám lý cùa cá nhân với hiện 
tượng tâm lý xả hội (phong tục, tập quán, định hình xã hội, tin 
đồn, dư luận xã hội, tâm trạng xã hội, "mốt"...). 

Như vậy thế giỏi tâm lý của con người vô cùng đa dạng và 
phức tạp. Các hiện tượng tâm lý có nhiều mức độ, cấp độ khác 
nhau, có quan hệ đan xen vào nhau, chuyên hoa cho nhau. 

in. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu TÂM LÝ 

1. Các nguyên tắc phương pháp luận cùa tâm lý học khoa học 
1.1. Nguyên tắc quyết dinh luận duy vặt biện chủng 

Nguyên tắc này khẳng định tâm lý có nguồn gốc là thế giói 

khách quan tác động vào bộ não con người, thông qua "lăng kính 
chủ quan" của con người. Tâm lý định hướng, điểu khiển, điều 

chình hoạt dộng, hành vi của con ngươi tác động trở lại thế giới. 
trong đó quyết định xã hội là quan trọng nhất. Do đó khi nghiên 
cửu tâm lý người cần thấm nhuần nguyên tác quyết định luận 
duy vặt biện chứng. 

1.2. Nguyên tắc thống nhất tăm lý, ý thức, nhân cách với 
hoạt động 

Hoạt động là phương thúc hình thành, phát triển và thể 
hiện tâm lý, ý thức, nhân cách. Đồng thòi tâm lý, ý thức, nhân 
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cách là cái điều hành hoạt động. Vì thế chúng thống nhất vái 
nhau. Nguyên tắc này cũng khẳng định tâm lý luôn luôn vặn 
động và phát triển, cần phải nghiên cứu tâm lý trong sự vận 
động của nó, nghiên cứu tám lý qua sự diễn biến, cũng như qua 
sản phẩm của hoạt động. 

1.3. Phải nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hê 
giữa chúng với nhan và trong mối liên hệ giữa chúng vài 
các loại hiện tượng khác: các hiện tượng tâm lý không tồn tại 
một cách biệt lập mà chúng có quan hệ chật chẽ với nhau, bồ sung 
cho nhau, chuyển hoa cho nhau, đồng thời chúng còn chi phối và 
chịu sự chi phôi cùa các hiện tượng khác. 

1.4. Phải nghiên cửu tăm lý của một con người cụ thể, của 
một nhóm người cụ thê, chứ không nghiên cứu tâm lý một cách 
chung chung, nghiên cửu tâm lý à một con người trừu tượng, một 
cộng đồng trừu tượng. 

2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 

Có nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lý như: quan sát, 
thực nghiệm, trắc nghiệm, trò chuyện, điều tra, nghiên cứu sản 
phẩm hoạt động, phân tích tiểu sử... 

2.1. Phương pháp quan sát 

Quan sát được dùng trong nhiều khoa học, trong đó có tâm 
lý học. 

- Quan sát là loại tri giác có chủ định nhằm xác định các 
đặc điểm của đối tượng qua những biểu hiện như hành động, củ 
chỉ, cách nói năng... 
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- Quan sát có nhiều hình thức: quan sát toàn diện hay 
quan sát bộ phận, quan sát có trọng điểm, quan sát trực tiếp 
hay gián tiếp... 

- Phương pháp quan sát cho phép chúng ta thu thập được 
các tài liệu cụ thể, khách quan trong các điều kiện tự nhiên cùa 
con người, do đó nó có nhiều ưu điểm. Bên cạnh các ưu điểm nó 
cũng có những hạn chế sau: mất thòi gian, tốn nhiều công sức... 

- Trong tâm lý học, cùng vói việc quan sát khách quan, có 
khi cần tiến hành tự quan sát (tự thể nghiệm, tự mô tả diễn 
biến tâm lý cùa bản thân, nhưng phải tuân theo những yêu cầu 
khách quan, tránh suy diễn chủ quan theo kiểu "suy bụng ta ra 
bụng người"). 

- Muốn quan sát đạt kết quả cao cần chú ý các yêu cầu sau: 
+ Xác định mục đích, nội dung, kế hoạch quan sát. 
+ Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt 
+ Tiến hành quan sát một cách cẩn thận và có hệ thống. 
+ Ghi chép tài liệu quan sát một cách khách quan, trung 

thực... 

2.2. Phương pháp thực nghiêm 

Đây là phương pháp có nhiều hiệu quả trong nghiên cứu 
tâm lý-. 

- Thực nghiệm là quá trình tác động vào đối tượng một 
cách chủ động, trong những điều kiện đã được khống chế, để gây 
ra ở đối tượng những biểu hiện về quan hệ nhân quả, tính quy 
luật, cơ cấu, cơ chế cùa chúng, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần và 
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đo đạc, định lượng, định tính một cách khách quan các hiện 
tượng cần nghiên cứu. 

• Người ta thường nói tối hai loại thực nghiệm cơ bàn là 
thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm tự nhiên. 

+ Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm: Phương pháp thực 
nghiệm trong phòng thí nghiệm được tiến hành đuối điều kiện 
khống chê một cách nghiêm khắc các ảnh hường bên ngoài, 
người làm thí nghiệm tự tạo ra những điều kiện để làm nảy sinh 
hay phát triển một nội dung tám lý cần nghiên cứu, do dó có thí 
tiến hành nghiên cứu tương đối chủ động hơn so vói quan sát và 
thực nghiệm tự nhiên. 

+ Thực nghiệm tự nhiên: được tiến hành trong điều kiệu 
bình thường cùa cuộc sống và hoạt động. Trong quá trình quan 
sát, nhà nghiên cứu chỉ thay đổi những yêu tố riêng rẽ của hoàn 
cảnh, còn trong thực nghiệm tự nhiên nhà nghiên cứu có thể chủ 
động gây ra các biểu hiện và diễn biến tâm lý bằng cách khống 
chê một số nhân tố không cần thiết cho việc nghiên cứu, làm nẩ 
bật những yếu tố cần thiết có khả năng giúp cho việc khai thác, 
tìm hiểu các nội dung cần thực nghiệm. Tùy theo mục đích và 
nhiệm vụ nghiên cửu mà người ta phân biệt các thực nghiệm tụ 
nhiên nhận định và thực nghiệm hình thành: 

Thực nghiệm nhận định: chù yếu nêu lên thực trạng của 
vấn đề nghiên cửu ỏ một thời điểm cụ thể. 

Thực nghiệm hình thành (còn gọi là thực nghiệm giáo dục). 
Trong đó tiến hành các tác động giáo dục, rèn luyện nhằm hình thành 
một phẩm chất tâm lý nào đó ờ nghiệm thể (người bị thực nghiệm). 
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Tuy nhiên dù thực nghiệm tiến hành trong phòng thí 
nghiệm hoặc trong hoàn cảnh tự nhiên cũng khó có thể không 
chế hoàn toàn ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan cùa người bị 
thực nghiệm, vì thế phải tiến hành thực nghiệm một số lần và 
phối hợp đồng bộ vái nhiều phương pháp khác. 

2.3. Test (trắc nghiệm) 
• Test là một phép thử để "đo lường" tâm lý đã được chuẩn 

hoa trên một số lượng người đủ tiêu biểu. 
Test trọn bộ thuồng bao gồm 4 phần: 
+ Văn bản test. 
+ Hướng dẫn quy trình tiến hành. 

+ Huống dẫn đánh giá. 
+ Bản chuẩn hoa. 
- Trong tâm lý học đã có một hệ thống test về nhận thức, 

năng lực, test nhân cách, chẳng hạn: 
+ Test trí tuệ của Binet - Simon. 
+ Test tri tuệ của Wechsler. 
+ Test trí tuệ của Raven. 
+ Test nhân cách cùa Rorschach, Murray... 
- Ưu điểm cơ bản của test là: 
+ Test có khả năng làm cho hiện tượng tâm lý cần đo được 

trực tiếp bộc lộ qua hành động giải bài tập test. 
+ Có khả năng tiến hành nhanh, tương đối đơn giản bằng 

giấy, bút, tranh vẽ. 

+ Có khả năng lượng hoa, chuẩn hoa chi tiêu tâm lý cần đo. 
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- Tuy nhiên, test cũng có những khó khản, hạn chế: 

+ Khó soạn thảo một bộ test đàm bào tính chuẩn hoa. 
+ Test chủ yếu cho ta biết kết quả, ít bộc lộ quá trình suy 

nghĩ của nghiệm thể để đi đến két quà. 

Cần sử dụng phương pháp test như là một trong các cách 
chẩn đoán tâm lý con người ỏ một thời điểm nhất định. 

2.4. Phương pháp đàm thoại (trò chuyện) 
Đó là cách đặt ra các câu hòi cho đối tượng và dựa vào trà 

lời của họ để trao đổi, hỏi thêm, nhằm thu thập thông tin về vấn 
đễ cần nghiên cứu. 

Có thể đàm thoại trực tiếp hoặc gián tiếp tuy sự liên quan 
của đối tượng vói điều ta cần biết. Có thể nói thẳng hay hòi 
đường vòng. 

Muốn đàm thoại thu được tài liệu tốt, nên: 
- Xác định rõ mục đích yêu cầu (vấn để cần tìm hiểu). 
- Tìm hiểu trước thông tin về đối tượng đàm thoại vối một 

số đặc điểm về họ. 
- Có một kế hoạch trưỏc để "lái huống" câu chuyện. 
- Rất nên linh hoạt trong việc "lái huống" này để câu 

chuyện vẫn giữ được logic của nó, vừa đáp ứng yêu cầu cùi 
người nghiên cứu. 

2.5. Phương pháp điều tra 

Là phương pháp dùng một số câu hòi nhất loạt đặt ra cho 
một số lòn đối tượng nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến chủ quan 
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cùa họ về một vấn để nào đó. Có thể trả lời viết (thuồng là như 
vậy) nhưng cũng có thể trà lời miệng và có người ghi lại. 

Có thể điều tra thăm dò chung hoặc điều tra chuyên đè để 
đi sâu vào một sốkhía cạnh. Câu hỏi dùng để điều tra có Che là 

câu hòi đóng, tức la có nhiều đáp án sẵn để đối tượng chọn một 
hay hai, cũng có thể là câu hòi mở, để họ tự do trà lời. 

Dùng phương pháp này có thể trong một thời gian ngăn 
thu thập được một số ý kiến của rất nhiều người nhưng là ý kiên 
chủ quan. Để có tài liệu tường đối chính xác, cần soạn kỹ bản 
huống dẫn điều tra viên (người sẽ phổ biến bản câu hòi điều tra 

cho các đối tượng), vì nếu những người này phổ biến một cách tuy 
tiện thì kết quà sẽ rất sai khác nhau và mất hết giá trị khoa học. 

2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm cùa hoạt động 
Đó là phương pháp dựa vào các kết quà, sạn phẩm (vật 

chất, tinh thần) của hoạt động do con ngưòi làm ra để nghiên 
cứu các chức năn(; tâm lý của con người đó. Bởi vì trong sàn 
phẩm do con người làm ra có chửa đựng "dấu vết" tâm lý, ý thức, 
nhân cách của con người, cần chú ý rằng, các kết quà hoạt động 
phải được xem xét trong mối liên hệ vói những điều kiện tiến 

hành hoạt động. Trong tâm lý học có bộ phận chuyên ngành 
"phát kiến học" (ơritxtic) nghiên cứu quy luật về cơ chế tâm lý 
của tư duy sáng tạo trong khám phá, phát minh. 

2.7. Phương pháp nghiên cứu tiều sử cá nhăn 
Phương pháp này xuất phát từ chỗ có thể nhận ra các đặc 

điểm tâm lý cá nhân thông qua việc phân tích tiểu sử cuộc sống 
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của cá nhãn đó, góp phần cung cấp một số tài liệu cho việc chẩn 
đoán tâm lý. 

Tóm lại, các phương pháp nghiên cứu tâm lý người khá 
phong phú. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế 

nhất định. Muốn nghiên cứu một chức năng tâm lý một cách 
khoa học, khách quan, chính xác cần phải : 

- Sử dụng các phường pháp nghiên cứu thích hợp vài vấn 
đề nghiên cứu. 

- Sử dụng phối hợp, đồng bộ các phương pháp nghiên cứu 
để đem lại kết quả khách quan toàn diện. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

l. Đôi tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý hạc? 
2. Bản chất hiện tượng tâm lý nguôi? 
3. Trình bày những nét cỡ bản trong lịch sử hình thành và phát 

triển khoa học tâm lý. 
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Chương li 

C ơ SỞ SINH LÝ THẨN KINH CỦA TÂM LÝ 

Trong lịch sử tiến hoa, sự nảy sinh và phát triển tâm lý, 
trí tuệ, ý thức...gắn liền với vái sự nảy sinh và phát triển của hệ 
thần kinh mà đỉnh cao cuối cùng là não bộ. Không có não thì 
không có tâm lý. Não là cờ sỏ vật chất, là cơ sỗ tự nhiên cũi tâm 

lý. Hoạt động cùa não là cỡ sỏ sinh lý thần kinh của các hiện 
tượng tâm lý. 

ì. CẤU TRÚC CỦA NÃO BỘ 
1. Cấu tạo của não 
1.1. Não bộ bao gồm các phẩn: 

- Hành tuy (nối tiếp tuy sống phình ra thành hình củ hành). 
- Cẩu não (ỏ giữa não giữa và hành tuy). 
- Não giữa: gồm hai cuống dại não và bốn củ não sinh tư. 

- Não trung gian: gồm mấu não trên (ở phía trên 
epiphyse), mấu não dưâi hay tuyến yên (à phía dưâi, hypohyse), 
hai đổi thị (thalamus) ờ phía giữa và vùng dưâi đổi 
(hypothalamus). Bốn phần trên còn gọi là trụ não - bộ phản 
trung gian nối tuy sống với bán cầu đại não vá tiểu não. 
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- Tiểu não (nằm phía sau trụ não, dưới các bán cầu đại não). 
. Bán cầu đại não (vỏ não + các hạch dưới vỏ não). 

1.2. Chức năng chung phần dưới vỏ (hành tuy, tiểu não, não 
giữa não trung gian) dẫn truyền hưng phấn từ dưới lén, từ bọ 
phận nọ sang bộ phận kia và từ trên xuống; điều khiến các vận 
động sự thăng bằng khi vặn dộng, hoạt động của các tuyến nội 
tiết, các cơ quan nội tạng và một phần hoạt động định hướng vùng 
não trụng gian, đảm bảo sự thực hiện các phàn xạ không điểu kiện 
phức tạp. 

2. Cấu tạo của vò não 

Vò não ỏ vị trí cao nhất cùa não bộ, ra đài muộn nhất trong 
quá trình lịch sử phát triển của vặt chất và là tổ chức vật chất 
cao nhất, tinh vi nhất, phức tạp nhất. 

Vỏ não hợp bời 6 lốp tê bào còn gọi là nơron dày khoảng từ 
2 - 5mm. Những tế bào than kinh này không được sinh sản 
thêm, nếu bi tổn thương thì không có khả-năng khôi phúc được 
các tê bào mối. Nhưng bù lại, các tế bào thần.kinh của vò não cố 
khả năng đặc biệt thay thế lẫn nhau để hoạt động, mà không có 
loại tế bào nào có khả năng này. 

Vò não có diện tích khoảng 2200cm2, vói khoảng 14 - 17 tỳ 
nơron. Não người có khối lượng trung bình l,4kg. 

Trên vò não có 4 thúy lỏn (4 miền) do 3 rãnh tạo ra: 
- Thúy trán (ranh giới nằm giữa rãnh Rolando và rãnh 

Sylvius) còn gọi là miền vặn động. 
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- Thúy đỉnh (ranh giãi nằm giữa rãnh thẳng và góc rãnh 
Rolando) còn gọi là miền xúc giác. 

- Thúy chấm (kể từ rãnh thẳng góc đến hết vỏ não tiếp 
giáp vài tiểu não) còn gọi là miền thị giác. 

- Thuỳ thái dương (kể từ rãnh Sylvius đến hết vô não ve 
phía trưâc) gọi là miền thính giác. 

Nằm ở các thúy trên của vò não có khoảng hơn 50 vùng. 
Mỗi vùng có nhiệm vụ nhặn kích thích và điều khiển từng bộ 
phận trong cơ thể. 

Ngoài ra còn miền trung gian, chiếm khoảng 1/2 diện tích 
vò bán cầu não. Miền này nằm giữa thúy đỉnh, chẩm và thái 
dương, có nhiệm vụ điều khiển vận động và thụ cảm. 

Vò não cùng vói hạch dưới vò, tạo thành bán cầu đại não. 
Có hai bán cầu đại não: phải'và trái. Hai bán cầu đại não được 
ngăn cách theo một khe chạy dọc từ trán đến gáy và khe được 
khép kín nhờ thể trai. 

+ Nhiệm vụ chung của vỏ não là: điều hoa, phối hợp các 
hoạt động của cơ quan nội tạng và đảm bảo sự cân bằng của cơ 
thể và môi trương. 

3. Vấn đề định khu các chức năng tâm lý trong não 
Đáy là vấn đề hết sức phức tạp, từ trưóc đến nay có nhiều 

quan điểm khác nhau: 
Đecac cho rằng, tư duy ỏ tuyến tùng; Sáccô (bác sĩ thần 

kinh người Pháp) và Cơlâyit (bác sỹ thần kinh ngưòi Đức) cho 
rằng mỗi chức năng tâm lý đều có vùng cố định trong não điều 
khiển: có nơi điều khiển tưỏng tượng, tư duy. Họ còn cho rằng 
trong não có các mấu "tư tường", mấu "yêu đương" v.v... Đó là 
những quan điểm duy vật máy móc. 
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Tâm lý học, theo quan điểm duy vật biện chứng (tâmlý 
học hoạt động) khảng đinh: Trên vò não có nhiều miền (vùng 
thúy), mỗi miền này là cơ sờ vật chất của các hiện tượng tâm lý 
tương ứng. Tuy nhiên mỗi quá trình tâm lý xảy ra đều do Si 
phối hợp cơ động cùa nhiều miền trên bán cầu đại não. Một hiệi 
tượng tâm lý xảy ra, nhất là các hiện tượng tám lý phức tạp, bai 
giò cùng có nhiều trung khu, nhiều miền tham gia tạo thànl 
hiện tượng đó. Tuy theo các hiện tượng tâm lý khác nhau mà cái 
trung khu thần kinh cũng được tạo thành khác nhau - nghĩa lì 
hệ thống trung khu thần kinh luôn luôn thay đổi. Sự hoạt độnị 
dựa trên các nguyên tắc "phân công" kết hợp vói nguyên tắc 
"nhịp nhàng" như vây tạo nên một hệ thống mà các nhà sinh lý 
học, tâm lý học Nga lỗi lạc A.R luria, P.K. Anôkhin gọi đó là hệ 
thống chức năng cơ động. 

Hình 1. Một số vùng chức nàng của vò não 
. Vùng thị giác; 2. Vùng thính giác; 3. Vùng vị giác; 4. Vùng cám giác cơ 
hê (da, cơ, khớp); 5. Vùng vận động; 6. Vùng viết ngôn ngủ; 7. Vùng nói 

ngồn ngữ; 8. Vùng nghe hiểu tiếng nói.9. Vùng nhìn hiểu cha viết 
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l i . HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO 
I.P.Pavlov (1839-1936) đã phát minh ra học thuyết về hoạt 

động thần kinh cấp cao. Nhò có học thuyết Pavlov loài nguôi mới 
có hiểu biết thực sự chinh xác và khoa học về những hiện tượng 
tâm lý. 

1. Một số khái niệm cơ bản 

Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm hai loại: 
hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. 

l.l.Hoạt động thần kinh cấp thấp là hoạt động cùa não trung 
gian, não giữa, tiểu não, hành tuy, tuy sống. Nhiệm vụ cùa hoạt 
động thần kinh cấp thấp chù yếu là điều hoa sự tương quan và 
phối hợp hoạt động của các phần cơ thể vói nhau, bảo đảm đòi sống 
sinh vật bình thường của cơ thê. 

Hoạt động thần kinh cấp thấp là hoạt động bẩm sinh do 
thế hệ trưâc truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đối. Cớ sở 
của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. 

1.2. Hoạt dộng thần kinh cấp cao là hoạt động cùa não để 
thành lập phản xạ có điểu kiện, ức chế hoặc dập tắt chúng. Liên hệ 
chù yếu với hoạt động cùa vỏ não, hai hoạt động này đàm bảo quan 
hệ phức tạp, chính xác và tinh vi của cđ thể đối với thế giãi bên 
ngoài. Hoạt động thần kinh cấp cao là cờ sở sinh lý của các hiện 
tượng tâm Lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ... 

Đây là hoạt động tự tạo của cơ thể trong quá trình sống và 
hoạt động. Hoạt. động thần kinh cấp cao ờ người là quá trình 
tích lũy vốn kinh nghiệm cùa cá nhân, là kết quả phàn ánh của 
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nhiều thế hệ mang dấu ấn của toàn bộ lịch sử phát triền xã hội 
loài người, là kết quả cùa giáo dục, tự giáo dục của mỗi cá nhân. 
Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp 
có mối liên hộ tác động qụa lại lẫn nhau và cả hai quá trình này 
đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản đó là hưng phấn và 
ức chế. 

1.3. Quá trinh hưng phấn và ức chê 

Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sỏ hai quá trình 
thần kinh cơ bàn là hưng phấn và ức chế 

Quá trinh hưng phấn là hiện tượng hoạt hoa tô chức sống 
khi có kích thích tác động, đây là quá trình thần kinh giúp hệ 
thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản 
xạ. Ví dụ nghe một người kể chuyện hấp dẫn, ta quay mặt về 
phía người đó, tai láng nghe, mát chăm chú nhìn người nói... 
như thế là ta đang hưng phấn. Khi có một kích thích nào đó 
mạnh hơn các kích thích khác, khiến hoạt động cùa toàn bộ cd 
thể ta phản ứng trước kích thích mạnh đó, thì trên vò não đã 
hình thành điểm hưng phấn; điểm hưng phấn này mạnh hơn các 
điểm hưng phấn khác. Đó là điểm hưng phấn ưu thế. 

Quá trinh ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm 
làm mất hoặc yếu hưng tính cùa tế bào thần kinh. Nói cách khác 
đây là quá trình thần kinh, giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm 
mất đi một phản xạ hay mật số phản xạ. 

Ví dụ: Tiếng du hòi nhè nhẹ, đều đều làm cho đứa trẻ dẩn 
dần thiu thiu ngủ. Tiếng ồn ào kéo dài gây cho. ta trạng thái mệt 
mòi không muôn làm việc gì... 
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Sự liên. hệ giữa hưng phấn và ức chế: Hưng phấn và ức chế 
là hai mặt thống nhất cùa hoạt động thần kinh. Không có một 
hoạt động thần kinh nào lại chì có thể dựa vào hưng phấn hay 
ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. 0 chò 
này trên vò não bị ức chế thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ 
hoạt động của hệ thần kinh đêu do hai quá trình hưng phấn và 
ức chế hoạt động nối tiếp, thay thế nhau. Hai quá trình nay là 
kết quà tác động của mói trường bên ngoài và bên trong cơ thể 
tối não: ý thức của con người nhiều khi cũng tham gia tích cực 
diều khiển hai quá trình này ỏ các mức độ khác nhau. 

1.4. Phàn xạ và cung phàn xạ 
Phàn xạ: "là phàn ứng tất yếu, hợp quy luật cùa cơ thê đối 

với kích thích bên ngoài, phàn ứng thực hiện nhờ hoạt động của 
hệ thống thần kinh" (theo I.P.Paulov). 

Đây là một khái niệm khoa học để giải thích một cách 
khoa học mọi hoạt động của động vật bậc cao và ngươi. Từ 
những cử động đơn giản như nổi gai ốc khi trời xe lạnh, châp 
mắt ... đến các hiện tượng tâm lý phức tạp như xúc cảm, tình 
cảm trí tuệ... suy cho cùng đều có nguồn gốc phản xạ. 

Cung phàn xạ: - Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản 
xạ gọi là cung phả xạ, I.M.Xêsẽnôv chia phản xạ thành 3 phần: 

- Phần tiếp nhặn tác động (phản dẫn vào) kích thích từ bên 
ngoài biến kích thích ở dạng cơ năng, nhiệt năng ... thành xung 
đong thần kinh và truyền xung động thần kinh vào hệ thần kinh 
trung ương. Phần tiếp nhặn tác động được cấu tạo bời bộ máy 
nhặn kích thích (những nhánh tận cùng của giây thần kinh thụ 
cảm) và bó giây thần kinh thụ cảm (hướng tâm) mắt, tai, mũi, 

lưỡi, bề mặt da... 
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- Phần-trung tâm: Dó là não. Tiếp nhận nhũng xung động 
thần kinh từ ngoài vào qua phồn dưói vỏ và quá trình hưng phấn, 
ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin, trên cơ sỏ đó xuất hiện 
các hiện tượng tám lý cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm... 
- Phần dẫn ra nhặn xung động thần kinh từ trung tâm, 
truyền đến các cơ, các tuyên. Phần này cấu tạo bời các tế bào 
thần kinh vận động, bó dây thần kinh vận động (ly tâm) tận 
cùng của bó giây thần kinh ly tâm vận động. 

Nguôi kế tục sự nghiệp của I.M.Xesenov là Pavlov và 
P.K.Anôkhin (1898 - 1974) đã phát triển cung phản xạ thành 
vòng phản xạ. Anòkhin phát hiện rằng: trong quá trình con 
người thực hiện hành động để trà lòi kích thích của ngoại giới 
có sự xuất hiện cùa mối liên hệ ngược (huống tâm). Nhờ mối liên 
hệ ngược này con người thấy được kết quả từng bước cùa hành 
động và điều chỉnh hành động có kết quà ở mức độ cao hơn. 

Sơ đồ 2: Sơ đồ cung phản xạ 

Kích thích / 
*v 
/ 
/ 

Dây TK hướng tâm 

(Các xung TK) 
Não: - Tiếp nhận KT 

- Xử lý, ra lệnh 

Giác quan 

Ý . . . 

í r 

Cơ tuyên 

Xung TK điểu khiển 
-Dậy TKh tâm 

Điều chỉnh 
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2. Hoạt dộng phàn xạ 

Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh trung ương là hoạt 
động phản xạ. Cỡ thể tồn tại được cũng nhờ hoạt động phản xạ. 

Có hai loại phản xạ: phàn xạ không điều kiện và phản xạ 
có điều kiện. 

2.1. Phàn xa không diều kiện 

Phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh được truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phàn xạ không điều kiện đảm 
bảo mối liên hệ thường xuyên giữa cơ thể và môi trưòng,' nghĩa 

là trong bất cú điều kiện nào, cứ có kích thích là có phản xạ 
không điều kiện tường ứng xảy ra. Phàn xạ không điểu kiện 
giúp cơ thể thích nghi được vói môi truồng tương đối ổn định.. 
Những phản xạ không điều kiện có trung khu thần kinh ỏ trong 
các phần dưới vò não có đại diện ã trên vỏ não. 

Hoạt động phản xạ không điều kiện là cỡ sỏ sinh lý rủa 
bản năng ỏ động vật và nguôi. Mỗi bản năng đều dựa vào sự 
phối hợp hoạt động của một số phản xạ không điều kiện như bàn 
nàng dinh dưỡng, bản nàng tự vệ, bản năng sinh dục... 

2.2. Phản xạ có điều kiện 

Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự tạo trong đòi sống của 
từng cá thể để đáp ứng với môi truồng luôn thay đổi, là cơ sở của 
hoạt động tâm lý. Theo I.P.Pavlov, phản xạ có điều kiện được 
hình thành trên cỡ sở các đưòng liên hệ thần kinh tạm thòi trên 
vò não. 
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Phản xạ có điều kiện có một sô đặc diêm sau: 
• Phản xạ có điều kiện là phàn xạ tự tạo trong đời sống cá 

thể. Mối sinh ra, động vại bậc cao và người chưa có phản xạ có 
điêVkiện, phàn xạ có điều kiện dược thành lập trong quá trình 
sống và hoạt động của cá thể. Có thể nói, toàn bộ tri thức, hiểu 
biết, vốn sống, kinh nghiệm của con người có cơ sở sinh lý thần 
kinh là những phàn xạ có điều kiện và những hệ thống phản xạ có 
điểu kiện. 

- Phản xạ có điều kiện được thực hiện trên vò não. Có vò 
não hoạt động bình thường, mái có phản xạ có điều kiện. Người 
ta đã thi nghiệm cắt hết hoặc phá huy vò não của một con chó,. 
nó không thể thành lặp được phàn xạ có điều kiện và mất hết 

các phản xạ có điểu kiện trước đó, mặc dù nó có thể vẫn hô hấp, 
tiêu hoa... một thời gian. 

• Phản xạ có điều kiện thành lập vái kích thích bất kỳ. ỏ 
người, tiếng nói là một loại kích thích đặc biệt có thể thành lặp 
bất cứ phàn xạ nào. 

• Phàn xạ có điều kiện báo hiệu gián tiếp kích thích không 
điều kiện sẽ tác động vào cơ thể. 

• Không phải lúc nào phản xạ có điều kiện cũng xuất hiện, 
mà có lúc tạm thời ngừng trệ hoặc bị kìm hãm không hoạt động. 
Hiện tượng đó dược gọi là ức chế phàn xạ có điều kiện. 

Tóm lại, phản xạ có điểu kiện là phản xạ tự tạo trong cuộc 
sông cá thể, sự xuất hiện của chúng đáp ứng kịp thòi và phù hợp 
vói những thay đổi của mõi trường xung quanh, giúp cá thể tồn 
tại và phát triển bình thường. Tất cà các hiện tượng tâm lý cấp 
cao ờ người đều có cđ sờ sinh lý là phàn xạ có điểu kiện. 
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IU. CÁC QUY LUẬT HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO 

Sự này sinh, diễn biến và tác động qua lại lẫn nhau giữa hai 
quá trình thần kinh cđ bản là hưng phấn và ức chê diễn ra theo 
các quy luật xác định, được gọi là các quy luật hoạt động thần kinh 
cấp cao. 

1. Quy luật hoạt động theo hệ thống 

Muốn phản ánh đầy đủ, chính xác các sự vật hiện tượng 
trong hiện thực khách quan, thì các trung khu, các miền... vùng 

trên vỏ não phải phôi hợp với nhau để tiếp nhặn kích thích tác 
động, để tiến hành xử lý các thông tin đó. Trong khi xử lý thông 
tin, vỏ bán cầu đại não có khả năng tập hợp các kích thích thành 
nhóm, thành loại, dạng..., thành một thể hoàn chình, gọi là hoạt 
động theo hệ thống của bán cầu đại não. 

Trong cuộc sống, hoạt động cá thể, những điểu kiện quen 
thuộc, ổn định thì các kích thích tác động nối tiếp nhau theo một 
trật tự nhất định và trong não hình thành một hệ thống phản xạ có 
điều kiện để phản ứng trà lời theo một trật tự nhất định. Hiện 
tượng này được gọi là định hình động lực, gọi tắt là động hình. Nói 
một cách khác, động hình là hệ thống phàn xạ có điều kiện hoạt 
động kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định lặp đi lặp lại nhiều 

lần, được xảy ra do một kích thích tác động. 

Động hình là cơ sở sinh lý thần kinh của các kỹ xảo và thói 
quen. Động hình có thể bị xoa bỏ đi hoặc được xây dựng mới (khi 
cá thể rơi vào điểu kiện sống mới). 
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2. Quy luật lan toa và tập trung 

Hưng phấn hay ức chế nảy sinh ở một điểm trong hệ thần 
kinh, từ đó lan sang các điểm khác của hệ thần kinh. Đó là hưng 
phấn và ức chế lan toa. Sau đó hai quá trình thần kinh này lại 
tập trung về điểm ban đầu. Đó là hưng phấn và ức chế tập 
trung. Nhờ có hưng phấn lan toa mà dễ dàng thành lập các 
đường liên hệ thần kinh tạm thòi; con người có thể liên tưởng từ 
sự việc này đến sự việc khác, có thể nhận thấy vật này mà nhà 
tói vật kia... Nhờ có ức chế lan toa mà có hiện tượng thôi miên 
trong trạng thái ngủ. Nhờ có hưng phấn tập trung, con nguôi có 
khả năng chú ý vào một hay một vài đối tượng nhất định. Nhò 
có ức chế từ lan toa đến tập trung con người có thể từ trạng thái 

, ngủ chuyển sang trạng thái thúc. 

3. Quy luật cảm ứng qua'lại 

Cảm ứng là sự gây ra trạng thái đối lập của một quá trình 
hưng phấn hay ức chế. 

Quy luật này có các dạng biểu hiện như sau: 

Cảm ứng qua lại đồng thời (giữa nhiều trung khu) là hứng 
phấn ờ điểm này gây ra ức chế ỏ điểm kia hay ngược lại. Ví dụ khi 
tập trung đọc sách thì không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. 

Cảm ứng qua loại tiếp diễn (trong Ì trung khu) là hưng phấh 
ỏ trong một điểm chuyển sang ức chế ờ chính điểm đó hay ngược 
lại. Ví dụ: khi ngồi học các trung khu vận động ít nhiều giảm bớt 
hoạt động, khi giải lao học sinh thích hoạt động tay chân. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



căm ủng dương tính là hiện tượng hưng phấn làm cho ức 
chế sâu hơn hay ngược lại ức chế làm hưng phấn mạnh hơn. Ví 
dụ giữ nguôi không cử động, nín thờ để lắng nghe cho rõ. 

Cảm ứng âm tính là khi hưng phấn gây ra ức chế, ức chê 
làm giảm hưng phấn, hưng phấn làm giảm ức chê. Ví dụ: sợ hãi 
làm cho ta líu lưỡi lại không nói được. 

Tóm lại, hai quá trình thần kinh hoạt động theo quy luật: 
quá trình thần kinh này có thể tạo ra quá trình thần kinh kia, 
cũng có thể làm tăng hay giảm hoạt động của nhau gọi là quy 
luật cảm ứng qua lại. 

4. Quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích 

Ở vò não bình thựòng, sự phàn ứng phụ thuộc vào độ 
mạnh, yếu cùa kích thích tác động, nghĩa 'là kích thích có cường 
độ lân có thể gây ra phản ứng mạnh, kích thích có cường độ nhỏ 
gây ra phản ứng yếu trong phạm vi con nguôi có thể cảm thụ 
được. Như vậy, độ lổn của phản ứng tỳ lệ thuận với cường độ của 
kích thích tác động trong phạm vi con ngưòi có thể phản ứng lại 
được. Quy luật này chi đúng khi cuông độ kích thích đủ để gây 
ra phản úng. 

Quy luật này phù hợp với hoạt động của não động vật bậc 
cao và người. Tuy nhiên con người có ngôn ngữ, nên độ lốn phản 
ứng của nguôi phụ thuộc nhiều vào ý nghĩa của kích thích đối 
vái sự tồn tại và phát triển cua cơ thể. Như vậy quy luật này 
chứng tỏ sự phụ thuộc cùa phản ứng cơ thể người đối vái cường 
độ kích thích chi có ý nghĩa tường đối. 
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Trên đây là các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao. 
Trong quá trình hoạt động của con người, các quy luật này tác 
động qua lại và Hèn hệ chặt chẽ VỐI nhau một cách biện chứng. 

IV. HỆ THỐNG TÍN HIỆU THỨ NHẤT (ì) VÀ HỆ THỐNG TÍN 
HIỆU THỨ HAI (li) 

Hệ thống tín hiệu thứ nhất và thứ hai là một bộ phận tronị 
học thuyết hoạt động thần kinh cấp cao do I.P. Pavlov phát minh. 

1. Hệ thống tín hiệu thử nhất 

Tất cà các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan 
và các thuộc tính cùa chúng là những tín hiệu, được phản ánh 
trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não, gọi là hệ thống 
tín hiệu thứ nhất. Hệ thống tín hiện thứ nhất là cơ sờ sinh lỷ 
của hoạt động nhận thức cảm tính, trực quan, tư duy cụ thể vi 
các xúc cảm cơ thể của người và động vật. 

2. Hệ thống tín hiện thứ hai 

Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng (tiếng nói, chữ viết, biểu 
tượng...) về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được 
phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. 

Ngôn ngữ làm tín hiệu cho một sự vật và cho một loạt sự 
vật tương tự hoặc có Hèn quan mật thiết với nhau. Ví dụ khi nôi 
"cái bàn" thì không có nghĩa là nói cái bàn cụ thể nào đó, mà 
nghĩ tói mọi cái bàn nói chung. Vì vậy ngôn ngữ là tín hiệu củ* 
tín hiệu thứ nhất hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Những ký hiệu 
tượng trưng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan 
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(ngôn ngữ) và những hình ảnh của chúng trong não người tạo 
thành hệ thống tín hiệu thứ hai. Hệ thống này là cơ sỏ sinh lý 
của tư duy ngôn ngữ, tư duy trừu tượng, ý thức và tình cảm. 

Hai hệ thông tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau 
trong hoạt động thần kinh cao cấp của con nguôi. Hệ thống tín 
hiệu thứ nhất lá cơ sà, tiền đề ra đời hệ thống tín hiện thử hai. 
Sự phát triển hệ thống tín hiện thứ hai làm cho con người nhặn 
thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín 
hiệu thú nhất. 

V. CÁC LOẠI HÌNH THẦN KINH cơ BÀN 
Loại hình thần kinh (loại bẩm sinh, loại tự tạo) theo I.p. 

Pavlov là toàn bộ sự khác biệt của hệ thần kinh quy định sự 
khác biệt về hoạt động phản xạ cùa người và động vật. Sự khác 
biệt cùa hệ thần kinh được quy định bãi cấu tạo của tế bào thần 
kinh và sự phối hợp hoạt động của chúng (bó thần kinh, tổ chúc 
thần kinh chuyên biệt...). Sự hoạt động của hệ thần kinh cớ 
những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Tử quan niệm như vậy 
Pạvlov phán chia các kiểu hình thần. kinh như sau: 

1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt dộng cùa 
hệ thần kinh 

I.p. Pavlov dựa vào những thuộc tính cỡ bản của hai quá 
trình thần kinh là hưng phấn và ức chế để chia các kiểu hình 
thần kinh. Những thuộc tính đó là: 

Độ mạnh của quá trình thần kinh thể hiện ở cường độ vận 
đông cùa hưng phấn và ức chế đều mạnh hoặc cuống vận động 
của hưng phấn và ức chế đểu yếu (hệ thần kinh mạnh hoặc yếu). 
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Sự cân bằng cùa hai quá trình thần kinh: tốc độ vặn động 
của hưng phấn và ức chế ngang bằng nhau (đều mạnh, yếu hoặc 
trung bình) thì ta gọi là sự cân bàng hai quá trình thần kinh. 
Còn hưng phấn và ức ché không cân bàng nghĩa là một mạnh, 
một yếu (hoặc hưng phấn mạnh thì ức chế yếu và ngược lại). 

Tính linh hoạt cùa hai quá trình thần kinh: Tốc độ chuyển 
hoa từ hưng phấn sang ức chế và từ ức chế sang hưng phấn dễ 
dàng, nhanh chóng - gọi là tính linh hoạt. Ngược lại, nếu sự chuyển 
hoa diễn ra khó khàn, chậm chạp gọi là tính không linh hoạt. 

Sự phôi hợp giữa 3 thuộc tính trên của hai quá trình hưng 
phấn và ức chế tạo ra 4 kiểu hình thần kinh cd bản chung cho 
người và động vật. 

- Kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt. 
- Kiêu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt. 
- Kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng 
- Kiểu thần kinh yếu. 

Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế sự phối hợp giữa các thuộc 
tính cùa hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu 
thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là 4 kiểu 
cơ bàn cho người và động vật. 

2. Các kiểu hình thần kinh dựa vào hoạt dộng của hệ thống 
tín hiệu ì và l i 

Đối với người, có thế căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ 
thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh-

Kiêu "Nghệ sĩ". Người ờ loại này ưu thế hoạt động thuôc về 
hệ thống tín hiệu thứ nhất. 
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Kiêu "Trí thức". Người ờ loại này ưu thế hoạt động thuộc 
về hệ thống tín hiệu thứ hai. 

Kiêu "Trung gian". Người ở loại này ưu thế hoạt dộng của 
cả hai hệ thông tín hiệu tương đương nhau. 

Mỗi kiêu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt 
yếu, mặt tích cực và hạn chế nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo 
dục và tự giáo dục chúng ta có thể khắc phục được những mặt 
hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng 
những nhân cách tốt cho xã hội. 

Trên đây là một số vấn đễ cơ bàn xung quanh vấn đề cơ sỏ 
sinh lý thần kinh cùa các hiện tượng tâm lý người. Mọi hiện 
tượng tâm lý diễn ra hay mất đi đểu gắn liền với hoạt động của 
hệ thần kinh, của não. Tuy nhiên, tâm lý con người có bản chất 
xã hội lịch sử, được hình thành bằng hoạt động, giao tiếp của 
con người trong mối quan hệ vối thế giới. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phàn xạ là gì ? Vẽ và giải thích sơ đồ cung phản xạ. 
2. Trình bày các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao. Lấy ví 

dụ minh hoa. 
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Chương UI 

HOẠT ĐỘNG, GIAO TIẾP VÀ s ự HÌNH THÀNH, 

PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC 

Hoạt động, giao tiếp, tâm lý, ý thức là những khái niệm co 
bàn nhất của tâm lý học. Giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau. Hoạt động và giao tiếp của con người không thể diễn 
ra nếu thiếu sự tham gia của tám lý, ý thức. Mặt khác, tâm lý, ý 
thức cũng không thể tự nhiên sinh ra bẽn ngoài cuộc sống hoạt 
động và giao tiếp cùa con người. Vì vậy, trong chương này, 
chúng ta cần tìm hiểu hoạt động là gì ? Giao tiếp là gì ? Cấu trúc 
của chúng, mối quan hệ giữa tâm lý, ý thức vối hoạt động và 
giao tiếp. 

ì. HOẠT ĐỘNG 

Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng luôn vận động. Bằng 
vận động và thông qua vận động mà sự vật, hiện tượng tồn tại 
và thê hiện đặc tính của nó. Bời vậy, vận động là thuộc tính vốn 
có, là phương thức tổn tại cùa sự vặt và hiện tượng. Ở con nguôi 
thuộc tính. đó, phương thức đó chính là hoạt động. 
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Ì, Khái niệm hoạt dộng 
1.1. Hoạt động là gì ĩ 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về hoạt động tuy theo góc 
độ xem xét. 

Dưới góc độ triết học, hoạt động là quan hệ biện chứng của 
chù thể và khách thể. Trong quan hệ đó, chù thể là con nguôi, 
khách thề là hiện thực khách quan. Ở góc độ này, hoạt động 
được xem là quá trình mà trong đó có sự chuyển hoa lẫn nhau 
giữa hai cực "chủ thể • khách thể". 

Dưối góc dô sinh họe, hoạt động là sự tiêu hao nàng lượng 
thần kinh và bắp thịt của con người khi tác động vào hiện thực 
khách quan nhằm thoa mãn nhu cầu vặt chất và tinh thần của 
con người. 

Dưối góc độ tâm lý học, xuất phát từ quan điểm cho rằng 
cuộc sống của con người là chuỗi những hoạt động, giao tiếp kế 

tiếp nhau, dan xen vào nhau, hoạt động được hiểu là phương 
thức tồn tại của con nguôi trong thê giãi. 

Hoạt động là mãi quan hệ tác động qua lại giữa con người 
và thê giới (khách thể) đê tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới và 
cà về phía con người (chủ thể). 

• Trong mối quan hệ đó có hai quá trình diễn ra đồng thòi, 
bổ sung cho nhau, thống nhất vối nhau. 

+ Quá trình thứ nhất là quá trinh đôi tương hoa (còn gọi là 
"xuất tám") trong đó chủ thể chuyển năng lực của mình thành 
sàn phẩm hoạt động. Đây là quá trình xuất tâm: tâm lý của con 
ngưòi (cùa chủ thể) được bộc lộ, được khách quan hoa trong quá 
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trình làm ra sản phẩm. Nhờ vạy, chúng ta mỏi có thể tim hiểu 
được tâm lý con người thòng qua hoạt động cùa họ. 

+ Quá trinh thứ hai là quá trinh chú thể hoa (còn gọi li 
"nháp tám") trong đó con người chuyển nội dung khách thể 
(những quy luật bàn chất, đặc điểm... của khách thể) vào bản thân 
mình, tạo nên tâm lý, ý thức, nhân cách của bản thân. Đây chính 
là quá trình chiếm lĩnh (lĩnh hội) thế giãi, là quá trình nhập tân. 
Vì thế người ta có thể nói tâm lý là sự phàn ánh thế giói khádi 

quan; nội dung tâm lý do thế giới khách quan quy định. 

Như vậy, trong hoạt động, con người vừa tạo ra sản phẩn 
về phía thế giỗi, vừa tạo ra tâm lý, ý thức cùa mình, hay nói 
khác đi, tâm lý, ý thức, nhân cách được bộc lộ, hình thành vì 
phát triển trong hoạt động. 

Hoạt động của con người bao gồm các quá trình con ngư* 
tác động vào khách thể (sự vật, tri thức.) gọi chung là quá 
trình bên ngoài và quá trình tinh thần, trí tuệ - quá trình bén 
trong. Nghĩa là trong hoạt động bao gồm cả hành vi lẫn tâm lỷ, 
cả công việc chán tay lẫn công véc trí óc. 

1.2. Dặc điềm của hoai động 

• Hoạt động bao giờ củng là "hoạt động có đối tượng". Đỗi 
tượng cùa hoạt động là cái ta tác động vào nhằm thay đoi hoặc 
chiêm lĩnh. Nó có thê là sự vật, hiện tượng, khái niệm, con ngưi 
hoặc môi quan hộ... có khả năng thoa mãn nhu cầu nào đó cùa con 
người, thúc đẩy con nguôi hoạt động. Vì thế đôi tượng hoạt dộng li 
hiện thân cùa động co hoạt động. Vi dụ: Đối tượng của hoạt độní 
học tập là tri thức, kỹ năng, kỹ xảo..., chúng có khả năng thoa mãn 
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nhu cầu nhặn thức • học tập của con người nên nó trỏ thành động 
cỡ đích thực thúc đẩy con người tích cực học tập. 

Cần phải nói thêm rằng có nhiều trường hợp đối tượng của 
hoạt động không phải là một cái gì đó có sẵn, mà là cái đang 
xuất hiện ngay trong quá trình hoạt động. Đặc điểm này thường 
thấy khi con người hoạt động một cách tích cực như trong hoạt 
động nghiên cứu, trong hoạt động học tập... 

- Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể. Chù thể là con người 
có ý thức tác động vào khách thể - đối tượng của hoạt động. Như 
vậy, hàm chứa trong hoạt động là tính chù thể mà đặc điểm nổi 
bật nhất là của nó là tính tự giác và tính tích cực. 

Chủ thể hoạt động có thể là cá nhân hoặc nhóm người. Chủ 
thể là nhóm người khi họ cùng nhau thực hiện hoạt động vài 
cùng một đối tượng, một động cơ chung. Ví dụ: Chủ thể hoạt 
động săn bắt là một nhóm người đi săn bài lẽ họ cùng chung một 
đối tượng, một động cơ hoạt động - con mồi. 

- Hoạt động bao giờ cũng có tính mục đích. Mục đích là 
biểu tượng về sản phẩm hoạt động có khả năng thoa mận nhu 
cầu nào đó của chủ thể, nó điều khiển, điểu chình hoạt động. 
Tính mục đích gắn liền vói tính đối tượng. Tính mục đích luôn bị 
chế ưóc bôi nội dung xã hội, vì thế không nên hiểu mục đích một 
cách thuần tuy chủ quan như là ý thích riêng, mong muốn, ý 
định chủ quan... 

- Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp. Trong 

hoạt động con người bao giờ cũng phải sử dụng những công cụ 
nhất định. Trong hoạt động lao động, người ta dùng các công cụ 
kỹ thuật như máy móc, cái cưa, cái cuốc... tác động vào đối 

57 
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tượng lao động. Tương tự như vảy, tiếng nói, chữ viết, kinh 

nghiệm và các hình ảnh tâm lý khác là công cụ tâm lý được SŨ 
dụng để tổ chức, điều khiển thế giói tinh thần cùa mỗi cót 
người. Những công cụ đó giữ chức năng trung gian giữa chù the 
và đối tượng hoạt động, tạo ra tính gián tiếp của hoạt động, 
Điều này chì ra sự khác biệt về chất giữa hoạt động của COI 
người vói hành vi bản năng của con vật. 

2. Cấu trúc của hoạt động 

* Phân tích, mô tả cấu trúc hoạt động là một vấn đề được 
nhiều nhà tâm lý học quan tâm. Người đầu tiên có tư tướng nàj 
và đạt được những kết quà nghiên cứu nhất định là L. X. 
Vưgôtxki (1886 - 1934). Ông đã phân tích các khái niệm "công 
cụ", "thao thác", "mục đích", "động cơ". Tiếp tục phát triển tu 
tưởng và thành quả đó, nhà tâm lý học Xô viết nổi tiếng A.N. 

Lêonchiev, trên cđ sở nghiên cứu thực nghiệm, lần đầu tiên đi 
mô tà cơ cấu chung của hoạt động vào năm 1947. Sau gần 30 
năm (1975), ông đã cụ thể hoa cơ cấu đó trên nhiều bình diện; 
hình thái, kiểu loại, thành phần, dờn vị, trình độ, cấp bậc... Có 
thể khái quát kết quà nghiên cửu của A.N. Lẽonchiev về cấu 
trúc vĩ mô của hoạt động như sau: 

- Hoạt động luôn nhằm thoa mãn nhu cầu nào đó của con 
nguôi. Khi nhu cầu gặp đối tượng thì trở thành động cơ. Nhu 
vậy, đối tượng là cái vật thể hoa nhu cầu, là dộng cờ đích thực 
của hoạt động. Nói cách khác, hoạt động là quá trình hiện thực 
hóa động cơ. Động cơ được coi là mục đích chung, mục đích cua 
cùng của hoạt động. Bất kỳ hoạt động nào cũng có động cơ tương 
ứng. Động cơ có thể tồn tại ờ dạng tinh thần, bẽn trong chủ thề. 
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Hoạt động với động cơ bên trong truồng hợp này gọi là hoạt động 
bên trong. Không chì như vậy, động cơ còn được vật thể hoa ra 
bên ngoài, mang hình thức tồn tại vật chất, hiện thực bên ngoài. 
Hoạt động trong trường hợp này được gọi là hoạt động bên 
ngoài. Tuy nhiên, vối cả hai hình thức tồn tại trên, động cơ vãn 
là Irtột - đối tượng cần chiếm lĩnh. Như vậy tường ứng với hoạt 
động của chủ thể là động cơ - đối tượng liên quan tới nhu cầu. 

- Như đã phân tích, động cơ là mục đích chung của hoạt 
động (còn gọi là động cơ xa). Động cơ được phát triển theo hưáng 
cạ thể hoa trong các mục đích bộ phận. Nói cách khác, các mục 
đích này là hình thức cụ thể hoa của động cơ, là bộ phạn cấu 
thành động cơ. Do đó quá trình hiện thực hóa động cơ được tiến 

hành từng bưốc, từng khâu để đạt được mục đích xác định trong 
những hoàn cành cụ thể. Các quá trình đó được gọi là hành 
động. Hành động là quá trình bị chi phối bời biểu tượng về kết 

quả phải đạt được, nghĩa là quá trình nhằm vào mục đích để 
dần dần tiến tái hiện thực hóa động cơ. Chính vì thế, hành động 
là thành phần cấu tạo của hoạt động. Hoạt động chi có thể tồn 
tại dưới hình thức những hành động hay một chuỗi hành động. 
Ví dụ: Hoạt động học tập có động cd đích thực là chiếm lĩnh 

những thành tựu văn hoa của loài người để phát triển nhân 
cách, thì hành động học là quá trình nhằm tói mục đích riêng, 
bộ phận là lĩnh hội tri thức khoa học trong từng môn học. 

Chủ thể chỉ có thể đạt được mục đích bằng các phương 
tiên trong các điều kiện xác định. Mỗi phưdng tiện quy định 
cách thức hành động. Cốt lõi của cách thức ấy chính là thao tác. 
Thao tác là đơn vị nhò nhất của hoạt động. Nó không có mục 
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đích riêng mà thực hiện mục đích hành động, đồng thời phụ 
thuộc chặt chẽ vào phương tiện, điều kiện cụ thể. 

Tóm lại, cấu trúc vĩ mô của hoạt động bao gồm 6 thành tố 
có mối quan hệ biện chứng vối nhau: 

+ Vê* phía chủ thể bao gồm 3 thành tố: Hoạt động - hànk 
động - thao thác (đơn vị thao tác của hoạt động). 

+ Về phía đối tượng bao gồm 3 thành tố: Động cơ - mục 
đích - phương tiện (nội dung đối tượng cùa hoạt động). 

Sự tác động qua lại giữa chủ thể và đối tượng, giữa đơn vị 
thao thác và nội dung đối tượng của hoạt động tạo ra sàn phẩm 
cùa hoạt động (cả về phía khách thể, cà về phía chủ thể - "sà 
phẩm kép"). Có thể khái quát cấu trúc chung của hoạt động qm 
sơ đồ sau: 

Sơ đổ 3. Cấu trúc vĩ mô của hoạt động 

Chù thể . Khách thể 

Hoạt động cụ thể *• Động cơ 
Ì t 

Hành động -« »• Mục đích 
t ị 

Thao tác -« • Phương tiện 
\ •--

Sản phẩm " 
* Trong cấu trúc này.-cần nhấn mạnh tính độc lập tưdn( 

đối và sự chuyển hoa lẫn nhau giữa các thành tố, đặc biệt là yỂu 
tô hành động - mục đích. 
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+ Thứ nhất: một dộng cơ có thể được cụ thể hoa trong 
nhiều mục đích. Ngược lại, một mục đích có thể được thể hiện 
nhiều động cơ khác nhau. Do đó một hoạt động được thực hiện 
bồi nhiều hành động khác nhau, và một hành động có thể tham 
gia trong nhiều hoạt động khác nhau. 

+ Thử hai: Một hoạt động sau khi đã thực hiện được động 
có thể trở thành một hành động cho hoạt động khác. 

+ Thứ ba: Đe đạt một mục đích, ta cần phải thực hiện một 
hành động. Mục đích đó có thể phát triển theo hai hướng: 

a. Trở thành động cơ (khi mà mục đích không chỉ có chức 
năng hưông dẫn mà còn có cà chức năng kích thích, thúc đẩy), 
lúc này hành động biến thành hoạt động; 

b. Trở thành phương tiện (khi mà mục đích đã được thực 
hiện và hành động kết thúc), lúc này hành động trờ thành thao 
tác và có thể tham gia vào nhiều hành động khác-

* Việc phát hiện cấu trúc cùa hoạt động và -mối liên hệ 
biện chứng giữa các thành tố có ý nghĩa rất lán: 

- Về mặt lý luận, các nhà tâm lý học đã tìm ra sự thống 
nhất giữa cái khách quan và cái chù quan, giữa đối tượng và chủ 
thể, đồng thòi cũng khẳng định rằng, trong hoạt động bao giờ 
cũng chứa đựng nội dung tâm lý và tâm lý vận hành phát triển 
trong hoạt động. 

- Về thực tiễn, vặn dụng cách hiểu về cơ cấu hoạt động 
được mô tả ỏ trên vào giáo dục cho ta thấy: hoạt động của học 
sinh là hoạt động có tổ chức bắt đầu từ bên ngoài một cách vật 
chất có thể kiểm soát được. Do vậy giáo dục, về bàn chất là liên 
túc tổ chức điều khiển, điếu chỉnh các hoạt động của học sinh. 
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Mặt khác, nội dung tám lý, nhân cách học sinh có nguồn 
gốc từ bên ngoài, được hình thành bằng chinh quá trình biến 
hình thức bên ngoài (nội dung đối tượng) thành hình thức bèo 
trong. Quá trình dó chính là hoạt động của học sinh vái tư cách 
là chù thể của hoạt động có đối tượng. Vì vậy, trong giáo dục, 
dạy học phải chú trọng phát huy tính chủ thể của học sinh mà 
đặc trưng là tính tự giác tích cực hoạt động. 

3. Các loại hoạt động 
3.1. Phán loai hoai động 

Có nhiều cách phân loại hoạt động khác nhau, dựa trài 
phường diện khác nhau. 

a. Xét về phương diện phát triển cá thể ta. thấy ở con nguôi cô 
bốn loại hoạt động: vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội. 

b. Xét về phương diện sản phẩm (vặt chất hay tinh thần) 
nguôi ta chia thành hai loại hoạt động lớn: 

- Hoạt động thực tiễn: hưỏng vào các vật thể hay quan hậ 
tạo ra sản phẩm vật chất là chủ yếu. 

- Hoạt động lý luận: diễn ra vôi hình ảnh, biểu tượng, khái 
niệm..., tạo ra sản phẩm tinh thần. 

c. Xét về phương diện đôi tượng hoạt động, người ta có thỉ 
chia hoạt động thành bốn loại: 

- Hoạt động biến đổi: là những hoạt động hướng tới làm 
thay đối hiện thực: thế giãi tự nhiên (vật thể), xã hội, con ngư*. 
Đó là những hoạt động lao động, hoạt động chính trị xã hội, hoại 
động giáo dục... 
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- Hoạt động nhận thức: là loại hoạt động tinh thần, phàn 
ánh thế giói khách quan nhưng không làm biến đổi các vật thế 
thực, quan hệ thực... Ví dụ hoạt động học tập, hoạt động nghiên 
cứu khoa học. 

• Hoạt động định hướng giá trị: là một loại hoạt động tinh 
thần xác định ý nghĩa của thực tại vối bản thân chủ thể, tạo ra 
phương hưóng của hoạt động. Ví dụ: hoạt động xây dựng thang 
giá trị, hoạt động đánh giá và lựa chọn giá trị... 

- Hoạt động giao lưu (giao tiếp): là hoạt động thiết lặp và 
vận hành môi quan hệ người - người (sẽ được bàn kỹ ỏ các mục 
sau). 

Tóm lại, con người có nhiều hoạt động. Mọi sự phân loại 
hoạt động chỉ có tính chất tường đối và các loại hoạt động của 
con nguôi có quan hệ gắn bó, mật thiết vói nhau. 

3.2. Hoạt động chủ đạo 

a. Khái niệm hoạt động chủ đạo: 
Trong tâm lý học, nhờ sự phân tích các đặc điểm lứa tuổi 

để xác định dạng hoạt động chính và ý nghĩa của nó đối vài sự 
hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách, khái niệm "hoạt 
động chủ đạo" đã ra đòi. 

Hoạt động chủ đạo là hoạt động mà sự phát triển của nó 
quy định những biến đổi chủ yếu nhất trong các quá trình tâm lý 
và trong các đặc điểm tâm lý của nhân cách con người ở giai 
đoạn phát triển nhất định. 

Hoat đông chủ đạo có ba đặc điểm cơ bàn: 
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• Hoạt động này lần đầu tiên xuất hiện trong đòi sống cá 
nhân. Khi đó đã là hoạt động chủ đạo thi trong lòng nó dã này 
sinh vêu tố của hoạt động mối khác - dạng hoạt dộng chủ đạo ờ 
lửa tuổi tiếp theo. 

- Một khi đã nảy sinh, hình thành và phát triển thì không 
mất đi mà tiếp tục tồn tại mãi. 

- Đó là hoạt động quyết định sự ra đòi thành tựu mối (cấu 
tạo tâm lý mới) đặc trưng cho một lứa tuổi. 

Tâm lý học đã phát hiện được â mỗi giai đoạn lứa tuổi có 
một hoạt động chủ đạo. Ví dụ: tuổi mẫu giáo: hoạt động chủ đạo 
là vui chơi, tuổi học sinh : học tập..., tuổi trưởng thành: lao 
động... 

6. Sự thay đổi hoạt động chủ đạo 
Thòi điểm xác định sự thay thế từ hoạt động chủ đạo này 

sang hoạt động chù đạo khác được đặc trưng bồi vị trí của C0B! 

người trong mối quan hệ với thực tại xung quanh. Trong quá 
trình phát triển, đến một lúc nào đó, con người nhận thức được 
vi trí của mình đang chiếm giữ trong các mối quan hệ không còn 
phù hợp với khả năng của mình và xuất hiện nhu cầu thay đổi vị 
trí hiện tại. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn giữa khả năng phát triển 
của con người với chính mức độ phát triển mà họ đang có do 
hoạt động hiện thòi tạo ra. Việc giải quyết mâu thuẫn này tất 
yếu dẫn đến thay thế hoạt động chủ đạo này bằng hoạt động chủ 
đạo khác trong các giai đoạn phát triển. 

Việc đưa khái niệm hoạt động chủ đạo vào giáo dục có ý 
nghĩa thực tiễn to lân: mỗi hoạt động- chủ đạo sẽ mang lại thành 
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tựu mới, một cáu trúc tâm lý đặc trưng và chù thể sử dụng nó như 
là phương tiện để thực hiện hoạt động của mình. Do đó, nhiệm vụ 
cơ bản của giáo dục là tổ chức tốt quá trình hình thành các hoạt 
động chủ đạo của học sinh trong quá trình phát triển. 

li. GIAO TIẾP 

Sống trong xã hội, con nguôi không chỉ có quan hệ với thế 

giới sự vật hiện tượng bằng hoạt động có đối tượng, mà còn có 
quan hệ vói con người, với xã hội. Quan hệ đó gọi là giao tiếp. 

1. Khái niệm giao tiếp 

1.1. Giao tiếp là gì ĩ 

Giao tiếp là mối quan hệ giữa con người với con người, 
thể hiện sự tiếp xức tăm lý giữa người và người, thông qua 
đó con người trao đổi với nhau về thõng tin, về cảm xúc, tri 
giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại vái nhau. Nói cách 
khác, giao tiếp là quá trình xác lập và vận hành các quan hệ 
người - người, hiện thực hóa các quan hệ xã hội giữa chủ thể 
này với chủ thể khác. 

Mối quan hệ giao tiếp giữa con người vài con người có thể 
xảy ra vói các hình thức khác nhau. 

- Giao tiếp giữa cá nhân vói cá nhân. 
• Giao tiếp giữa cá nhân vối nhóm. 
- Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm vái cộng 

đồng... 
Giao tiếp vừa mang tính chất xã hội, vừa mang tính chất 

cá nhân Tính chất xã hội của giao tiếp thể hiện ờ chỗ, nó được 
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này sinh, hình thành trong xã hội và sử dụng các phương tiện do 
con người làm ra, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Tính chất cá nhân thể hiện ở nội dung, phạm vi, nhu cầu, phong 
cách, kỹ năng... giao tiếp của mỗi người. 

1.2. Chức năng của giao tiếp 

a. Chức năng thông tin: Qua giao tiếp, con người trao đổi, 
truyền đạt tri thức, kinh nghiệm VỚI nhau. Mỗi cá nhân vừa l i 
nguồn phát thông tin vừa là nơi tiếp nhận thông tin. Thu nhận 
và xử lý thông tin là một con đường quan trọng đẽ phát triển 
nhân cách. 

b. Chức năng cảm xúc: Giao tiếp không chỉ bộc lộ cảm xúc 
mà còn tạo ra những ấn tượng, những cảm xúc mới giữa các chủ 
thể. Vì vậy giao tiếp là một trong những con đường hình thành 
tình cảm cùa con người. 

c. Chức năng nhận thức lẫn nhau và đánh giá lẫn nhau: 
Trong giao tiếp, mỗi chủ thể tự bộc lộ quan điểm, tai 

tưởng, thái độ, thói quen... của mình, do đó các chù thể có thí 
nhận thức được về nhau làm cơ sỏ đánh giá lẫn nhau. Điều ni; 
quan trọng hơn là trên cơ sở so sánh với người khác và ý kiến 
đánh giá của người khác, mỗi chủ thể có thể tự đánh giá được ví 
bản thân mình. 

d. Chức năng điều chinh hành vi 

Trên cơ sở nhận thức lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau và tụ 
đánh giá được bàn thân, trong giao tiếp, mỗi chủ thể có khi 
năng tự điểu chỉnh hành vi của mình cũng như có thể tác động 
đến động cơ, mục đích, quá trình .ra quyết định và hành động 
cùa chù thể khác. 
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e. Chức hăng phối hợp hoạt động: Nhờ có quá trinh giao 
tiếp, con người có thể phối hợp hoạt động để cùng nhau giải 
quyết nhiệm vụ nào đó nhằm đạt tói mục tiêu chung. Đây là một 
chức nâng giao tiếp phục vụ các nhu cầu chung của xã hội hay 
cùa một nhóm người. 

Tóm lại, giao tiếp là quá trình quan hệ, tác động qua lại 
giữa con người và con người, trong đó con nguôi trao đổi thông 
tin, cảm xúc, nhận thức, đánh giá và điều chình hành vi lẫn 
nhau, đồng thời tự điều chình hành vi của mình. 

2. Các loại giao tiếp 

Có nhiều cách phân loại giao tiếp: 

a. Căn cứ vào phương tiện giao tiếp, có ba loại giao tiếp sau: 

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết): đây là hình 
thức giao tiếp đặc trưng của con ngưòi bằng cách sử dụng những 
tín hiệu chung là từ, ngữ. 

- Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ: giao tiếp bằng cử 
chỉ, nét mặt, điệu bộ.... Sự kết hợp giữa các động tác khác nhau 
có thể thể hiện sắc thái khác nhau. 

- Giao tiếp vật chất: giao tiếp thông qua hành động vài vật thể. 
b. Căn cứ vào khoảng cách, có thể có hai loại giao tiếp cơ bàn; 
- Giao tiếp trực tiếp: giao tiếp mặt đối mặt, các chủ thể 

trực tiếp phát và nhận tín hiệu cùa nhau. 
- Giao tiếp gián tiếp: giao tiếp qua thư từ, phương tiện kỹ 

thuát hoác có khi qua ngoại cảm, thần giao cách cảm... 
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c. Căn cứ vào quy cách giao tiếp, người ta thường chú 
thành hai loại: 

• Giao tiếp chính thức: giao tiếp diễn ra theo quy định, thề 

chế, chúc trách. Các chủ thể phái tuân thủ một số yêu cầu xác 
định. Ví dụ: giao tiếp giữa giáo viên và học sinh, giữa các 
nguyên thủ quốc gia.... 

- Giao tiếp không chính thức: giao tiếp không bị ràng buộc 
bời các nghi thức mà dựa vào tinh tự nguyện, tự giác, phụ thuộc 
vào nhu cầu, hứng thú, cảm xúc... của các chủ thể. Ví dụ: giao 
tiếp giữa các cá nhân trên một chuyên xe, cùng xem đá bóng... 

IU. TÂM LÝ LÀ SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO TIẾP • 

1. Quan hệ giao tiếp và hoạt động 

Nhiều nhà tâm lý học cho rằng giao tiếp như là một dạng 
đặc biệt của hoạt động. Xét vê mặt cấu trúc, giao tiếp có cấu trúc 
chung cùa hoạt động. Giao tiếp cũng diễn ra bàng các hành động 
và với các thao tác cụ thể, sử dụng các phương tiện khác nhau 
nhằm đạt những mục đích xác định, thoa mãn nhu cầu cụ thể, 
tức là được thúc đẩy bời động cơ. Hơn nữa, giao tiếp có các đặc 
điểm cơ bản của một hoạt động: có chủ thể, có đối tượng... Giao 
tiếp cũng là một hoạt động. 

Một số nhà tâm lý học khác cho rằng giao tiếp và hoạt 
động là hai phạm trù đồng đẳng, phản ánh hai loại quan hệ cút 
con người VỚI thế giói. Hoạt động được hiểu là quan hệ vôi đái 
tượng là vật thể, giao tiếp là quan hệ vài con người. Trong cuộc 
sống, hoạt động và giao tiếp có quan hệ qua lại wỉi nhau: 
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+ Có trường hợp, giao tiếp là điều kiện của một hoạt động 
khác. Ví dụ, trong lao động sản xTiất thì giao tiếp là điều kiện để 
con người phối hợp vôi nhau nhằm thực hiện một hoạt động chung. 

+ Có trường hợp, hoạt động là điều kiện để thực hiện mối 
quan hệ giao tiếp giữa con nguôi vói con người. Điển hình là 
trong giao tiếp vật chất, giao tiếp phi ngôn ngữ, các hành động, 
cử chì, điệu bộ là điểu kiện thực hiện việc trao đổi thông tin, 
cảm xúc. Ví dụ như các diễn viên múa, diễn viên kịch câm giao 
tiếp vãi khán giả... 

Có thể nói giao tiếp và hoạt động là hai mặt không thể 
thiếu của cuộc sống con người, có vai trò quan trọng trong quá 
trình hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách con người. 

2. Tâm lý là sản phẩm cùa hoạt động và giao tiếp 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã khẳng định: tâm lý con 
người có nguồn gốc từ bên ngoài, từ thế giãi khách quan chuyên 
vào não người. Trong thế giói đó, các quan hệ xã hội, nên văn 
hoa xã hội là cái quyết đinh tâm lý người. 

Bằng hoạt động và giao tiếp, con người vối tư cách là chủ 
thể tiếp thu các kinh nghiệm xã hội lịch sử, biến nó thành tâm 
lý nhân cách. Nói cách khác, tâm lý là sản phẩm của hoạt động 
và giao tiếp. Hoạt động và giao tiếp, mối quan hệ giữa chúng là 
quy luật tổng quát hình thành và biểu lộ tâm lý người. 

Có thể tóm tắt sờ đồ tổng quát về sự hình thành và phát 
triển tâm lý người như sau: 
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Sa đồ 4. Tổng quan vế sự hình thành và phát triển tám lý ờ người 

Xã hội (các quan hệ xã hội, nin vân hoa 
xã hội 

Con người - chù thể (Tâm lý 
- ý thức - nhân cách) 

Giao tiếp 

Hoạt động 

Đói tượng cùa giao tiếp " 

Đối tượng cùa hoạt dộng 

IV. Sự NÀY SINH VÀ PHÁT TRIẼN TÀM LÝ 

1. Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý 

Sự này sinh và phát triển tâm lý gắn liền với sự sống. Sụ 
sõng ra đời cách đây khoảng 2500 triệu năm với hình thức đểu 
tiên là những giọt Côaxecva. Thế giới sinh vật bắt đầu từ ái} 
với đặc trưng khác hẳn vài thế giòi vô sình là có tính chịu kích 
thích. Tinh chịu kích thích là khả năng đáp lại các tác động tin 
ngoại giới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tổn tại và phát triển của 
cơ thê. Ví dụ: đáp lại các kích thích thức ăn, chất độc... cùa cát 
loài nguyên sinh, bọt bể. Tính chịu kích thích là cơ sỏ cho sự 
phản ánh tâm lý nảy sinh. Tính chịu kích thích có ỏ những sinh 
vặt chưa có tê bào thần ftinh hoặc có mạng thẩn kinh phân tán 
khắp cơ thể. Trong quá trìnn thích nghi của động vật vói BĨU 

trường xung quanh, các tế bào thần kinh phân tán đã tập tron! 
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thành những hạch (mấu) thắn kinh. Tính chịu kích thích phát 
triển lẽn một giai đoạn cao hơn đó là tính cảm ứng. Tinh cảm ứng 
là năng lực đáp lại những kích thích có ảnh hưởng trực tiếp và 

gián tiếp đến sự tồn tại của cơ thể. Ví dụ: ếch phản ứng vôi kích 
thích thức ăn một cách gián tiếp thông qua màu vàng hoa mướp. 
Tính cảm ứng còn gọi là tính nhạy cảm, được coi là mầm mông đâu 
tiên của tâm lý, xuất hiện cách đây khoảng 600 triệu năm. Từ hiện 
tượng tâm lý đơn giàn nhất này (cảm giác) dần dần phát triển lên 
thành các hiện tượng tâm lý khác phức tạp hơn. 

2. Các thời kỳ phát triển tâm lý 
Khi nghiên cứu các thời kỳ phát triển tâm lý cùa loài người 

có thể xét theo hai phương diện: 
- Xét theo cấp độ phàn ánh thì quá trình phát triển tâm lý 

của loài người đã trải qua 3 thòi kỳ: cảm giác, tri giác, tư duy 
(bằng tay và ngôn ngữ). 

- Xét theo cấp độ hành vi thì quá trình phát triển tâm lý 
trài quí 3 thòi kỳ: bàn năng, kỹ xảo, trí tuệ. 

2.1. Các thời kỳ phát triển cảm giác, tri giác, tư duy 

á. Thòi kỳ cảm giác 
Là thòi kỳ đầu tiên trong phàn ánh tâm lý vói đặc trưng: 

cơ thể có khả năng đáp lại từng kích thích riêng lẻ khả năng 
này được gọi là cảm giác, bắt đầu xuất hiện ỏ động vật không 
xương sống ở các bậc thang tiến hoa cao hơn và ở loài nguôi đều 

có cam giác song cảm giác của con nguôi khác xa về chất so vái 
cam giác của loài vật. cảm giác là co sở cho sự xuất hiện các 
thời kỳ phản ánh tâm lý cao hơn. 
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6. Thời kỳ tri giác 
Thòi kỳ tri giác bắt đầu xuất hiện ở loài cá, cách đi 

khoảng 300 - 350 triệu năm. Hệ thần kinh hình ống vói tuy sõih| 
và vò não đã giúp cho động vật có khả năng đáp lại một tổ h(Ịị 
kích thích ngoại giới chứ không đáp lại từng kích thích riêng li 
Khả năng này gọi là tri giác. Cùng vói lịch sử tiến hoa từ loi 
lưỡng cư, bò sát, loài chim đến động vật có vú, tri giác đạt tã 
mức độ khá hoàn chình. Đến cấp độ con người thì tri giác hoài 
toàn mang một chất mới: con mắt, cái mũi, lỗ tai... ờ con. nguôi 
có "hồn", có "thần". 

c. Thời kỳ tư duy 
+ Tư duy bằng tay: Cách đây khoảng lũ triệu năm, nhò vi 

não phát triển (vỏ não đã có các vùng chức năng gần giống vói 
não người), loài vượn người Oxtralopitec đã dùng hai "bàn lay" 
để sờ mó, lắp rắp giải quyết các tình huống cụ thể trưâc mặt, 
nghĩa là nó đã có tư duy bằng tay, tư duy cụ -thể. Song vưạ> 
người chưa thể "nghĩ" trưâc rồi bắt tay hành động như ngưòi. 
Bởi vì nó chưa có ngôn ngữ. 

• Tư duy ngôn ngữ: Thời kỳ này xuất hiện cùng vái sự xuất 
hiện của loài người và chì có ờ người. Tư duy ngôn ngữ là Bự 
phản ánh bằng ngôn ngữ trong vò não về bản chất và các mọi 
quan hệ có tính quy luật cùa các sự vật hiện tượng trong thế 

giới. Nhò đó, hoạt động của con người mang tính mục đích, tính 
kế hoạch cao nhất, hoàn chỉnh nhất, giúp con người không chi 
nhận thức, cài tạo thế giỏi mà còn nhận thức và sáng tạo ra 
chính bản thân mình. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



2.2. Các thời kỳ bản năng, kỹ xảo và trí tuệ 
- Thời kỳ bản năng. Tiong lịch sử tiến hoa, bàn năng bắt 

đầu xuất hiện từ loài côn trùng. Bản nâng là hành vi bẩm sinh 
mang tính di truyền, có cơ chế thần kinh là phản xạ không điểu 
kiện. Ví dụ: đứa trẻ sinh ra đã biết bú, vịt con nỏ ra đã biẽt bới. 
Bản thân những nâng lực đó đã được ghi sẵn trong.gen, trong tô 
chức cơ thể cùa nó. Như vậy bản năng xuất phát trực tiếp từ cơ 
thể và trực tiếp thoa mãn nhu cầu thuần tuy cơ thê. Bản năng là 
một sức mạnh tự nhiên mà nhờ đó mỗi thế hệ không cần được 
huấn luyện đặc biệt nào vẫn có thể làm được những cái tô tiên 
đã làm. Ỏ người cũng có các bản năng như bản nâng dinh dường, 
bản năng tự vệ, bân nâng sinh dục... Nhưng bản năng của con 
nguôi mang đặc điểm lịch sử của loài người và mang tính chất 
xã hội. Trong bàn năng cùa con người có sự tham gia của tư duy, 
lý trí. Nói cách khác bản năng của con người được ý thức hoa. 

• Thời kỳ kỹ xảo. Hình thành sau bàn năng, kỹ xảo là một 
hình thức hành vi mới do cá thể tự tạo bằng cách luyện tập hay 
lặp đi lặp lại nhiều lần tôi mức thuần thục trên cơ sở phản xạ có 
điều kiện. Ví dụ: ong có bản năng khi sinh ra là biết bay để kiếm 
nhuỵ hoa. Ta có thể dạy (luyện tập) cho ong bay theo một đường 
nhất định. Ong thực hiện được thành thục - đó là một kỹ xảo. 
Động vật ở trình độ phát triển càng cao trong thang tiến hoa thì 

tỉ trọng của kỹ xảo so với bản năng càng tăng lên. So vói bàn 
năng kỹ xào có tính mềm dẻo và khả năng biến đổi lán hơn 

- Thời kỳ hành vi trí tuệ. Hành vi trí tuệ là kết quả của 
luyên tập do cá thể tự tạo trong quá trình sống. Đây là kiểu 
hanh vi mềm dẻo và hợp lý nhất trong những điểu kiện sống 
luôn biến đổi. Đặc trưng của hành vi trí tuệ là xuất phát từ tình 
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huống nhất định và quá trình giải quyết tình huống vói cách 
thức không có sẵn trong vốn kinh nghiệm cùa cá thê. Hành đỏm 
trí tuệ ỏ vượn người chủ yếu giải quyết các tình huống có liên 
quan tói việc thoa mãn nhu cầu sinh vật cùa cơ thể. Hành vi tri 
tuệ của con người sinh ra trong hành động nham nhặn thức, 
thích ứng và cài tạo thế giới khách quan. Hành vi trí tuệ cùa con 
người gán liền vối ngôn ngữ, là hành vi có ý thức. 

3. Các giai đoạn phát triển tâm lý về phương diện cá thể 

Sự phát triển tâm lý về phương diện cá thể là quá trinh 
chuyển đổi hên tục từ cấp độ này sang cấp độ khác tương úng 
với các giai đoạn lứa tuổi kế tiếp nhau. Ở mỗi cấp độ lứa tuổi, lự 
phát triển tâm lý đạt tới một chất lượng mới và diễn ra theo các 
quy luật đặc thù. Gắn liền vái sự phát triển tàm lý là hoạt động 
chủ đạo ờ từng giai đoạn lửa tuổi. 

Các nhà tâm lý học đã phân chia các giai đoạn phát triển 
tâm lý như sau: 

1. Giai đoạn tuổi sư sinh, hài nhi 
- Tuổi sơ sinh: 0 • 2 tháng: là tuổi "ăn ngủ" phối hợp *éi 

phàn xạ bẩm sinh, tác động bột phát thực hiện các chức nănị 
sinh lý nguôi. 

- Tuổi hài nhi: 3-12 tháng: hoạt động chủ đạo là giao tiặ 
xúc cảm trực tiếp vối người lớn, trước hết là vái cha mẹ. 

2. Giai đoạn tuổi nhà trê Ì - 2 tuổi 
Hoạt động chủ đạo là hoạt động vối đổ vật, bắt chước hành 

động sử dụng đồ vật và tìm hiểu khám phá các sự vật xung quanh. 
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3. Giai đoạn tuổi mẫu giáo 3 - 5 tuổi 
Hoạt động chủ đạo là vui chơi (trung tâm là trò chới sắm vai). 
4. Giai đoạn tuổi đi học 
• Thòi kỳ đầu tuổi học (nhi đồng, học sinh tiểu học): 6 - 12 

tuổi. Hoạt động chủ đạo là học tập, lĩnh hội nền tảng tri thức, 
phường pháp, công cụ nhận thức và các chuẩn mực hành vi. 

- Thời kỳ giữa tuổi học (thiếu niên, học sinh trung học cơ 
sỏ): 12 - 14, 15 tuổi. 

Hoạt động chủ đạo là học tập và giao tiếp nhóm. Đây là 
lứa tuổi dậy thì vối nhiều phẩm chất tâm lý mới xuất hiện, đặc 
biệt là nhu cầu tình bạn, nhu cầu tự khẳng định. 

- Thòi kỳ cuối tuổi học (tuổi đầu thanh niên, học sinh 
trung học phổ thông: 15-18 tuổi). 

Hoạt động chủ đạo là học tập: ở lứa tuổi này đã hình thành 
thế giới quan, định hướng nghề nghiệp. 

5. Giai đoạn thanh niên sinh viên: 19 - 25 tuổi. 
Hoạt động chù đạo là học tập và lao động. Đây là giai đoạn 

tiếp tục lĩnh hội các giá trị vặt chất cùa xã hội theo nghề nghiệp 
hoặc tham gia lao động sản xuất. 

6. Giai đoạn tuổi trưởng thành: 25 tuổi trở đi 
Hoạt động chủ đạo là lao động và hoạt động xã hội. 

7. Giai đoạn tuổi già: từ 55 - 60 tuổi trở đi 
Hoạt động chủ đạo là nghỉ ngơi. ở giai đoạn này, con người 

phản ứng chậm chạp dần, độ nhạy cảm của giác quan giảm đi rõ 
rệt... 
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Mỗi giai đoạn lứa tuổi đều có một vị trí, vai trò nhất định 
trong quá trình phát triển tâm lý nói chung. Sự chuyển tiếp tí 

giai đoạn này sang giai đoạn khác bao giò cũng gắn liền vói sự 
xuất hiện dạng hoạt động chủ đạo mới có tác dụng quyết địnk 
đối vói sự hình thành những cấu tạo tâm lý mãi, cơ bản và đặc 
trưng cho thòi kỳ hoặc giai đoạn lứa tuổi đó. 

V. Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC 

1. Khái niệm chung về ý thức 

1.1. Ý thức là gì ĩ 
Trong quá trình tiến hoa của sinh vật, mốc phân biệt rò 

ràng nhất giữa con vật và con người đó là ý thức. Ý thức là một 
cấp độ phàn ánh tám lý đặc trưng, cao cấp chỉ có ờ người. 

Một quá trình nhặn thức nào đó tạo ra trong não một hình 
ảnh tâm. lý, nhờ có ngôn ngữ, chính hình ảnh tâm lý đó dư* 
khách quan hoa và trờ thành đối tượng để ta tiếp tục phàn ánh 
làm cho kết quà phàn ánh sâu sắc hờn, chất lượng hơn, tinh vi 
hơn. Quá trình phàn ánh cấp hai như vậy được gọi là ý thức. Vi 
thế, có thể hiểu ý thức là phản ánh của phản ánh. 

Nêu cảm giác, tri giác, tư duy... mang lại cho con ngưòi 
những tri thức về thế giói khách quan thì ý thức là năng lực 
hiểu biết tri thức đó. Vì vậy cũng có thể nói ý thức là tri thức 
của tri thức, là hiểu biết của hiểu biết. 

Như vậy, ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chi có 
à người, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp 

thu được trong quá trình quan hệ qua lại với thế giới khách quan. 
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Có thê ví ý thức như là "cặp mắt thứ hai" soi vào các kết quả do 
cặp mát thứ nhất" (cảm giác, tri giác, tư duy, cảm xúc.) mang lại. 

Với ý nghĩa đó ta có thể nói "ý thức là tồn tại được nhận thức". 

1.2. Cấu trúc của ý thức 

Y thức là một chỉnh thể mang lại chất lượng mài cho thế 

giới nội tâm cùa con người. Nó bao gồm ba thành phần (3 mặt) 
Hên kết, thống nhất hữu cơ với nhau: mặt nhận thức, mặt thái 
độ và mặt năng động của ý thức. 

a. Mặt nhận thức 
• Các quá trình nhận thức cảm tính mang lại những tài 

liệu đầu tiên cho ý thức, đó là những hình ảnh trực quan, sinh 
động về thực tại khách quan. 

- Quá trình nhận thức lý tính mang lại cho con nguôi hình 
ảnh khái quát bản chất về thực tại khách quan và các mối liên hệ 
có tính quy luật cùa các sự vật hiện tượng, tạo ra nội dung co bản 
của ý thức, là hạt nhân của ý thức. Bản thân các thao tác tư duy: 
so sánh, phân tích, tổng hợp... cũng là thao tác cùa ý thức. 

6. Mặt thái độ cùa ý thức 
Khi phản ánh thế giới khách quan ở cấp độ ý thức, con 

người luôn thể hiện thái độ của mình (thái độ cảm xúc, thái độ 
đánh giá, thái độ lựa chọn) đối với đối tượng. Thái độ được hình 
thành trên cđ sở nhận thức thế giới. 

c. Mặt năng động của ý thức 
Ý thức tạo cho con người có khả năng dự kiến trưốc hoạt 

động điều khiển, điểu chình hoạt động nhằm thích nghi và cài 
tạo thế giới khách quan, đồng thời cài tạo cả bản thân. Mặt khác 
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ý thức này sinh và phát triển trong hoạt động. Cấu trúc của 
hoạt động quy định cấu trúc của ý thức. Quá trinh xác định mục 
đích là điều kiện để có ý thức, động cơ, mục đích có ảnh. hường 
quyết định đối vói kết quả của quá trình nhận thức. Vì thế, nhu 

cầu, hứng thú, động cơ, ý chí... đêu có vị trí nhất định trong cấu 
trúc ý thức. 

2. Các cáp độ ý thức 

Các hiện tượng tâm lý định hưóng, điều khiển, điều chình 

các hành vi và hoạt động của con người ỏ các mức độ khác nhau. 
Cản cứ vào tính tự giác, mức độ sáng tỏ và phạm vi bao 

quát cùa chúng, người ta phân chia các hiện tượng tâm lý của 
con người thành 3 cấp độ: 

+ Cấp độ chưa ý thức. 
+ Cấp độ ý thức và tự ý thức. 
+ Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. 

2.1. Cấp độ chưa ý thức 

Trong cuộc sống, cùng vối các hiện tượng tâm lý có ý thức, 
chúng ta thường gặp những hiện tượng tâm lý chưa có ý thức chi 
phối hoạt động cùa con người. Ví dụ: người bị mộng du vừa ngủ 
vừa đi trên mái nhà, người say rượu nói ra những điểu không có 
ý thức, người bị thôi miên, bị bệnh tâm thần thường có những 
hành động không ý thức, tức là bản thân họ không hề nhận thức 
được mình đang làm gì. Hiện tượng tâm lý không ý thức chưa 
nhận thức được, trong tâm lý học gọi là vô thức. 
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• Võ thức là hiện tượng tăm lý ở tầng bậc chưa ý thức, nơi 
mộ ý thức không thực hiện chức năng của mình. Vô thức điều Miên 
những hành vi mang tinh bàn năng, không chủ định và tính không 
nhận thức được của con người. Vô thức có các đặc điểm: 

- Con người không nhặn thức được các hiện tượng tâm lý, 
hành vi, cảm nghĩ cùa mình. 

- Con người không thể đánh giá, kiểm soát được về hành 

vi, ngôn ngữ, cách cư xủ của mình. 
- Vô thức không kèm theo sự dự. kiến trưóc, không có chủ 

định. Sự xuất hiện hành vi vô thức thưòng bất ngó, đột ngột, xảy 
rà trong thòi gian ngắn. 

- Hình ảnh tâm lý trong vô thức có thể của cả quá khứ, 
hiện tại và tương lai nhưng chúng liên kết với nhau không theo 
quy luật hiện thực. 

• Vô thức bao gồm nhiều hiện tượng tâm lý khác nhau của 
tầng bậc không (chưa) ý thúc: 

- Vô thức ỏ tầng bản năng vô thức (bản năng dinh dưõng, 
tự vệ, sinh dục) tiềm tàng ở tầng sâu, dưới ý thức, mang tính 
bẩm sinh, di truyền. 

- Vô thức còn bao gồm cà các hiện tượng tâm lý đuổi 
ngưõng ý thức (tiền ý thức). Ví dụ: cảm thấy thích một cái gì đó 
nhưng không hiểu vì sao? Hoặc hiện tượng tâm thế - khuynh 

hướng sẵn sàng chò đón, tiếp nhận một điểu gì đó, ảnh hưởng 
đến tính linh hoạt và tính ổn định của hoạt động (tâm thế yêu 

đương của thanh niên, tâm thế nghi ngơi của nguôi già...). 
- Có những hiện tượng tâm lý vốn là có ý thức nhưng do 

lặp di lặp lại nhiều lần chuyển thành dưới ý thức • dó là tiềm 
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thức. Tiềm thức là một dạng tiềm tàng, sâu lắng của ý thức, nó 
thường trực chì đạo hành động, lời nói, suy nghĩ... của con ngưàị 
tới mức chù thể không nhặn thức rõ được nguyên nhãn. 

2.2. Cấp độ ý thức, tự ý thức 
- Ở cấp độ ý thức như đã nói ở trên, con người nhận thức, 

tò thái độ có chủ tâm và dự kiến trước hành vi của minh, từ đá 
có thể kiểm soát và làm chủ hành vi - hành vi trở nên có ý thức 
Ý thức có những đặc điểm sau: 

+ Các hiện tượng tâm lý có ý thức đều dược chủ thể nhận 
thức: chủ thể biết rõ mình đang làm gì, nghĩ gì. Vì thế, nhiều 

khi "có ý thức" đồng nghĩa vối có hiểu biết, có tri thức. 
+ Ý thức bao hàm thái độ của chủ thể đối với đối tượng đã 

được nhận thức. Thái độ đó là động cơ của hành vi có ý thúc. 
+ Ý thức được thể hiện ỏ tính có chủ tâm và dự kiến trước 

hành vi. Đặc điểm này phân biệt bận chất hành động của con 
nguôi với hành vi của con vật. 

- Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Tự ý thức 
là ý thức về mình, có nghĩa là khi bản thăn trở thành đối tượng 
"mô xè", phân tích, lý giải... thì lúc đó, con người đang tự ý thức 
Tự ý thức bắt đầu xuất hiện ở tuổi lên 3. Thông thường, tự ý 
thức biêu hiện ở những đặc điểm sau: 

+ Chủ thể tự nhận thức về bản thân mình từ bên ngoài 
đến nội dung tâm hổn, đến vị thế và các quan hệ xã hội, trên co 
sỏ đó tự nhận xét, tự đánh giá. 

Có thái độ rõ ràng đối với bản thân. 
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- Tự điều chình, điều khiển hành vi theo mục đích tự giác. 
- Chù thể có khả năng tự giáo dục, tự hoàn thiện mình. 

2.3. Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể 

Trong hoạt động và giao tiếp xã hôi, ý thức cá nhân sẽ 

phát triển dần dần đến ý thức xã hội (ý thức nhóm, ý thức tập 
thể, ý thức cộng đồng). Ví dụ: ý thức về gia đình, về dòng họ, về 

nghe nghiệp, ve dân tộc... Ờ cấp độ này, con người xử sự không 
đơn thuần trên nhu cầu, hứng thú, thị hiếu, quan điểm... của cá 
nhân mình mà xuất phát từ lợi ích, danh dự của nhóm, của tập 
thể, của cộng đồng. Hành động vói ý thức nhóm, ý thức tập thể, 
ý cộng đồng, con người có thêm sức mạnh tinh thần mới, dễ dàng 
hoa nhập với cộng đồng, cùng cộng đồng phát triển. 

Tóm lại, các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác động lẫn 
nhau, chuyển hoa và bổ sung cho nhau làm tăng tính đa dạng và 
sức mạnh cùa ý thức. Sự phát triển của ý thức từ cấp độ thấp 
đến cấp độ cao là dấu hiệu quan trọng nhất cùa sự phát triển 
nhân cách. 

3. Sự hình thành và phát triển ý thức cá nhân 

Khi nghiên cứu về sự hình thành và phát triển ý thức, 
người ta thường đề cập tài hai phường diện: phương diện loài 
người và phương diện cá nhản. về phương diện loài người, các 
tác gia kinh điển cùa chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ: Trưốc hết là lao 

động sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ, đó là 
hai đông lúc chù yếu đã biến bộ não vượn thành bộ óc người, 
biến tâm lý động vặt thành ý thức. 
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Nhằm phục vụ cho công tác giáo d.ục con nguôi, tâm lý học 
quan tâm nghiên cửu nhiều hơn đến sự hình thành ý thức và tự 
ý thức cùa cá nhân. Việc xác định con đường và điều kiện hìnk 
thành và phát triển ý thức cá nhân tạo ra cơ sở khoa học chi 
công tác giáo dục con người. 

3.1. Ý thức của cá nhân dược hình thành trong hoạt động và 
thể hiện trong sàn phẩm hoai động của cá nhăn 

Hoạt động nói ehung đòi hỏi cá nhân phải nhận thức được 
nhiệm vụ, các phương thức, điều kiện và kết quà hành động. Đi 
chính là yếu tố khách quan thúc đẩy sự phát triển khả nănẹiây 
dựng mục đích và kế hoạch hoạt động của con người. Trong hoạt 
động, cá nhân đem vốn kinh nghiệm, năng lực... của mình thỉ 
hiện trong quá trình làm ra sản phẩm. sản phẩm hoạt dộng 
luôn luôn chứa đựng một bộ mặt tâm lý, ý thúc của nguôi làm 1» 
nó. Vì thế qua sàn phẩm, cá nhân "nhìn thấy" được .chính mình, 
nhận thúc được vai trò xã hội của mình, từ đó có khả năng tự 
đánh giá, tự điều chinh, điều khiển hành vi. 

Như vậy, trong hoạt động và bằng hoạt động, cá nhân hỉnh 
thành ý thức về thế giói xung quanh và về bản thân mình. 

3.2. Ý thức của cá nhăn được hình thành trong sự giao tiếp 

với người khác, với xã hội 

Trong giao tiếp, cà nhân được truyền đạt và tiếp nhận 
thông tin. Trên cơ sỏ nhận thúc người khác, đối chiếu minh rô 
người khác, vói chuẩn mực đạo đức xã hội, cá nhân tự nhị* 
thức, tự đánh giá và điều khiển hành vi của minh. Chính nhà sự 
giao tiếp trong xã hội, cá nhân bình thành ý thúc về người khác 

82 
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và về bản thân mình. c. Mác và F.Ănghen đã viết: "Sự phát 
triển của một cá thể phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá 

thể khác mà nó đã giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp" (C. Mác. F. 

Anghen, toàn tập - tập IU). 

3.3 Ý thức của cá nhân đượchình thành bằng con đường 
tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội 

Tri thức là hạt nhân của ý thức. Nền văn hoa xã .hội, ý 
thức xã hội là tri thức của loài nguôi đã tích lũy được. Nó là nền 

tảng của ỷ thức cá nhân. Thông qua các hình thúc hoạt động đa 
dạng, bằng con đường giáo dục, dạy học và giao tiếp xã hội, cá 
nhân tiếp thu các giá trị xã hội, các chuẩn mực xã hội để hình 
thành ý thúc cá nhân. 

3.4. Ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tự 
nhận thức, tư đánh giá, tư phân tích hành vi của bản thân 

Trong quá trình hoạt động, giao tiếp xã hội, trên cđ sỏ đối 
chiếu mình với người khác, vôi chuẩn mực xã hội, cá nhân hình 
thành ý thức về bản thân (ý thức bàn ngã - tự ý thức), từ đó cá 
nhân có khả năng tự giáo dục - tự hoàn thiện mình theo yêu cầu 
của xã hội. 

VI. CHÚ Ý - ĐIỂU KIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG CÓ Ý THỨC 

1. Khái niệm về chú ý 

1. Chú ý là gì? 
Môi trường xung quanh luôn có vô vàn sự vật tác động đến 

con nguôi. Con ngưòi không thể tiếp nhận và xử lý chính xác tất 
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cả mà chì thực hiện được một sô quan hệ nào đó mà thôi. Vì vậy, 
ý thức của con người phải lựa chọn và tạp trung vào quan hệ nào 
đó, đối tương hay thuộc tính nào đó cùa đôi tượng để hoạt động 
có kết quà. Hiện tượng đó gọi là chú ý. 

Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự 
vật hiện tượng đế định hướng hoạt động, đàm bảo điều kiện thẩn 
kinh • tăm lỵ cẩn thiết cho hoạt động tiên hành có hiệu quà. 

Chú ý được xem như là một trạng thái tâm lý "đi kèm" vái 
các hoạt động tâm lý khác, giúp cho hoạt động đó đạt kết quà. 

Ví dụ: Chú ý đi kèm với hoạt động nhặn thức: chàm chá 
nhìn, lắng tai nghe, tập trung suy nghĩ... Đôi tượng của chủ ý l i 
đôi tượng của hoạt động mà nó đi kèm. Vì thế, chú ý được coi là 
"cái nền" "cái phông", là điều kiện cùa hoạt động có ý thức, chú ý 
được ví như cánh cửa duy nhất mà qua đó những gi cùa thế giãi 
khách quan nhập vào tâm hồn con người. 

1.2. Các loai chú ý 

Có 3 loại chú ý cơ bản của con người: Chú ý không chi 
định, chú ý có chù định và chú ý sau chù định. 

a. Chú ý không chủ định: là loại chú ý không có mục đích 
đặt ra từ trước, không cần sự nỗ lực, cố gắng của bàn thân. Chú 
ý không chù định chủ yếu do tác động bên ngoài gây ra và phụ 
thuộc vào đặc điểm cùa kích thích như: 

- Độ mới lạ cùa kích thích: kích thích càng mới lạ, mang 
tính bất ngờ càng dễ gây ra chú ý không chủ định" 

- Cường độ kích kích: cường độ kích thích càng mạnh thi 
càng dễ gây ra chú ý không chủ định. 

84 
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• Tinh tương phàn của kích thích: những kích thích có sự 
khác biệt rõ nét về hình dạng, độ lân, màu sắc, thòi gian tác 
động.. . đều gây ra chú ý không chủ định. 

- Độ hấp dẫn, ưa thích: chú ý còn phụ thuộc vào nhu cầu, 
xúc cảm, hứng thú cùa chủ thể. Những gì liên quan đến việc 
thoa mãn nhu cầu, phù hợp với hứng thú đều dễ gãy ra chú ý 
không chủ định. 

6. Chú ý có chù định là loại chú ý có mục đích định trước và 
có sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Chú ý có chủ định phụ thuộc 
chù yêu vào việc xác định nhiệm vụ cần thực hiện để đạt mục đích 
tự giác, nó không phụ thuộc và các đặc điểm của kích thích. 

Để duy trì chú ý có chủ định, cần có một số điều kiện cần thiết: 

- Về khách quan: Tạo ra hoàn cành tốt, yên tĩnh, thuận lợi 
cho công việc. Loại bỏ hoặc giảm bớt tối đa những kích thích 
không liên quan tối nhiệm vụ. 

- Về chù quan: Phải xác định mục đích rõ ràng, dự kiên 
được những khó khăn và cố gắng nỗ lực để vượt qua. Mặt khác, 
phải tổ chức tốt các hành động để đảm bảo hoạt động kết quả. 
Chính quá trình hoạt động và kết quả hoạt động cũng là điều 

kiện duy trì chú ý có chủ định. 

c. Chú ý sau chù định, là loại chú ý vốn là chú ý có chủ 
định nhưng sau đó do hứng thú với hoạt động mà chù thể không 
cần nỗ lực ý chí vẫn tập trung vào đối tượng hoạt động. Ví-dụ: 
trong giò học mới đầu có thể chú ý có chủ định, nhưng sau đó 
do sự hấp dẫn cùa nội dung, ta không cần sự cố gắng vẫn tập 
trung chú ý. Như vậy chú ý có chủ định đã chuyển thành chú ý 
sau chủ định. 
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2. Các thuộc tính cơ bản cùa chú ý 
2.1. Sức tập trung cùa chú ý 

Là khả năng chú ý một phạm vi đối tượng tương đôi hẹp 
cần thiết cho hoạt động. Số lượng các đối tượng mà chú ý hưỏng 
tài gọi là khối lượng chú ý. Khối lượng chú ý phụ thuộc vào đặc 
điểm đối tượng cũng như nhiệm vụ và đặc điểm của hoạt động. 
Nếu không tập trung chú ý sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. 
Tập trung chú ý cao độ có thể dẫn tối hiện tượng đãng trí. 

2.2. Sự bền vững cùa chú ý 
Đó là khả nàng duy trì lâu dài chú ý vào một hay một si 

đối tượng của hoạt động Ngược lại vối sự bền vững là sự phân 
tán chú ý. Phán tán chú ý (liễn ra theo chu kỳ có xen kẽ của sự 
bền vững chú ý gọi là sự dao động của chú ý. 

2.3. Sự phân phối chú ý 
Là khả năng cùng một lúc chú ý đến nhiều đối tượng hay 

nhiều hoạt động khác nhau một cách có chủ định. Ví dụ: nguôi 
lái xe cùng lúc phải chú ý tôi các thao tác điểu khiển xe cũng 

như những thay đổi của đường đi, những chuông ngại... Điểu 
kiện để có thê phân phối chú ý là, trong những hoạt động cùnĩ 

tiến hành một lúc, phải có những hoạt động quen thuộc. Chú ý 
được dành tối thiểu cho hoạt động quen thuộc và phần lân dành 
cho hoạt động mới. 

2.4. Sự di chuyên chú ý 

Là khả năng chuyển chú ý từ đối tượng này sang đối.tượng 
khác theo yêu cầu của hoạt động. Di chuyển chú ý dễ dàng khi 
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đối tượng mới hấp dẫn hơn, do đã hoàn thành nhiệm vụ trưốc 
đây, đặc biệt là do đối tượng mài quan trọng hớn, ý nghĩa hờn. 

Những thuộc tính cò bản của chú ý có quan hệ bô sung cho 
nhau và được hình thành, phát triển trong hoạt động, tạo thành 
những phẩm chất tâm lý cá nhân. Mỗi thuộc tính của chú ý có 
thể giữ vai trò tích cực hay không tuy thuộc vào chỗ ta biết sử 
dụng từng thuộc tính hay phối hợp các thuộc tính theo yêu cầu 
của hoạt động. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hoạt động là gì ? Phân tích cấu trúc của hoạt động. 
2. Nêu huống vận dụng lý thuyết hoạt động trong công tác giáo 

dục và dạy học. 
3. Giao tiếp là gì ? Nêu các chức năng cơ bản của giao tiếp. 

4. Vẽ và giải thích sơ đồ tống quát về sự hình thành và phát 
triển tâm lý người. 

5. Phân tích các thòi kỳ phát triển tâm lý trong quá trình tiến 

hoa của giòi động vật. Cho ví dụ minh hoa. 
6. Ý thức là gì ? Phân tích sự hình thành ý thức cùa cá nhân. 
7 Chú ý là gì ? Nêu và phân tích những thuộc tính cơ bản cùa 

chú ý. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Chướng IV 

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 

Nhận thức là hoạt động đặc trưng của con người. Trong 
quá trình sông và hoạt động con người nhận thức - phản ánh 
được hiện thực xung quanh, hiện thực của bản thản mình, trên 
cơ sỏ đó con người tò thái độ và hành động đối với thê giới xung 
quanh và đối vối chính bản thân mình. Có thể nói rằng, nhò có 
nhận thức mà con người làm chù được tự nhiên, làm chủ được xỉ 
hội và làm chủ được chính bản thân mình. 

Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tói 
những mức độ nhận thức khác nhau, từ thấp đến cao, từ dơn 
giàn đến phức tạp. Mức độ thấp nhất là nhận thức cảm tính, bao 
gồm cảm giác và trí giác, trong đó con ngưòi phàn ánh những cái 
bên ngoài, những cái đang trực tiếp tác động đến giác quan cùa 

con người. Mức độ cao hơn là nhận thức lý tính, bao gồm tư duy 
và tưởng tượng, trong đó con người phản ánh những cái bàn chất 
bên trong, những mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật của 
các sự vật và hiện tượng. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý 
tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung và chi phôi lẫn 
nhau. V.I. Lênin đã tổng kết quy luật chung nhất của hoạt động 
nhận thức như sau :"Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu 
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tượng và từ tư duy trừu đến thực tiễn, đó là con đưòng biện 
chửng của sự nhận thức chân lý, cùa sự nhận thức thực tại 
khách quan""'. 

A. NHẬN THỨC CẢM TÍNH 

Xét về mặt phát sinh chủng loại cũng như mặt phát triển 
cá thể, nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức đầu tiên, mức 
độ nhận thức thấp nhất của con người. Trong đó, cảm giác là 
hình thức phàn ánh tâm lý khởi đầu, là hình thức dinh hướng 
đầu tiên của cơ thể trong thế giói. cảm giác là hình thức phản 
ánh thấp nhất, tri giác là hình thức phản ánh cao hơn trong 
cùng một bậc thang nhặn thức cảm tính. cảm giác và tri giác có 
mối quan hệ chặt chẽ và chi phôi lẫn nhau trong mức độ nhận 
thức "Trực quan sinh động" về thế giới. 

ì- KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CẦM GIÁC VÀ TRI GIÁC 

Ì, Định nghĩa về cảm giác và tri giác 
Mỗi sự vật hiện tượng xung quanh ta đều được bộc lộ bời 

hàng loạt các thuộc tính bề ngoài như màu sắc, hình dáng, kích 
thưâc mùi vị hoặc âm thanh...Những thuộc tính này tác động 
đến từng giác quan của chúng ta và cho ta những cảm giác cụ 
thể Từ những cảm giác cụ thể, riêng lẻ trên cơ sỏ kinh nghiệm 
mà con người có những hình ảnh về đối tượng, tức là con người 

"•VI Lénin, BÚI kỷ niết học. NXB Sự Ihạt, 1963. Ir 189. 
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có tri giác về đối tượng. Ví dụ, nếu ta yêu cầu một nguôi nào đố 
nhắm mắt lại rồi xoè ngửa bàn tay ra, ta đặt nhẹ vào lòng bàn 
tay họ một vật nhỏ, và yêu cầu anh ta không được nắm tay lại để 
sờ mó sự vật đó, thì chắc chắn anh ta sẽ không biết chính xác đó li 
vật gì, hình dáng, kích thước ra sao mà chỉ có thể biết được vật đò 
nặng hay nhẹ, nóng hay lạnh... nghĩa là anh ta chỉ mói phản ánh 
được từng thuộc tính bể ngoài đang trực tiếp tác động vào lòng bàn 
tay, tức là mói có cảm giác về từng thuộc tính bề ngoài. 

Nhưng cũng ví dụ trên, sau khi đặt lên lòng bàn tay anh 
ta một vật nhò, ta cho phép anh ta nắm tay lại, sò mó đồ vật, thì 
lúc đó anh ta có thể nói được tên đồ vật ấy là gì, hìồh dạng, kích 
thước... của nó ra sao. Nghĩa là khi anh ta tiếp xúc với nhiều 

thuộc tính của đổ vật thì anh ta có thể phản ánh được một cách 
đầy đủ, trọn vẹn hơn các thuộc tính của nó, túc là anh ta đã trí 
giác được đồ vật. Vậy cảm giác, tri giác là gì? 

Cảm giác là quá trình tâm lý phản ánh một cách riêng li 
từng thuộc tính của sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp 

tác đông vào các giác quan của chúng ta. 
Tri giác là quá trình tâm lý. phản ánh một cách trọn vẹn 

các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tượng đang trực tiếp tác 

động vào các giác quan của chúng ta. 

2. Những đặc điểm cơ bản của cảm giác và tri giác 

Tuy cùng nằm trong mức độ nhận thức cảm tính, song cảm 
giác và tri giác có những đặc điểm riêng, đành rằng chúng có 
mối quan hệ mật thiết, chi phối lẫn nhau trong quá trình phản 
ánh các thuộc tính bể ngoài của sự vật hiện tượng. 
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2.1. Những đặc điểm cơ bản của cảm giác 
Cảm giác có những đặc điểm cơ bản sau đây: 
- Cảm giác là một quá trình tâm lý, nghĩa là nó có mỏ đầu, 

diễn biến và kết thúc một cách rõ ràng, cụ thể. cảm giác này 
sinh, diễn biến khi sự vật, hiện tượng khách quan hoặc một 
trạng thái nào đó cùa cơ thể đang trực tiếp tác động vào giác 
quan của chúng ta. Khi kích thích ngừng tác động thì cảm giác 
ngừng tắt. 

- Cảm giác chì phản ánh từng thuộc tính cụ thể của sự vật 
hiện tượng thông qua hoạt động của từng giác quan riêng lẻ. Do 
vậy, cảm giác chưa phản ánh được một cách trọn vẹn, đầy đủ các 
thuộc tính của sự vật, hiện tượng. Nghĩa là, cảm giác mối chỉ 
cho ta từng cảm giác cụ thể, riêng lẻ về từng thuộc tính của vật 
kích thích. Mỗi kích thích tác động vào cơ thể cho ta một cảm 
giác tương úng. 

- Cảm giác của con nguôi khác xa về chất so vài cảm giác 
cùa con vật. Điểm khác nhau cơ bản là cảm giác của con người 
mang bản chất xã hội. Bản chất xã hội của cảm giác của con 
người được thể hiện ờ chỗ: 

+ Đối tượng phản anh của cảm giác ở người không chì là 
những thuộc tính của sự vật hiện tượng vốn có trong thế giòi mà 

còn phản ánh những thuộc tính của sự vật hiện tượng do con 
người sáng tạo ra trong quá trình hoạt động và giao tiếp. 

+ Cơ chế sinh lý của cảm giác ỏ nguôi không chỉ phụ thuộc 
vào hoạt động cùa hệ thống tín hiệu thứ nhất mà còn chịu sự chi 
phối bởi hoạt động cùa hệ thống tín hiệu thứ hai - hệ thống tín 
hiệu ngôn ngữ. 
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+ Cảm giác ở người chỉ là mức độ định huống đầu tiên, sỡ 
đẳng nhất, chứ không phải là mức độ cao nhất, duy nhất như ỉ 
một số loài động vặt. cảm giác ở người chịu ảnh hưởng cùa 
nhiều hiện tượng tâm lý khác của con người. 

+ Cảm giác của người được phát triển mạnh mẽ và phong 

phú đuôi ảnh hường của hoạt động và giáo dục, tức là cảm giác 
của người được tạo ra theo phương thức đặc thù của xã hội, do 
đó mang đặc tính xã hội. 

Ví dụ: Nhờ hoạt động nghề nghiệp mà có người thợ "đo" 
được bằng mắt, nguôi đầu bếp "nếm" được bằng mũi, người giáo 
viên có thể "nhìn" được bằng tai ý thức học tập của học sinh sau 
lưng mình. 

2.2. Những đặc điểm cơ bản cùa tri giác 
Tri giác được hình thành và phát triển trên cơ sở những 

cảm giác, nhưng tri giác không phải là phép cộng đơn giản cùa 
các cảm giác, mà là sự phản ánh cao hơn so với cảm giác. Do 
vậy, tri giác cũng có những đặc điểm giống với cảm giác, nhưng 
cũng có những đặc điểm khác vói cảm giác. 

- Tri giác có những đặc điểm giống với cảm giác như: 
+ Tri giác cũng là một quá trình tâm lý (tức là có nảy sinh, 

diễn biên và kết thúc) phản ánh những thuộc tính trực quan, bề 

ngoài của sự vật hiện tượng. 
+ Tri giác cũng chỉ phản ánh hiện thực khách quan một cách 

trực tiếp khi chúng tác sông vào các giác quan của chúng ta. 
- Những điểm khác nhau cơ bản giữa cảm giác và tri giác: 
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+ Nêu cảm giác phân ánh một cách riêng lè từng thuộc 
tịnh bề ngoài của sự vật hiện tượng thì tri giác phản ánh một 
cách trọn vẹn các thuộc tính bể ngoài cùa sự vật hiện tượng. 
Tính trọn vẹn của tri giác là do tính trọn vẹn của bản thân sự 
vật, hiện tượng quy định. Kinh nghiệm có ý nghĩa rất lân đối vài 
tính trọn vẹn này, cho nên chỉ cần tri giác một số thành phần 
riêng lẻ của sự vặt, hiện tượng ta cũng có thể tồng hợp chúng 
thành một hình ảnh trọn vẹn của sự vặt, hiện tượng. Sự tổng 
hợp này dược thực hiện trên cđ sờ phối hợp cùa nhiều cơ quan 
phân tích. 

+ Tri giác phản ánh sự vặt, hiện tượng theo những cấu 
trúc nhất định. Cấu trúc này không phải là tồng số các cảm giác 
mà là sự khái quát đã được trừu xuất từ các cảm giác đó trong 
mối liên hệ qua lại giữa các thành phần cùa cấu trúc ấy â một 
khoảng thòi gian nào đó. Ví dụ: nhìn một bức tranh trẻ hiểu 
được bức tranh đó vẽ công viên, trường học hay một cánh đồng vì 
các hình vẽ nằm trong một cấu trúc nhất định, có mối quan hệ 
qua lại xác dinh, do đó chúng tạo nên một bức tranh tồng thể: 
công viên, trường học hay cánh đồng...). Sự phản ánh này không 
phải đã có từ trưóc mà nó diễn ra trong quá trình tri giác. Đó là 
tính kết cấu cùa tri giác. 

+ Tri giác là quá trình tích cục được gắn liền vái hoạt động 
cùa con người. Tri giác mang tính tự giác, giải quyết một nhiệm 
vụ nhận thức cụ thể nào đó, là một hành động tích cực trong đó 
có sự kết hợp các yếu tố của cảm giác và vận động. 

2.3. Những đặc điểm chung của nhận thức cảm tính 
Từ sự phân tích những đặc điểm giống nhau và khác nhau 

giữa cảm giác và tri giác, chúng ta có thể nêu lên những đặc 
điểm chung của nhận thức cảm tính như sau: 
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- Nội dung phản ánh của nhận thức cảm tính là những 
thuộc tính trực quan, cụ thể, bề ngoài của sự vật, những mối liên 
hệ và quan hệ về không gian, thòi gian chứ chưa phải là những 
thuộc tính bên trong, bàn chất, những mối liên hệ, quan hệ có tính 
quy luật cùa hàng loạt sự vặt hiện tượng trong thế giới. 

- Phương thức phản ánh của nhận thức cảm tính là phản 
ánh trực tiếp bằng các giác quan chứ chưa phải là gián tiếp, 

khái quát bằng ngôn ngữ (đành rằng, trong nhận thức cảm tính 
của con ngưòi chịu ảnh hưởng cùa những tác động ngôn ngữ). 

- Sàn phàm cùa hoạt động nhận thức cảm tính là những 
hình ảnh cụ thể, trực quan về thế giói, chứ chưa phải là những 
khái niệm, quy luật về thế giói. 

Những đặc điểm'trên đây cho thấy, nhận thức cảm tính 
mói chỉ là mức độ nhận thức ban đầu, sơ đẳng trong toàn trô 
hoạt động nhận thức của con nguôi. 

3. Vai trò của cảm giác và tri giác 

3.1. Vai trò cùa cảm giác 

Trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động nhận thức nói 
riêng của con người, câm giác có những vai trò quan trọng sau: 

- Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của con ngưòi 
(và con vật) trong hiện thực khách quan, tạo nên mối liên hệ 
trực tiếp giữa cơ thể và môi trưòng xung quanh. V.I. Lênin đã 
chỉ rõ: "Cảm giác là mõi Hên hệ trực tiếp giữa ý thức và thế giới 
bên ngoài, là sự chuyển hoa cùa năng lượng kích thích bên ngoài 
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thành hiện tượng ý thức"1". Tuy nhiên đây là hình thức định 
hưóng đơn giàn nhất từ những mối liên hệ ban đầu của cơ thể 
với thế giới xung quanh. 

- Cảm giác là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các hình 
thức nhận thức cao hơn. "Cảm giác là viên gạch xây nên toàn bộ 
lâu đài nhận thức". V.I. Lênin viết: "Tất cà hiểu biết đều bắt 
nguồn từ kinh nghiệm, từ cảm giác, tri giác"(2). "Nếu không có 
cảm giác thì chúng ta không thể biết gì hết về những hình thức 
của vật chất, cũng như về những hình thức cùa vận động"(3). 

- Cảm giác là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái 
hoạt động (trạng thái hoạt hoa) của vò não, nhố đó đảm bào hoạt 
động thần kinh cùa con người được bình thường. Các nghiên cứu 
khoa học trong Knh vực này cho thấy, trong trạng thái "đói cảm 
giác" các chức năng tâm lý và sinh lý của con người sẽ bị ròi loạn. 

- Cảm giác là con đường nhận thúc hiện thực khách quan 
đặc biệt quan trọng đối vói những nguôi bị khuyết tật. Những 
người câm, mù, điếc đã nhận ra những nguôi thân và hàng loạt 
đồ vật nhò cảm giác, đặc biệt là xúc giác. 

3.2. Vai trồ của tri giác 
- Vối tư cách là một mức độ nhận thức cảm tính cao hơn cảm 

giác, tri giác có vai trò quan trọng đối với con ngưdi, nó là thành 
phần chính của nhận thức cảm tính, nhất là ở ngưòi tníỏng thành. 

- Tri giác là một điều kiện quan trọng cho sự định hướng 
hành vi và hoạt động của con nguôi trong môi trường xung 

(Iioim V Ị Lênin, Chủ nghĩa duy vái và chù nghĩa kinh nghiệm phi phán, NXB 
Sụ thật. 1961, ÍT 62,163 và 420. 
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quanh. Hình ảnh của tri giác thực hiện chức năng điều chinh 
các hành động. 

• Đặc biệt, hình thức tri giác cao nhất, tích cực nhất, chù 
động và có mục đích là quan sát đã làm cho tri giác của con 
người khác xa tri giác cùa con vật. Cùng vối sự phát triển và 
phức tạp dần lên của đời sống xã hội và của các thạo tác lao 
động, quan sát trở thành một mặt tương đối độc lập của hoạt 
động và đã trở thành một phương pháp nghiên cứu quan trọng 
của khoa học cũng như của nhận thức thực tiễn. 

li. CÁC QUY LUẬT Cơ BÀN CỦA CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC 
Cũng như các hiện tượng tâm lý khác, cảm giác và tri giác 

ở con .người diễn ra theo những quy luật nhất định. Việc hiểu 
biết và tính đến các quy luật này trong cuộc sống và trong công 
tác giáo dục là hữu ích và cần thiết. 

1. Các quy luật của cảm giác 
1.1. Quy luật ngưởng cảm giác 

Muốn có cảm giác thi phải có sự kích thích vào các giác 
quan. Song không phải mọi kích thích vào giác quan đều gây ra 
cảm giác (kích thích quá yếu không gây ra cảm giác, kích thích 
quá mạnh cũng dẫn đến mất cảm giác). Kích thích chì gây ra 
được cảm giác khi kích thích đó đạt tái một giãi hận nhất định: 
Giòi hạn mà ở đó kích thích gây ra được cảm giác gọi là ngưỡng 
cảm giác. 

cảm giác có hai ngưdng: ngưỡng cảm giác phía dưói và 
ngưỡng cảm giác phía trên. 
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Ngưỡng cảm giác phía dưói là cường độ kích thích tối thiểu 
đủ đê gáy ra cảm giác. Khả năng cảm nhận được kích thích này 
gọi là độ nhạy cảm của cảm giác. Ngưỡng cảm giác phía trên là 
cuông độ kích thích tối đa mà ỏ đó vẫn còn gây được cảm giác. Ví 
dụ, ngưỡng phía dưới của cảm giác nhìn (thị giác) ờ người là 
những sóng ánh sáng có bước sóng là 390mji, ngưỡng cảm giác 
phía trên là 780 IĨ1Ị.L 

Phạm vi giữa hai ngưỡng cảm giác nêu trên là vùng cảm 
giác được trong đó có vùng cảm giác tốt nhất. Ví dụ, vùng phản 
ánh tốt nhất của cảm giác về ánh sáng là những sóng ánh sáng 
có bưđc sóng 565mn, của âm thanh là lOŨOhec. 

Cảm giác còn phàn ánh sự khác nhau giữa các kích thích 
nhưng kích thích phải có một tì lệ chênh lệch tối thiểu về cường 
độ hay về tính chất thì ta mới cảm thấy có sự khác nhau giữa 
hai kích thích. Mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hay tính 
chất của hai kích thích đủ để phân biệt' sự khác nhau giữa 
chúng gọi là ngưỡng sai biệt. Ngưỡng sai biệt của mỗi cảm giác 
là một hằng số. Ví dụ: đối với cảm giác thị giác là 1/100, thính 
giác là 1/10... 

Ngưỡng cảm giác phía dưói và ngưõng sai biệt ti lệ nghịch 
với độ nhạy cảm của cảm giác và đi. nhạy cảm sai biệt. ngưỡng 
cảm giác phía dưới càng thấp thì độ nhạy của cảm giác càng cao, 
ngưỡng sai biệt càng nhò thì độ nhạy cảm sai biệt càng cao. 
Những ngưỡng này khác nhau ỏ mỗi loại cảm giác và ỏ mỗi 
người khác nhau. 

1.2. Quy luật thích ứng của cảm giác 
T 

Để phản ánh được tốt nhất và bảo vệ hệ thần kinh, cảm 
giác của con nguôi có khả năng thích ứng với kích thích. Thích 
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ứng là khả năng thay đổi độ nhạy cảm cùa cảm giác cho phù hớp 
vói cường độ kích thích: khi cường độ kích thích tăng thì giảm độ 
nhạy cam, khi cường độ kích thích giảm thì tăng độ nhạy cảm. 

Ví dụ, khi ta đang ờ chỗ sáng (cường độ kích thích của ánh 
sáng mạnh) mà vào chỗ tôi (cường độ kích thích của ánh sáng 
yếu) thì lúc đầu không nhìn thấy gì cả, sau một thời gian ta mãi 
dần dần thấy được mọi thứ xung quanh (thích ứng). Trong trường 
hợp nàv xảy ra hiện tượng tàng độ nhạy cảm cùa cảm giác. 

Quy luật thích ứng có ở mọi loại cảm giác, nhưng mức độ 
thích ứng không giống nhau. Có loại cảm giác thích ứng nhanh 
như: cảm giác nhìn, cảm giác ngửi, nhưng cũng có loại cảm giấc 
chậm thích ứng hơn như cảm giác nghe, cảm giác đau. 

Khả năng thích ứng của cảm giác có thể thay đổi và phát 
triển do rèn luyện và tính chất nghề nghiệp... (công nhân luyện 
kim có thể chịu đựng dược nhiệt độ cao tới 50 - 60°c trong hàng 
tiêng đồng hồ, thợ lặn có thể chịu được áp suất 2atm trong vài 
chục phút đến hàng giờ...) 

1.3. Quy luật ve sư tác đông qua lai lan nhau giữa các còm giác 
Các cảm giác của con người không tồn tại một cách biệt 

lập, tách rời mà luôn tác động qua lại lẫn nhau. Trong sự tác 
động này các cảm giác luôn luôn thay đổi độ nhạy cảm của nhau 
và diễn ra theo quy luật sau: Sự kích thích yếu lên một ca quan 
phân tích này sẽ làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan phân 
tích kia và ngược lại. Ví dụ ta thường nói "đói mờ cà mát". 

Sự tác động lẫn nhau của các cảm giác có thể diễn ra dồng 
thời hay nối tiếp trên những cảm giác cùng loại hay khác loại. 
Sự thay đổi của một kích thích cùng loại xảy ra trước đó hay 
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đổng thời gọi -ìã hiện tượng tương phản trong cảm giác. Có hai 
loại tương phán: tương phản nối tiếp và tương phàn đồng thời. 
Ví dụ: Sau một kích thích lạnh thì một kích thích ấm ta thấy có 
vẻ nóng hơn. Đó là tương phản nối tiếp. Một người có làn da 
"bảnh mật" mặc bộ đồ màu tối (đen hoặc xám...) ta thấy họ càng 
đen hơn. Đó là tương phàn đồng thời 

Trong dạy học, sự tương phàn được sử dụng khi so sánh, 
hoặc khi muốn làm nổi bật một sự Vật nào đó tnlâc học sinh. 

Cơ sờ sinh lí của quy luật này là mối liên hệ trên vỏ não 
của cơ quan phân tích và quy luật cảm ứng qua lại giữa hưng 
phấn và ức chế trên vò não. 

2. Các quy luật của tri giác 
2.1. Quy luật về tính đối tượng của tri giác 

Hình ảnh trực quan mà tri giác đem lại bao giò cũrs thuộc 
về mót sự vát. hiện tượng của thế giãi bên ngoài, Hình ảnh ấy 
một mặt phản ánh đặc điểm của đối tượng mà ta tri giác, mặt 
khác nó là hình ảnh chủ quan về thế giãi khách quan Nghĩa là 

con nguôi khi tạo ra hình ảnh tri giác phải sử dụng một tổ hợp 
các hoạt đông của các cơ quan phân tích, đồng thòi chủ thể đem 
sự hiểu biết của mình về sự vặt, hiện tượng đang tri giác đế 

"tách" các đặc điểm của sự vật, đưa chúng vào hình ảnh cùa sự 
vật, hiện tượng. Nhò mang tính đối tượng mà hình ảnh tri giác là 
cơ sỏ định hưãng và điều chỉnh hành vi. hoạt động của con nguôi. 

2.2. Quy luật về tính lựa chọn cùa tri giác 
Có vô vàn sự vật hiện tượng tác động vào con người. Tri 

giác cua ta không thể đồng thời phàn ánh tất cả các sự vật, hiện 
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tượng đang trực tiếp tác động, mà chì tách ra một số tác động 
trong vô vàn những tác động đó để tri giác một đối tượng nào đó. 
Đặc điểm này nói lên tính lực chọn của tri giác. 

Trong tính lựa chọn chứa đựng tính tích cực của tri giác: 
tri giác là quá trình tách đối tượng ra khỏi bối cảnh. Vì vậy 
những sự vật (hay thuộc tính của sự vật) nào càng được phán 
biệt với bối cành thì căng được ta tri giác dễ dàng, đầy đủ hơn. 
Sự lựa chọn trong tri giác không có tính chất cố định, vai trò của 
đối tượng và bối cảnh có thể giao hoán cho nhau. 

Sự tri giác những bức tranh hai nghĩa nói lên điều đó (xem 
hình 2) 

Hình 2 
Quy luật này được ứng dụng nhiều trong: trang trí bố cục 

trong dạy học, thay đối kiểu chữ, màu mực khi viết bàng minh hoa... 

2.3. Quy luật vế tính ý nghĩa cùa tri giác 

Các hình ảnh của tri giác luôn luôn có một ý nghĩa nhất 
định. Khi tri giác một sự vật hiện tượng, bằng kinh nghiệm và 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



vốn hiểu biết cùa mình, còn người gọi được tên sự vật, hiện 
tượng đó (nó là cái gì?) và xếp nó vào một nhóm, một loại nhất 
định. Ngay cả khi tri giác một sự vật hiện tượng không quen 
biết ta vẫn cố gắng ghi nhận trong đó một cái gì đó giống vói các 
đối tượng mà ta đã quen biết hoặc xếp nó vào một loại sự vật 
hiện tượng đã biết, gần gũi nhất đối vối nó. 

Tong quá trình tô* chức hoạt động học tập cho học sinh, 
giáo viên cần phải tính đến quy luật này. Tài liệu trực quan chì 
được quan sát một cách dầy đủ, sâu sắc khi giói thiệu những tài 
liệu đã được kèm theo những lòi chi dẫn. Việc gọi tên dầy đủ, 
chính xác các sự vật hiện tượng mối mẻ khi tổ chức cho học sinh 
quan sát là rất cần thiết. 

2.4. Quy luật về tính Ổn định của tri giác 
Điều kiện tri giác một sự vật, hiện tượng nào đó của chúng 

ta có thể thay đổi (độ chiếu sáng, vị tri trong không gian, 
khoảng cách tói người tri giác...), song chúng ta vẫn tri giác được 
sự vật hiện tượng đó như là sự vật hiện tượng ổn định về hình 

dáng, kích thửóc, màu sắc... Hiện tượng này nói lên tính ổn định 
cùa tri giác. 

Tính ổn định của tri giác là khả nàng phàn ánh sự vật 
hiện tượng không thay đổi khi điều kiện tri giác thay đổi. Ví dụ, 
trưóc mặt ta là một em bé, xa hơn, phía sau nó là một chàng 
thanh niên. Trên võng mạc, mặc dù hình ảnh đứa bé lốn hơn 
hình ảnh chàng thanh niên, nhưng ta vẫn cảm thấy chàng 
thanh niên lớn hơn đứa trẻ. Tương tự, khi ta viết lên trang giấy, 
ta luôn cảm thấy trang giấy có màu trắng, dù là ta viết đuối ánh 
điện ánh trăng hay ánh đèn dầu, lúc trời tối nhá nhem... 
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Tính ổn định cùa tri giác phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 
Trước hết là do cấu trúc cùa sự vật, hiện tượng tương đôi ôn 
định trong một thời gian, thời điểm nhất định. Nhưng chù yêu là 
do cơ chê tự điều chình của hệ thần kinh cũng như vốn kinh 
nghiệm của con người về đối tượng. Tính ổn định cùa tri giác 
không phải là cái bẩm sinh, mà nó được hình thành trong đôi 
sống cá thể, là điều kiện cần thiết của hoạt động thực tiễn cùa 
con nguôi. Tuy nhiên, khi tri giác cần khắc phục cái nhìn phiến 

diện, tĩnh tại vể thế giới. 

2.5. Quy luật tổng giác 

Ngoài tính chất, đặc điểm cùa vật kích thích tri giác cùa 
con người còn phụ thuộc vào bàn thân chủ thê" tri giác như: nhu 
cầu, hứng thú, tình cảm, mục đích, động cơ... ("yêu nhau cù ấu 
cũng tròn"). 

Sự phụ thuộc cùa tri giác vào nội dung đòi sống tâm lý con 
người, vào đặc điểm nhân cách của họ được gọi là hiện tượng 
tồng giác. Như vậy, chứng tò ràng ta có thể điểu khiển được tri 
giác . Do vậy, trong quá trình dạy học và giáo dục chúng ta phải 
tính đến kinh nghiệm, vốn hiểu biết, xu hướng, hứng thú tâm lý 
cùa học sinh..., đồng thời việc cung cấp tri thức kinh nghiệm 
giáo đục niềm tin, nhu cầu...cho họ sẽ làm cho sự tri giác của họ 
tinh tế, nhạy bén hơn. 

2.6. Ảo giác 

Trong một số trường hợp, vái những điều kiện thực tế xác 
định, tri giác có thể không cho ta hình ảnh đúng về sự vật. Hiện 
tượng này gọi là ào ảnh thị giác, gọi tắt là ảo giác 
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Ao giác là tri giác không đúng, bị sai lệch. Những hiện 
tượng này tuy không nhiều, song nó có tính quy luật. 

Ví dụ, các vòng tròn như nhau nhưng nằm giữa các vòng 
tròn to hơn thì tri giác dường như bé hon. Cáctrưòng hợp khác 
cũng có kết quả tương tự (xem hình 3). 

Hình 3 

Người ta lợi dụng ảo giác vào trong kiên trúc, hội hoa, 
trang trí, trang phục... dể phục vụ cho cuộc sông con người. 

Tóm lại, cảm giác và tri giác có nhiều quy luật, chúng 
quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, góp phần làm phong phú 
nguyên liệu cảm tính cho các hoạt động nhặn thức cao hơn (tư 
duy, tưởng tượng). Trong quá trình dạy học và giáo dục chúng ta 
cần vặn dụng các quy luật cơ bản của cảm giác và tri giác một 
cách tích cực để nâng cao hiệu quả dạv học và giáo dục. 
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UI. TÍNH NHẠY CẢM VÀ NĂNG Lực QUAN SÁT LÀ NHỮNG 
THUỘC TỈNH CỦA NHÂN CÁCH 

Tính nhạy cảm là năng lực cảm giác nhạy bén tinh vị, 
chính xác cùa côn ngưòi. Tính nhạy cảm (năng lực cảm giác) 
được phát triển ỏ mỗi người vối những mức độ khác nhau. Điều 

này phụ thuộc vào những tư chất tự nhiên (cấu tạo và chức năng 
của các giác quan, kiểu loại thần kinh...), vào hoạt động của con 
người, vào việc rèn luyện và giáo dục cũng như những phẩm 
chất của nhân cách: xu hướng, nhu cầu, hứng thú, khả năng chú 
ý, vốn kinh nghiệm cá nhân... 

Thông qua hoạt động và rèn luyện, tính nhạy cảm của cảm 
giác được nâng lên. Chẳng hạn người đầu bếp sành sỏi có thể 
phân biệt được độ mặn của thức ăn khi nêm thêm một chút ít 
muối, người nhạc công lão luyện có thể phân biệt được ám thanh 
theo độ cao... 

Năng lực cảm giác (tính nhạy cảm) là nhân tố chủ yếu của 
năng lực quan sát. Năng lực quan sát là khả năng tri giác có chủ 
định, diễn ra tương đối độc lập và lâu dài, nhằm phản ánh đầy 
đủ, rõ rệt các sự vật, hiện tượng và những biến đổi của chúng. 
Năng lực quan sát của mỗi người một khác. Sự khác biệt này. 
được thể hiện ở mức độ tri giác nhanh chóng, chính xác những 
điểm quan trọng, chủ yếu và đặc sắc của sự vật, hiện tượng đến 

mức nào. Nâng lực quan sát được hình thành và phát triển 
trong quá trình hoạt động và rèn luyện. 

Muốn quan sát tốt, cần chú ý những điều kiện sau: 
Ì- Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ quan sát. 

104 
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2- Chuẩn bị chu đáo (cả về trí thức lẫn phương tiện) trưâc 
khi quan sát. 

3- Tiên hành quan sát có kê hoạch, có hệ thống. 
4- Khi quan sát cần tích cực sử dụng các phương tiện ngôn ngữ. 
5- Đôi với trẻ nhò, nên tạo điểu kiện cho các em sử dụng 

nhiều giác quan khi quan sát. 

6- Cần ghi lại những kết quả quan sát, xử lý những kết 
quả đó và rút ra những nhận xét cần thiết. 

Những khác biệt cá nhân về năng lực quan sát nói lên sự 
khác biệt cá nhân về kiểu tri giác. Con người có 4 kiểu tri giác cơ 
bản sau: 

Kiểu phán tích, kiểu tổng hợp, kiểu phân tích - tổng hợp và 
kiểu cảm xúc. 

Người thuộc kiểu phân tích chủ yếu tri giác những thuộc 
tính, những bộ phận, chi tiết cụ thể của đối tượng. 

Người thuộc kiểu tông hợp thiên về tri giác những mối 
quan hệ giữa các thuộc tính, các bộ phận, chú trọng đến chức 
năng, ý nghĩa của nó mà coi nhẹ các thuộc tính, chi tiết cụ thê. 

• nNgưồi thuộc kiểu phân tích - tổng hợp giữ được sự cân đối 
giữa phân tích và tổng hợp khi tri giác. 

Người thuộc kiểu cảm xúc chủ yếu phản ánh những xúc 
cảm, tâm trạng mà đối tượng gây ra cho mình, ít quan tâm đến 

bản thân đối tượng. 

Trong công tác dạy học và giáo dục, người thầy giáo cần 
chú ý đến những điểm khác biệt trên đây, để hình thành cho 
mỗi học sinh năng lực quan sát tốt nhất. 
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B. NHẬN THỨC LÝ TÍNH 

Nhận thức cảm tính có vai trò quan trọng trong dời sông 
tám lý con người, nó cung cấp nguyên liệu cho các hoạt đọng 
tâm lý cao hơn. Nhưng thực tế cuộc sống luôn đặt ra những vấn 
đề mà bằng nhận thức cảm tính con người không thể nhận biết 

và giải quyết được. Muốn nhận biết và giải quyết được những 
vấn đề phức tạp đó, con người phải đạt tới một mức độ nhặn 
thức cao hơn - nhận thức lý tính (bao gồm tư duy, tường tượng). 

ì. TƯ DUY 

1. Khái niệm chung về tư duy 
1.1. Định nghĩa tư duy 

Trong thực tiễn cuộc sống, có rất nhiều cái mà ta chưa 
biết, chưa hiểu. Song, đế làm chù được thực tiễn. con người cần 
phải hiểu thấu đáo những cái chưa biết đó, phải vạch ra cái bản 
chất, mối quan hệ, liên hệ có tính quy luật cùa chúng. Quá trình 
đó gọi là tư duy. 

Tư duy là một quá trinh tăm lý phàn ánh những thuộc 
tinh bàn chất, những mối liên hệ và quan hệ bẽn trong có tinh 

quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện khách quan mà trước 
đó ta chưa biết. 

Tư duy là một mức độ nhặn thức mái vẽ chất so vói cảm 
giác và tri giác. Khác vài cảm giác, tri giác, tư duy phàn ánh 
những thuộc tích bên trong, bản chất, những mối hên hệ , quan 
hệ có tính quy luật cùa sự vật, hiện tượng. Quá trình phàn ánh 
này mang tính gián tiêp và khái quát này sinh trên cơ sờ hoạt 
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động thực tiên, từ sự nhận thức cám tinh nhưng vượt xa giãi 
hạn của nhận thức cảm tinh. 

1.2. Bàn chất xã hội của tư duy 
Cũng như mọi hiện tượng tâm lí khác, tư duy của con 

người mang bản chất xã hội. Bấn chất xã hội của tư duy dược 
thể hiện ờ những mặt sau đây: 

- Mọi hành động tư duy đều dựa vào kinh nghiệm mà các 
thế hệ trưâc đã tích lũy được, tức là dựa vào kết quả hoạt động 
nhặn thức mà xã hội loài người đã đạt được ỏ trình độ phát triển 
lịch sử lúc đó. 

Tư duy sử dụng vốn từ ngữ do các thê hệ trưóc sáng tạo ra 
vói tư cách là phương tiện biểu đạt, khái quát và gìn giữ các kết 

quả hoạt động nhận thức của loài người. 
Quá trình tư duy được thúc đẩy bởi nhu cầu của xã hội, 

nghĩa là ý nghĩ của con người được hướng vào việc giải quyết các 

nhiệm vụ cấp thiết, nóng hổi nhất cùa giai đoạn lịch sử đương đại. 

Bể rộng cùa sự khái quát, chiều sâu của việc phát hiện ra 
bản chất cùa các sự vật hiện tượng được quy định không chỉ bởi 
những khả năng cùa cá nhân, mà còn bời kết quả hoạt động 
nhận thức mà loài người đã đạt được, vào trí tuệ của nhiều 

người. Hay nói cách khác, tư duy mang tính tập thể . 

Như vậy, tư duy của mỗi người được hình thành và phát 
triển trong quá trình hoạt động nhận thức tích cực cùa bản thân họ, 
nhưng nội dung và tính chất của tư duy được quy định bải trình độ 
nhận thức chung, tồn tại trong một giai đoạn phát triển xã hội lúc 
đó Tư duy là sản phẩm của sự phát triển xã hội - lịch sử. 
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1.3. Đặc điểm của tư duy 
Thuộc- mức độ nhặn thức cao - nhặn thức lý tính, tư duy có 

những đặc điểm mài về chất so vói cảm giác, tri giác. Tư duy có 
những đặc điểm cơ bản sau: 

a- Tính "có vân đề" cùa tư duy. Không phải bất cứ hoàn 
cảnh nào tư duy cũng xuất hiện. Trẽn thực tế, tư duy chì xuất 
hiện khi gặp những hoàn cảnh, những tình huống "có vấn đề". 

Tức là những tình huống chứa đựng một mục đích, một vấn đề 

mới mà những hiểu biết cũ, phương pháp hành động cũ, tuy còn 

cần thiết song không đủ sức giai quyết. Muốn giải quyết vấn đề 

mới đó, để đạt được mục đích mới đó, con người phải tìm cách 
thức giải quyết mới. Tức là con người phải tư duy. 

Hoàn cảnh (tình huống) có vấn để kích thích con người tư 
duy. Song vấn đề chì trở nên tình huống "có vấn đề" khi con 

người nhận thức được (ý thức được) tình huống có vấn đề, nhặn 
thức được mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề, chủ thể phải có 
nhu cầu giải quyết và phải có những tri thức cần thiết có liên 

quan tới vấn đề. Chỉ có trên cơ sở đó tư duy mói xuất hiện. 
Do vậy trong dạy học cũng như trong công tác giáo dục cần 

phải đưa học sinh vào "hoàn cảnh có vấn đề" và huống dẫn các 
em tự giải quyết vấn đề. 

6- Tính gián tiếp của tư duy 
Ở mức độ nhận thức cảm tính, con người phản ánh trực 

tiếp sự vật, hiện tượng bằng giác quan của mình, trên cơ sở đó 
ta có hình ảnh cảm tinh về sự vật, hiện tượng. Đến tư duy con 
người không nhận thức thế giỏi một cách trực tiếp mà có khả 
năng nhận thức nó một cách gián tiếp. 
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Tính gián tiếp của tư duy được thể hiện trước hết ờ việc 
con ngưòi sử dụng ngôn ngữ để tư duy. Nhờ có ngôn ngữ mà con 
người sử dụng các kết quà nhận thức (quy tắc, công thức, quy 
luật, khái niệm...) vào quá trình tư duy (phân tích, tổng hợp, so 
sánh, khái quát...) để nhặn thức được cái bẽn trong, bản chất 
của sự vật hiện tượng. 

Tính gián tiếp của tư duy còn được thể hiện ờ chõ, trong 
quá trình tư duy con người sử dụng những công cụ, phương tiện 
(như đồng hồ, nhiệt kế, máy móc.) để nhận thức đối tượng mà 
không thể trực tiếp tri giác chúng. 

Nhờ có tính gián tiếp mà tư duy của con người đã mỏ rộng 
không giói hạn những khả năng nhận thức của con nguôi, con 
người không chì phản ánh những gì diễn ra trong hiện tại mà 
còn phàn ánh được cả quá khứ và tương lai. 

c- Tính trừu tượng và khái quát của tư duy 
Khác vối nhặn thức cảm tính, tư duy không phản ánh sự 

vật, hiện tượng một cách cụ thể và riêng lẻ. Tư duy có khả năng 
trừu xuất khỏi sự vật, hiện tượng những thuộc tính, những dấu 
hiệu cá biệt, cụ thể, chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất, 
chung cho nhiều sự vật và hiện tượng. Trên cơ sờ dó mà khái 
quát những sự vật, hiện tượng riêng lẻ, nhưng có những thuộc 
tính bản chất chung thành một nhóm, một loại, một phạm trù. 
Nói cách khác, tư duy mang tính trừu tượng và khái quát. Ví dụ, 
khi nghĩ tói "cái ghế" là cái ghế nói chung chứ không chì một cái 
ghế cụ thể (to hay nhỏ, bằng gỗ hay song mây...). 

Nhò có tính trừu tượng và khái quát của tư duy mà con 
người không chì có thể giải quyết được những nhiệm vụ hiện tại, 
mà còn có thể giải quyết được những nhiệm vụ cùa tương lai. 
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Nhờ có tính khái quát, tư duy trong khi giải quyết nhiệm vụ cụ 
thể vẫn có thể xếp nó vào một nhóm, một loại, một phạm trù để 
có những quy tắc, phướng pháp giải quyết tương tự. 

d- Tư duy quan hệ chật chẽ với ngôn ngữ 
Sỏ dĩ tư duy mang tính "có vấn đề", tính gián tiếp, tinh 

trừu tượng và khái quát vì nó gắn chặt vối ngôn ngữ. Tư duy và 
ngôn ngữ có môi quan hệ mật thiết với nhau. Nếu không có ngôn 
ngữ thì quá trình tư duy ỏ con người không thể diễn ra được, 
đồng thời các sản phẩm của tư duy (những khái niệm, phán 
đoán...) cũng không được chủ thể và người khác tiếp nhận. 

Ngôn rlgữ cố định lại các kết quả của tư duy, là vỏ vật chất 
của tư duy và là phương tiện biểu đạt kết quả tư duy, do đó có 
thể khách quan hoa kết quà tư duy cho người khác và cho bân 
thân chủ thể tư duy. Ngược lại, nếu-không có tư duy (vói những 
sản phẩm của nó) thì ngôn ngữ chỉ là những chuỗi âm thanh vô 
nghĩa. Tuy nhiên, ngôn ngữ không phải là tư duy, ngôn ngữ chỉ 
là phương tiện cùa tư duy. 

c- Tư duy có mõi quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tinh 
Mặc dù ở mức độ nhận thức cao hơn (phàn ánh cái bản 

chất bên trong, mối quan hệ có tính quy luật), nhưng tư duy 
phải dựa vào nhận thức cảm tính. Tư duy thường bắt đầu từ 
nhận thức cảm tính, trên cơ sờ nhận thức cảm tính mà nảy sinh 
"tình huống có vấn đề". Nhận thức cảm tính là một khâu của 
mối liên hệ trực tiếp giữa tư duy với hiện thực, là cơ sở, chất liệu 
cùa những khái quát hiện thực theo một nhóm, lớp, phạm trù 
mang tính quy luật trong quá trình tư duy. 
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X.L.Rubinstein - nhà tâm lý học Xô viết đã viết: "Nội dung 
cám tính bao già cũng có trong tư duy trừu tượng, tựa hồ như 
làm thành chỗ dựa cho tư duy""'. 

Ngược lại, tư duy và những kết quà của nó ảnh hưởng 
mạnh mẽ, chi phối khả năng phàn ánh của nhận thức cảm tính: 
làm cho khả năng cảm giác của con người tinh vi, nhạy bén hơn; 
làm cho tri giác của con người mang tính lựa chọn, tính ý nghĩa. 

Chính vì lẽ đó, Ph. Ảngghen đã viết: "Nhập vào vói con mắt của 
chúng ta chang những có các cảm giác khác mà còn có cả hoạt 
động tư duy của ta nữa"'2'. 

Từ những đặc điểm trên đây của tư duy, ta có thể rút ra 
những kết luận cần thiết trong công tác giảng dạy và giáo dục 
cùa nguôi giáo viên như sau: 

- Phải coi trọng việc phát triển tư duy cho học sinh. Bởi lẽ, 

không có khả năng tư duy, học sinh không học tập và rèn luyện được. 
- Muốn kích thích học sinh tư duy thì phải đưa các em vào 

"tình huống có vấn đề" và tô chức cho học sinh độc lập, sáng tạo 
giải quyết "tình huống có vấn để". 

• Việc phát triển tư duy phải được tiến hành song song và 

thõng qua truyền thụ tri thức. Mọi tri thức đều mang tính khái 

quát nếu không tư duy thì không thực sự tiếp thu, lại không 
vặn dụng được những tri thức dó. 

- Việc phát triển tư duy phải gắn vối việc trau dồi ngôn 
ngữ. Bởi lẽ có nắm vững ngôn ngữ thì học sinh mới có phương 

111X L. Rubinstein, Tổn lại và ý thức. M, 1957, trang 71 (liếng Nga). 
111 rĩi Àn»"hcn Phép biện chứng cùa lự nhiên. NXBSựthạt, 1963, trang 384. 
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tiện để tư duy có hiệu quà. Đây là nhiệm vụ chung cùa các nhà 
giáo dục. 

•Việc phát triển tư duy phải gắn liền với việc rèn luyện cảm 
giác, tri giác, năng lực quan sát và trí nhớ cho học sinh. Bời lí 
thiêu những tài liệu cảm tính thì tư duy không thể diễn ra được. 

2. Các giai đoạn cùa quá trình tư duy 

Mỗi hành động tư duy là một quá trình giải quyết một 
nhiệm vụ nào đó nảy sinh trong quá trình nhận thức hay trong 
hoạt động thực tiễn. 

Từ khi chủ thể gặp "tình huống có vấn đề", nhận thức được 
vấn đề (nhiệm vụ cần giải quyết) đến khi giải quyết được vấn đề 

là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn (khâu). Đó là các giai 
đoạn sau: 

2.1. Xác định vấn đề và biểu đát vấn đề 

Tình huống là một điều kiện quan trọng của tư duy, song 
bản thân nó không làm nảy sinh tư duy. Tư duy chỉ nảy sinh khi 
con người nhận thức được tình huống, lúc đó, tình huống trỏ 
thành "có vấn đề" (Tức là, con người xác định được nhiệm vụ tư 
duy) và biểu dạt được nó. 

Tình huống có vấn đề chứa đựng các mâu thuẫn khác nhau 
(giữa cái đã biết với cái chưa biết, giữa cái đã có với cái chưa 
có...). Đó là mặt khách quan cùa tình huống có vấn đề. Tuy 
nhiên, tình huống có vấn đề mang tính chủ quan rõ rệt. Cùng 
một hoàn cành (tình huống) như nhau, trưóc người'này có thể-
nảy sinh vấn để khi họ nhìn thấy mâu thuẫn nào đó, còn ờ nguôi 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



khác vấn đế lại không được nảy sinh, điểu này phụ thuộc vào 
kiến thức và nhu cầu của cá nhân. Con người càng có nhiều kinh 
nghiệm trong-một lĩnh vực nào đó, càng dễ dàng nhìn ra một 
cách đầy đủ mâu thuẫn, tức là càng xác định những vấn đề đòi 
hòi họ giải quyết. Có thể nói, tình huống có vấn đề là sự sát 
nhập giữa yếu tố khách quan và yếu tố chù quan. Chính vấn đê 
cần giải quyết được xác định này quyết định toàn bộ các khâu 
sau đó của quá trình tư duy,- quyết định chiến lược tư duy. Dây 
là giai đoạn đầu tiên, rất quan trọng của quá trình tư duy. 

z.2. Huy động các tri thức, kinh nghiệm 
Khi đã xác định được nhiệm vụ cần giải quyết, chủ thể tư 

duy huy động các tri thức, kinh nghiệm liên quan đến vấn đê 
cần giải quyết đó, nghĩa là là xuất hiện các liên tường. Việc làm 
xuất hiện những tri thức, kinh nghiệm có liên quan phụ thuộc 
vào nhiệm vụ đã xác định (đúng hưóng hay lạc hưâng là do 
nhiệm vụ xác định chinh xác hay không). 

2.?, Sàng lọc các liên tường và hình thành giả thuyết 

Các tri thức, kinh nghiệm và liên tường xuất hiện thoạt 
đầu mang tính chất rộng rãi, bao trùm, chưa khu biệt nên cần 
được sàng lọc cho phù hợp vài nhiệm vụ đặt ra. Ví dụ, sau khi 
đọc đề bài thi, xác định được nhiệm vụ cần giải quyết, thoạt đầu 
hoe sinh liên tường đến những phần, những chương hoặc những 
bài có liên quan đen đề bài. Sau đó các em gạn lọc dần, khu biệt 
những tri thức trong từng bài, từng chương đã học có liên quan 
trực tiếp đến vấn đề phải giải quyết. 

Trên cơ sờ sàng lọc đó mà hình thành giả thuyết, tức là 
mót phương án, dự kiến cách giải quyết có thể cộ đối với nhiệm 
vu tứ duy. Chính sự đa dạng và độ biến dạng rộng của các giả 
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thuyết cho phép xem xét cùng một sự vật, hiện tượng từ nhiều 
hướng khác nhau, trong các hệ thống liên hệ quan hệ khác nhau, 
tìm ra được con đưòng giải quyết nhiệm vụ đúng đắn và tiết kiệm 
nhất. 
2.4. Kiểm tra già thuyết 

Sự đa dạng của các giả thuyết không phải là mục đích tự 
thân nên phải kiểm tra xem giả thuyết nào tương úng vái điều 
kiện và vấn đề đặt ra. Kết quả cùa sự kiểm tra sẽ dẫn đến sự 
khẳng định, phủ định hay chính xác hoa giả thuyết đã nêu. 
Trong truồng hợp giả thuyết bị phủ định thì một quá trình tư 
duy mới lại được bắt đầu từ đầu. 

Trong quá trình kiểm tra giả thuyết có thể ta lại nhìn 
nhặn cũng nhiệm vụ đó nhưng trong một hệ thống quan hệ, liên 
hệ khác và do đó có thể phát hiện ra nhiệm vụ mối còn chưa 
được giải quyết. 

2.5. Giải quyết nhiệm vụ 

Đây là khâu cuối cùng của một quá trình tư duy. Khi già 
thuyết đã được kiểm tra và khẳng định thì nó sẽ được thực hiện, 
nghĩa là đi đến câu trà lòi cho vấn đề được đặt ra. Cũng có khi, sau 

khi giải quyết vấn đề này, lại đặt ra một vấn đề mà chủ thể có nhu 
cầu giải quyết. Lúc đó, một quá trình tư duy mài lại bắt đầu 

Trong quá trình giải quyết nhiệm vụ, con người thường 
gặp nhiều khó khàn do nhiều nguyên nhân. Có 3 nguyên nhân 
thường gặp là: 

- Chủ thê không nhận thấy một số dữ kiện của bài toán 
(nhiệm vụ). 

- Chủ thể đưa thêm vào bài toán một điểu kiện thừa. 
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- Tinh chất khuôn sáo, cứng nhắc của tư duy. 
Nhà tâm lo học K.K. Platônôp đã tóm tắt các giai đoạn của 

một quá trình tư duy bằng sơ đồ dưới đây. 
Sơ đồ 5: Các giai đoạn của một quá trình tư duy 

Nhận thức vắn đễ 

Xuất hiện các liên tưởng 

Sảng lọc liên tưởng và hình thỉnh giả thuyết 

Kiểm tra giả thuyết 

Chinh xác ho* Khẳng định Phủ dinh 

Giãi quyết vin đè Hành động tư duy mới 

Đây chính là logic của tư duy. Số lượng các giai đoạn có 
thể không cần đầy đủ trong những trường hợp nhất định, nhưng 
thứ tư các giai đoạn phải tuân thủ theo sơ đồ trên. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



3. Các thao tác tư duy 

Tính giai đoạn của quá trình tư duy chỉ phàn ánh đựdc 
mặt bên ngoài, càu trúc bẽn ngoài cùa tư duy, còn nội dung bên 
trong mỗi giai đoạn cùa quá trình tư duy lại là một quá trình 
phức tạp, diễn ra trên cơ sờ của những thao tác tư duy đặc biệt 
(thao tác trí tuệ hay thao tác trí óc). 

Xét về bản chất, tư duy là một quá trình cá nhân thực hiện 
các thao tác trí tuệ để giải quyết ván để hay nhiệm vụ đặt ra. Cá 
nhân có tư duy hay không chính là ỏ chỗ họ có tiến hành các 
thao tác tư duy trong đầu mình hay không. Do vậy, các nhà tâm 
lý học còn gọi các thao tác tư duy là những quy luật bên trong 
(quy luật nội tại) của tư duy. 

3.1. Phăn tích - tồng hợp 
Phân tích là quá trình dùng trí óc để phân tích đối tượng 

nhận thức thành nhũng "bộ phận", những thuộc tính, những mói 
liên hệ và quan hệ giữa chúng để nhận thức đôi tượng sâu sắc hơn. 

Tổng hợp là quá trình dùng trí óc để hợp nhất những "bộ 
phận", những thuộc tính, những thành phần đã được phân tách 
nhờ phản tích thành một chỉnh thể. Phân tích và tổng hợp có 
quan hệ qua lại mật thiết vái nhau, bổ sung cho nhau tạo thành 
sự thống nhất không tách ròi được: phân tích là cơ sờ của tổng 
hợp (được tiến hành theo hưdng tổng hợp), tổng hợp diễn ra trên 
cđ sở phân tích. 

3.2. So sánh 

So sánh là quá trình dùng trí óc để xác định sự giống nhau 
hay khác nhau, sự đồng nhất hay không đồng nhất sự bằng 
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nhau hay không bàng nhau giữa các đối tượng nhận thức (sự 
vặt, hiện tượng). Thao tác so sánh liên quan chặt chẽ với thao 
tác phân tích - tống hợp. Ở lứa tuổi mẫu giáo, nhi đồng, so sánh 
là một con đường cơ bàn để trẻ nhặn thức thế giói, gọi tên được 
sự vặt, hiện tượng (bởi những dấu hiệu đặc trưng, khác với các 
sự vật, hiện tượng khác). 
3.3. Trừu tượng hoa và khái quát hoa 

Trừu tượng hoa quá trình là dùng trí óc để gạt bò những 
mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ, quan hệ thứ yêu, 
không cẩn thiết về phương diện nào đó và chì giũ lại những yếu 

tố cần thiết để tư duy. 
Khái quát hoa là quá trình dùng trí óc để bao quát nhiều 

đối tượng khác nhau thành một nhóm, một loại theo những 
thuộc tính, những mối liên hệ, quan hệ chung nhất định. Những 
thuộc tính chung này bao gồm hai loại: những thuộc tính giống 
nhau và những thuộc tính chung bàn chất. 

Trừu tượng hoa và khái quát hoa có mối quan hệ mật thiết 

vói nhau, chi phối và bổ sung cho nhau, giống như mối quàn hệ 
giữa phân tích và tổng hợp nhưng ở mức độ cao hơn. 

Trên đây là những thao tác tư duy cơ bản. Khi xem xét chúng 
trong một hành động tư duy cụ thể cần chú ý mấy điểm sau: 

' - Các thao tác tư duy có mối quan hệ mật thiêt vài nhau, 
thống nhất vài nhau theo một hướng nhất định, do nhiệm vụ tư 
duy quy dinh. 

Trong thực tế, các thao tác tư duy đan chéo nhau chứ 
không theo trình tụ máy móc nêu trên. 

117 
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- Tuy theo nhiệm vụ và điều kiện tư duy, không nhất thiết 

trong hành động tư duy nào cũng phải thực hiện tất cả các thao 
tác trên. 

Sự tiến hành các thao tác trong một quá trình tư duy là 
(fuy luật bên trong của tư duy. 
4. Các loại tư duy và vai trò cùa chúng 

Có thể phân loại tư duy theo nhiều phương diện khấc 
nhau: Lịch sử hình thành và phát triển tư duy (chủng loại và cá 
thể), phương thức giải quyết vấn đề... 

4.1. Theo lịch sử hình thành và phát triển tư duy ("chùng loại 
vấcá thể) 

Theo phương diện này, tư duy được chia thành 3 loại: 
- Tư duy trực quan hành động. Đây là tư duy mà việc giải 

quyết nhiệm vụ được thực hiện nhờ sự cài tô thực tế các tình 

huống và nhò các hành động được diễn ra bời các thao tác tay 
chân cụ thể, nhằm giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, trực quan. 
Loại tư duy này có ở cả ngươi và một số động vật cao cấp. Ví dụ, 
trẻ em làm toán bằng dùng tay di chuyển các vật thật (những 
cái bút chẳng hạn) hay các vật thay thế (que tính) tương ứng với 
các dữ kiện cùa bài toán. 

• Tư duy trực quan • hình ảnh. Đây là loại tư duy mà việc 
giải quyết nhiệm vụ được thực hiện bằng sự cải tổ tình huống 
chì trên bình diện hình ảnh. Loại tư duy này chỉ có ờ con người, 
đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ví dụ trẻ em làm toán bằng cách dùng mắt 
quan sát các sự vật hay vật thay thế tương ứng với các dữ kiện 
của bài toán. 
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- Tư duy trừu tượng (tư duy từ ngữ lôgíc) 
Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được dựa trên 

sự sử dụng khái niệm, các kết cấu lôgíc, tồn tại và vận hành nhò 
ngôn ngữ. Ví dụ, học sinh làm toán bằng cách sử dụng các công 
thức toán học, thiết lập quan hệ lôgíc những kiến thức đã biết 

giải quyết nhiệm vụ (bài toán), tất thảy đều sử dụng ngôn ngũ 

làm phương tiện đắc lực. 
Các loại tư duy nói trên có quan hệ mật thiết vói nhau, bổ 

sung và chi phối lẫn nhau. Trong đó, tư duy trực quan hành 
động và tư duy trực quan hình ảnh là hai loại tư duy có trước 
làm cơ sở cho tư duy trừu tượng (tư duy ngôn ngữ- lôgíc). 

4.2. Theo hình thức biểu hiện và phương thúc giải quyết 

nhiệm vụ (vấn đề) 

Dưâi góc độ này, tư duy của người truồng thành có 3 loại: 
- Tư duy thực hành. Đây là loại tư duy mà nhiệm vụ được đề 

ra một cách trực quan, đuối hình thức cụ thể, phương thức giải 
quyết là những hành động thực hành. Ví dụ, tư duy của người sửa 
chữa xe máy khi sự cố (không nổ chẳng hạn). Người thợ sửa xe có 
thể kiểm tra buzi hay chế hoa khí... để giải quyết sự cố. 

- Tư duy hình ảnh cụ thể. Đây là loại tư duy mà nhiệm vụ 
được đặt ra dưói hình thức hình ảnh cụ thể và việc giải quyết 

nhiêm vu cũng dựa trên những hình ảnh trực quan đã có. Ví dụ, 
khi ta nghĩ xem từ truồng học về nhà đi đưòng nào ngắn nhất 
chẳng hạn. 

- Tư duy lí luận. Đây là loại tư duy mà nhiệm vụ được đặt ra 
và việc giải quyết nhiệm vụ đó đòi hỏi phải sử dụng những khái 

119 
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niệm trừu tượng, những tri thức lý luận. Vi dụ, sự tư duy của học 
sinh khi nghe giảng trên lớp, tư duy của thầy giáo khi soạn bài. 

Trong thực té. để giải quyết một nhiệm vụ, người trướng 
thành thường sử dụng phối hợp nhiều loại tư duy, trong đó có 
một loại tư duy nào đó giữ vai trò chù yếu. Ví dụ, người công 
nhãn sử dụng tư duy thực hành là chính, đành rằng trong quá 
trình làm việc họ vãn phải sử dụng tư duy hình ảnh và tư duy lý 
luận; người nghệ sĩ thiên về tư duy hình ảnh, nhưng để xây 
dựng hình ảnh mỏi, họ sử dụng cả tư duy lí luận. Nhà bác học 
thương sử dụng tư duy lí luận, song nhiều khi vẫn sử dụng tư 
duy hình ảnh... Như vậy, tính chất nghề nghiệp đã làm cho con 
người thiên về loại tư duy nào đó hơn so vái các loại tư duy khác. 

4.3. Theo mức độ sáng tạo cùa tư duy 
Dưới góc độ này, tư duy của con người được chia thành hai 

loại: Tư duy angôrit và tư duy ơritxtic. 
- Tư duy angôrit là loại tư duy diễn ra theo một chương 

trình, một cấu trúc lôgic có sẵn theo một khuôn mẫu nhất định. 
Loại tư duy này có cả ỏ nguôi và máy móc (tư duy máy). 

Tuy nhiên tư duy của con người khác xa về chất so với tư duy 
cùa máy (Róbot). Bời vì, dù có thõng minh đến mấy, tư duy cùa 
máy cũng do con ngưòi sáng tạo ta. 

- Tư duy ơritxtic là loại tư duy sáng tạo, có tính chất cơ 
động linh hoạt, không theo một khuôn mẫu cứng nhấc nào cả và 
có liên quan đến khả nâng trực giác và khả năng sáng tạo cùa 
con người. 

Các loại tư duy trên có thể bổ sung cho nhau, giúp con 
người nhặn thức sâu sắc và đúng đắn thế giỏi. 
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l i . TƯỞNG TƯỢNG 

1. Khái niệm chung về tưởng tượng 
1.1. Định nghĩa tường tượng 

Không phải bất kỳ tình huống có vấn đề nào, bất kỳ nhiệm 
vụ nào do thực tiễn đặt ra cũng giải quyết được bang tư duy. 
Trong nhiều trường hợp. khi đứng trưỏc một tình huống có vấn 
đề, con người không thề dùng tư duy để giải quyết vấn đề, mà 

phải sử dụng một quá trình nhận thức cao cấp khác - đó là 
tường tượng. 

Tưởng tượng là một quá trình tăm lý phản ánh những cái 
chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhăn băng cách xảy 
dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có. 

1.2. Bàn chất của tường tượng 
Phân tích bản chất của tường tượng ta thấy: 
- Về nội dung phản ánh, tường tượng phân ánh cái mỏi 

những cái chưa có trong kinh nghiệm của cá nhân hoặc của xã 
hội. Cái mói ấy được tưởng tượng tạo ra dưới hình thức biểu 
tượng mói bằng cách sáng tạo ra nó, xây dựng nên nó trên cơ sờ 
những biểu tượng đã có. "Biểu tượng của tưởng tượng" khác với 
"biểu tượng của trí nhớ". 

. Về phương thức phản ánh, khác với tư duy là quá trình 
vách ra những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng, những 
mối liên hệ quan hệ có tính quy luật thông qua sự vận hành của 
thao tác tư duy. tưởng tượng tạo ra những hình ảnh mói (biểu 
tương mới - biểu tượng của tường tượng) trên cờ sở những biếu 
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tượng đã biết nhò các phương thức hành động: chắp ghép liên 
hợp, nhấn mạnh, điển hình hoa, loại suy (tương tự mô phòng)... 

- Vê phương diện kết quà phàn ánh, sản phẩm cùa tường 
tượng là các biểu tượng cùa tưởng tượng. Đó là một hình ảnh 
mới do con người tạo ra trên cđ sỏ những biểu tượng cùa trí nhá. 
Song khác vói biểu tượng cùa trí nhớ (là hình ảnh của sự vát, 
hiện tượng trước đó đã tác động bộ não người), biểu tượng cùa 
tường tượng là hình ảnh mái, khái quát hơn, do con người tụ 
sáng tạo ra trên cờ sở cùa biểu tượng trí nhá. 

1.3. Đặc điểm của tưởng tượng 
- Tường tượng chì nảy sinh trưác những tình huống (hoàn 

cành) có vấn đề, tức là trước những đòi hỏi mới, thực tiễn chưa 
từng gặp, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng. 
tô cái mài nhưng chỉ khi tính bất định (không xác định rõ ràng) 
của hoàn cảnh quá lòn (nếu rõ ràng, rành mạch thì diễn ra quá 
trình tư duy). Giá trị của tưỏng tượng chính là ờ chỗ, tìm được 
lối thoát trong hoàn cảnh có vấn đề, ngay cả khi không đù điều 

kiện để tư duy; nó cho phép "nhảy cóc" qua một vài giai đoạn 
nào đó của tư duy mà vẫn hình đung ra được kết quả cuối cùng. 
Song đây cũng chính là chỗ yếu trong giải quyết vấn đề cùa 

tưởng tượng (thiếu chuẩn xác, chặt chẽ). 

- Tường tượng là một quá trình nhận thức được bắt đầu và 
thực hiện chủ yếu bằng hình ánh, nhưng vẫn mang tính gián 
tiêp và khái quát cao so vối trí nhớ. Biểu tượng của tưởng tượng 
là một hình ảnh mới dược xây dựng từ những biểu tượng cùa tri 
nhô; nó là biểu tượng của biểu tượng. 
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• Tưởng tượng liên hệ chặt chẽ vói nhận thức cảm tính, nó 
sử dụng những biểu tượng của trí nhá do nhận thức cảm tính 
thu lượm, cung cấp. 

1.4. Vai trò của tưởng tượng 

Tưởng tượng có vai trò rất lớn trong hoạt động lao động và 
trong đời sống của con người. Cụ thể là: 

- Tưởng tượng cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào cùa con 
người. Sự khác nhau cơ bàn giữa lao động của con người và hoạt 
động bản năng cùa con vật chính là ở biểu tượng về kết quà 
mong đợi do tưởng tượng tạo nên. Ý nghĩa quan-trọng nhất cùa 
tường tượng là cho phép con người hình dung ra được kết quả 
cuối cùng cùa lao động trước khi bắt đầu lao động và quá trình 
đi đến kết quà đó. 

- Tường tượng tạo nên nhũng hình mẫu tươi sáng, rực rõ, 
chói lọi, hoàn hảo mà con người mong đợi và vươn tối (lí tưởng); 
nó nâng con người lên trên hiện thực, làm nhẹ bát những nặng nề, 
khó khăn cùa cuộc sống, hướng con người về phía tương lai, kích 
thích con người hành động để dật được những kết quả lán lao. 

- Tưởng tượng có ảnh hưởng rõ rệt đến việc học tập của học 
sinh đến việc tiếp thu và thể hiện tri thức mới, đặc biệt là việc 
giáo dục đạo đức, cũng như đến việc phát triển nhân cách nói 
chung cho học sinh. 

2. Các loại tưởng tượng 
Càn cứ vào tính tích cực và tinh hiệu lực của tưởng tượng, 

người ta chia tưởng tượng thành tường tượng tích cực hay tiêu 
cực ước mơ và lí tưởng. 
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2.1. Tưởng tượng tích cực và tưởng tượng tiêu cực 
• Tưởng tượng tích cực là loại tường tượng tạo ra những 

hình ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu, kích thích tính tích cực thực tế 

cùa con người. Tường tường tích cực gồm 2 loại: tưỏng tượng tái 
tạo và tường tượng sáng tạo. 

Tường tượng tái tạo là quá trình tạo ra những hình ảnh 
mới đối với cá nhân người tường tượng, dựa trên sự mô tả cùa 
nguôi khác, của sách vờ, tài liệu. Ví dụ, học sinh tường tượng ra 
được những điều thầy mô tà trên lớp, hoặc được trình bày trong 
sách giáo khoa. 

Tường tượng sáng tạo là quá trình xây dựng hình ảnh mới 
chưa có trong kinh nghiệm cá nhân, cũng như kinh nghiệm xã 
hội. Tính chất mói mè độc đáo và có giá trị là đặc điểm nổi bật 
của loại tường tượng này. Đây là mặt không thổ thiếu được của 
mọi hoạt động sáng tạo (trong nghiên cứu khoa học, hoạt động 
nghệ thuật....) 

- Tưởng tượng tiêu cực là loại tường tượng tạo ra những 
hình ảnh không được thể hiện trong cuộc sống, vạch ra những 
chường trình hành vi không được thực hiện, tường tượng chi để 
mà tường tượng, để thay thế cho hoạt dộng... 

Tưởng tượng tiêu cực có thể xảy ra có chủ định, nhưng không 
gán liền với ý chi thể hiện hình ảnh tường tượng trong cuộc sống. 
Ngươi ta còn gọi loại tưởng tượng này là sự mơ mộng. Đây là một 
hiện tượng thường có ở con người. Song, nếu nó trở thành chủ yếu 
thì lại là một lệch lạc của sự phát triển nhân cách. 

Tưởng tượng tiêu cực có thể xảy ra không chủ định. Điều 
này chù yếu xảy ra khi ý thức, hệ thống tín hiệu thứ hai bị suy 
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yêu, khi con người ở tình trạng không hoạt động. ngủ chiêm bao, 
trong trạng thái xúc động hay rối loạn bệnh lí của ý thức (ảo 
giác, hoang tường). 

2.2. ước mơ và lí tường 

Đây là những loại tưởng tượng hướng về tương lai, biểu 
hiện những mong muôn, ước ao của con người. 

Ưốc mơ có điểm giông tưởng tượng sáng tạo ờ chỗ nó cũng 

là quá trình tạo ra hình ảnh mới, nhưng khác vái tưởng tượng 
sáng tạo ở chỗ, nó không hướng vào hoạt động thực tại. Có hai 
loại ước mơ: ưđc mờ có lợi (thúc đẩy cá nhân vươn lên, biên ưôc 
mơ thành hiện thực) và ước mơ có hại (không dựa vào những 
khả năng thực tế) - còn gọi là mộng tưởng (có thể làm cá nhân 
thất vọng, chán nàn). 

Lý tường có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Lý 
tưởng là một hình ảnh mẫu mực, chói lọi, rực sáng, cụ thể, hấp 
đẵn của tương lai mong muốn. Nó trở thành động cd mạnh mẽ 

thúc đẩy con người vươn tới tường lai. 
Rõ ràng tường tượng là một thành phẩn cùa nhân cách. 

Giáo đục, bồi dưỡng trí tưởng tượng cho học sinh không chỉ là 
nhiệm vụ cùa trí dục mà còn là nhiệm vụ chỉ đức dục nữa. 

3. Các cách sáng tạo mới trong tường tượng 

Hình ảnh của tưởng tượng được tạo ra bằng nhiều cách 

khác nhau. Dưới đây là một số cách cơ bản: 
- Thay đổi kích thước, số lượng (cùa sự vật hay một phần 

cùa sự vật): hình tượng người khổng lồ, người tí hon, phật tràm 
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mắt, trăm tay là những hình ảnh cùa tưởng tượng được tạo ra 
bàng cách này. 

- Nhấn mạnh một thuộc tính, một bộ phận nào đó của đói 
tượng. Đó là cách tạo hình ảnh mói bằng việc nhấn mạnh đặc 
biệt hoặc đưa lên hàng đầu một phẩm chất nào đó, một mối 
quan hệ nào đó của một vài sự vật, hiện tượng này vãi các sự 
vật, hiện tượng khác. Một biến dạng của phương pháp này là sự 
cường điệu một sự vật hiện tượng nàõ đó. Tranh biếm hoa là một 
ví dụ về sự cường điệu. 

- Chập ghép (kết dính). Đây là phương pháp ghép các bộ 
phận của nhiều sự vật hiện tượng khác nhau thành một hình 
ảnh mỗi. Ví dụ, hình ảnh con rồng châu Á, hình ảnh nữ thần 
đầu người mình cá (nàng tiên cá)... Ớ đây các bộ phận hình 
thành hình ảnh mói không bị thay đổi, chế biến mà chỉ được 
ghép lại với nhau một cách giản đơn nhưng phải tuân theo quy 
luật xác định. 

- Liên hợp. Đây là cách tạo ra hình ảnh mối bằng việc liên 
hợp các bộ phận của nhiều sự vật khác nhau. Mặc dù cũng kết 

dính, các bộ phận của nhiều sự vật khác nhau, song trong hình 
ảnh mối được tạo ra bằng cách này, các bộ phận đã bị cải biên, 
sắp xếp trong những tương quan mới. Cách tưởng tượng này là 
một sự tổng hợp mang tính sáng tạo rõ rệt. Nó thường được sử 
dụng trong sáng tác văn học nghệ thuật và trong sáng chế ki 

thuật. Ví dụ, xe điện bánh hơi là kết quả của sự liên hạp ô tô vãi 
tàu điện. 

- Điển hình hóa. Đây là cách tạo ra hình ảnh mói phúc tạp 
nhất trong đó nhũng thuộc tính điển hình, những dặc điểm điển 
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hình của nhân cách như là đại diên của một giai cấp, một nhóm 
xã hội được biểu hiện trong hình ảnh mới này. Phương pháp này 
được dùng nhiều trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, trong điêu 
khắc... Yếu tố mấu chốt của phường pháp điển hình hoa là sự 
tổng hợp sáng tạo mang tính chất khái quát những thuộc tính 
và đặc điểm cá biệt, điển hình của nhân cách. 

- Loại suy (tương tự). Đây là cách tạo ra những hỉnh ảnh 
mới trên cơ sờ mô phỏng, bát chước những chi tiết, những bộ 
phận, những sự vật có thực. 

Từ buổi bình minh của loài ngưòi, tổ tiên ta đã sáng chế ra 

những công cụ lao động từ phép tương tự thao tác chỉ đôi bàn 
tay vối những công cụ sẽ được sáng chế ra (xem hình 4). 

Ngày nay ngành phòng sinh học ra đời là một bưôc phát 
triển cao của phương pháp loại suy (tương tự) trong quá trình 
sáng chế, phát minh của khoa học, kĩ thuật. 

Hình 4 
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III. MỐI QUAN HỆ GIỮA Tư DUY VÀ TƯỞNG TƯỢNG 
Tư duy và tường tượng đều thuộc nấc thang nhận thức lý 

tỉnh. Do vậy, chúng có những điểm giống nhau, có những điểm 
khác nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. 

1. Những điểm giống nhau 

Tư duy và tường tượng đểu nảy sinh khi con người rơi vào 
"hoàn cành có vấn đề" mà bằng cảm giác, tri giác thuần tuy con 
người không giải quyết được. 

Về phương thức phàn ánh, tư duy và tưởng tượng đều 

phản ánh hiện thực khách quan một cách gián tiếp, mang tính 

khối quát qua lăng kinh chù quan của cá nhân. Trong quá trình 
phàn ánh hiện thực khách quan, tư duy và tường tượng đều sử 
dụng ngôn ngữ và lấy tài liệu cảm tính làm cơ sờ, chất liệu để 
giải quyết vấn để đặt ra và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý. 

Về kết quả phản ánh, cả tư duy và tường tượng đều cho ta 

một cái mỏi, chưa hề có trong kinh nghiệm của cá nhân hoặc của 
xã hội. Đành rằng những cái mới đó (khái niệm hoặc biểu tượng) 
đểu được xây dựng trên cơ sờ cùa những cái đã có. 

2. Những diêm khác nhau 

Mặc dù chì nảy sinh khi gặp "tình huống (hoàn cảnh) có 
vân đê" song tư duy thường xảy ra khi "tình huống có vấn đề" 

vôi những dữ kiện, tài liệu rõ ràng, sáng tò. Còn tường tượng 
thường xảy ra khi "tình huống có vấn đề" với những dữ kiện, tài 
liệu không rõ ràng, thiếu sáng tỏ (tức là tính bất định của hoàn 
cảnh quá lốn). 
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Tuy duy và tường tượng đều phản ánh cái mói, cái chưa biết 
một cách gián tiếp, mang tính khái quát, song theo chiến lược khác 
nhau. Tương tượng phản ánh cái mài, cái chưa biết bằng cách xây 
dựng nên nhũng hình ảnh mới trên cờ sờ những biểu tượng đã có. 
Tư duy vạch ra những thuộc tính bàn chất, những môi quan hệ có 
tỉnh quy luật của hàng loạt sự vật hiện tượng trên cơ sỏ những 
khái niệm. 

-Ị 
Nêu két quà của tư duy là những khái niệm, những phán 

đoán và suy lý về thế giói, thì kết quả cùa tường tượng là những 
biểu tượng (hình ảnh) về thế giới, những biểu tượng đó là cái 
mãi, mang tính sáng tạo. 

3. Mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng 

Nằm trong nấc thang nhận thức lí tính tư duy và tưỏng 
tượng có môi quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau khi giải quyết 

một tình huống có vấn đề. 

Khi con người đứng trước một tình huống có vấn đề, 

thường có hai hệ thống phàn ánh được diễn ra: một hệ thống 
được diễn ra trên cd sò các hình ảnh, một hệ thống được diễn ra 
bởi hệ thống khái niệm. Hai hệ thống này thường diễn ra đồng 
thòi. Bời vì, hai hệ thống: (hình ảnh và khái niệm) có liên quan 
chặt chẽ vối nhau. Chẳng hạn, sự lựa chọn một phương thức 
hoạt động được thực hiện bằng những phán đoán logic gắn liền 

vôi nhãng biểu tượng về một phương án hoạt động sẽ được thực 
hiện như thế nào. 

Như trên đã trình bày, tưởng tượng thường xảy ra khi tính 
bất định cùa hoàn cành quá lân. Nghĩa là khi tình huống, hoàn 
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cảnh có vấn đề thiếu những thông tin rõ ràng, sáng tò, khó cở 
thể" dùng tư duy để giải quyết được. Như vậy, tường tượng dã 
tim ra được lối thoát trong hoàn cành có vấn đề khi tư duy bế 

tắc; tưởng tượng cho phép ta "nhảy cốc" quá một vào giai đoạn 
nào đó của tư duy mà vẫn cứ hình dung và được kết quả cuối 
cùng. Ngược lại, nhờ có tư duy mả tưởng tượng của con người 
mang tính khách quan, hiện thực hơn; giảm bớt sự bất hợp lý, 
thiếu chính xác, thiếu chặt chẽ vốn là điểm yếu của quá. trình 
tưởng tượng. 

c. NGÔN NGỮ VÀ NHẬN THỨC 

ì. NGÔN NGỮ VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ 

1. Khái niệm ngôn ngữ 
Con ngưòi có khả năng truyền đạt kinh nghiệm cùa mình 

cho người khác và vận dụng kinh nghiệm của người khác vào 
hoạt động của mình, làm cho con người có những khả năng to 
lỏn, nhặn thức và nắm được những lực lượng bàn chất của tự 
nhiên, xã hội và bản thân,... chính là nhờ ngôn ngữ. 

Trong quá trình giao tiếp với nhau, con người sử dụng cấc 
từ ngữ theo những quy tắc ngữ pháp nhất định của một thứ 
tiếng (Tiếng nói, chữ viết). Ví dụ, tiếng Nga, tiếng việt. 

Tiếng nói là một hệ thống các ký hiệu từ ngữ có chức năng 
là một phương tiện cùa giao tiếp, một công cụ cùa tư duy. Mỗi 
quốc gia, dân tộc có một hệ thống ký hiệu từ ngữ theo những 
quy tắc ngữ pháp riêng để giao tiếp. 
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Ngôn ngữ là quá trình mỗi cá nhãn sử dụng một thứ tiếng 
{tiếng nói) nào đó để nhận thức, để giao tiếp. Có thể nói ngôn 
ngữ là sự giao tiếp bằng tiếng nói. 

Tiếng nói là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học - khoa 
học về tiêng. Còn ngôn ngữ là một quá trình tám lý, nó là đôi 
tượng của tâm lí học. 5 • 

Tiếng nói và ngôn ngũ có mối quan hệ mật thiết vói nhau, 

tác động qua lại lẫn nhau: không có một thử tiếng (ngữ ngôn) 
nào lại tồn tại và phát triển bên ngoài quá trình ngôn ngữ, 
ngược lại, hoạt động ngôn ngữ không thể có được nếu không dựa 
vào một thứ tiếng nói nhất định. 

Sự khác biệt cá nhân về ngôn ngữ thể hiện ở cách phát âm, 
giọng điệu, vốn từ, phong cách. ngôn ngữ và các đặc điểm ngôn 
ngữ cá nhân thể hiện trong giao tiếp như tính cỏi mở, tính kín 
đáo "lắm lồi", tính hùng biện v.v... Các đặc điểm nhân cách, vốn 
hiểu biết, kinh nghiệm nghề nghiệp... đã quy định ở mỗi người 
phong cách ngôn ngữ của mình (phong cách sinh hoạt, phong 
cách công tác, phong cách khoa họcv.v...). 

2. Chức năng của ngôn ngữ 

Trong cuộc sống của con người, ngôn ngữ của con người có 
những chức năng cơ bản sau đây: 

2.1. Chức năng chi nghĩa 

Ngôn ngữ được dùng để chi chính sự vật, hiện tượng, tức là 
làm vật thay thế cho chúng. Nhờ vậy, con nguôi có thể nhận 
thức được sự vật, hiện tượng ngay cả khi chúng không có trưâc 

át tức ỏ ngoài phạm vi nhận thức cảm tinh. Các kinh nghiệm 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



của loài người cũng được cố định lại, được tồn tại và truyền đạt 
cho các thế hệ sau nhờ ngôn ngữ. Chính vì vậy chức năng chỉ 
nghĩa của ngôn ngữ còn được gọi là chức năng làm phương tiện 
lưu giữ, truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử. 

Những điều nói trên cho thấy rằng ngôn ngữ của con người 
khác hẳn tiếng kêu của con vật. về bản chất, con vật không có 
ngôn ngữ. 

2.2. Chức năng khái quát hoa 

Những từ, ngữ không chì một sự vật, hiện tượng riêng rẽ, 

mà nó chỉ một hướng, một loại (phạm trù) các sự vật, hiện tượng 
có chung thuộc tính bản chất. Nhờ đó mà ngôn ngữ là phương 
tiện đắc lực của hoạt động trí tuệ (tri giác, trí nhớ, tư duy tường 
tượng). 

Hoạt động trí tuệ bao giờ cũng có tinh chất khái quát và 
không thể tự diễn ra, mà phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện, 
công cụ. Ở đây ngôn ngữ vừa là công cụ để hoạt động trí tuệ vừa là* 
công cụ để cố định lại các kết quả cùa hoạt động này, làm cho hoạt 
động trí tuệ không bị lặp lại, gián đoạn mà liên tục phát triển. 

Chức năng khái quát hoa của ngôn ngữ còn gọi là chức 
năng nhận thức hay chức năng làm công cụ hoạt động tri tuệ. 

2.3. Chức năng thông báo 

Ngôn ngữ được dùng để truyền đạt và tiếp nhận thông tin, 
để biểu cảm và nhò đó thúc đẩy, điều chỉnh hoạt động của con 
người. Ví dụ: đang chuẩn bị đi học, nghe đài báo có mửa giông 
ta liền mang áo đi mưa theo". 
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Nếu hai chức năng trẽn nói lên mặt bên trong cùa ngôn 
ngữ thì chức năng thông báo nói lên mặt bên ngoài của ngôn 
ngữ. Chức năng thông báo bao gồm 3 mặt: thông tin, biểu cảm 
và thúc đẩy hành vi. 

li. CÁC LOẠI NGÔN NGỮ 
Một cách khái quát, người ta chia ngôn ngữ làm hai loại: 

Ngôn ngữ bên ngoài và ngôn ngữ bên trong. 

1. Ngôn ngữ bên ngoài 

Ngôn ngữ bên ngoài là thứ ngôn ngữ hưâng vào người khác, 
được dùng để truyền đạt và tiếp thu tư tưởng, ý nghĩ. Ngôn ngữ 
bên ngoài bao gồm hai loại: ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 

1.1. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ được hướng vào ngưòi 
khác, dược biểu hiện bằng âm thanh và được tiếp thu bàng cờ 
quan phân tích thính giác. Ngôn ngữ nói là hình thức ngôn ngữ 
cổ sơ nhất cùa lịch sử loài nguôi. Trong sự phát sinh cá thể, 
ngôn ngữ nói cũng có trước. Ngôn ngữ nói lại gồm 2 loại: đôi 
thoại và độc thoại. 

- Ngôn ngữ đối thoại: là ngôn ngữ diễn ra giữa hai hay một 
số nguôi khác nhau. Ngôn ngữ độc thoại có những đặc điểm tâm 
lý riêng Trong quá trình đối thoại có sự thay đổi vị trí và vai trò 
của mỗi bên. Chính sự thay đổi đó có tác dụng phụ trợ, làm cho 
h-i bên dễ hiểu nhau hơn. Trong quá trình đối thoại, nguôi nói 
và người nghe luôn được nghe và thường trông thấy nhau (nếu 

là đối thoại trực tiếp), nếu ngoài ngôn ngữ ra còn có các phương 
tiên phụ để bố trợ như củ chỉ, điệu bộ, nét mặt... (đối thoại gián 
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tiếp như qua điện thoại thì không có điều này). Do vậy, người 
nói có thể trực tiếp thấy được phản ứng cùa người nghe, từ đó cố 
thể điều chình lòi nói của mình. 

- Ngôn ngữ độc thoại: là loại ngôn ngữ mà trong đó một 
người nói và những ngươi khác nghe. Ví dụ: đọc diễn văn, đọc 
báo cáo... Đó là loại ngôn ngữ liên tục, một chiều, không có sự 
phụ trợ ngược trỏ lại. 

Ngôn ngữ độc thoại có một số yêu cầu nghiêm ngặt hờn so 
vói ngôn ngữ độc thoại: Người nói phải có sự chuẩn bị trưốc về 

nội dung, hình thức và cấu trúc những điểu định nói, nhiều khi 

phải tìm hiểu trước đối tượng (những người nghe); ngôn ngũ 
phải trong sáng, dễ hiểu, chính xác. Ngôn ngữ độc thoại gây 
những câng thẳng nhất định cho cà người nói lẫn người nghẹ: 
người nói vừa phải chuẩn bị -trước (như đã nói trên), vừa phải 
theo dõi ngôn ngữ của chính mình và phản ứng cùa người nghe; 
còn người nghe thì phải tập trung chú ý trong một thời gian dài. 

1.2. Ngôn ngữ viết là thứ ngôn ngữ huống vào người 
khác, được biểu hiện bằng các ký hiệu chữ viết và được tiếp thu 

bằng cơ quan phân tích thị giác. Ngôn ngữ viết cho phép con 
người tiếp xúc với nhau một cách gián tiếp trong những khoảng 
cách không gian và thời gian lớn. Ngôn ngữ viết có những yêu 
cầu nhất định đối vối nguôi viết lẫn người đọc: Người viết phải 
viết tỳ rai, chính xác phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc ngữ pháp, 
chính tả và logíc. Người đọc phải phân tích, xử lý thông tin của 
bài viết. 

Trong ngôn ngữ viết, cả người viết lẫn người đọc đểu gặp 
nhũng khó khăn nhất định: Người viết không thể sử dụng 
phương tiện phụ để hỗ trợ như giọng nói, cử chi, điệu bộ, nét 

134 
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mặt..., không biết rõ phản ứng của người độc đối vói điều mình 
viết ra, vi không nghe, không nhìh thấy độc giả..., còn ngươi đọc 
thì không thể bày tò ý kiến của mình một cách trực tiếp được. 

Ngôn ngữ viết này cũng có hai loại: Đối thoại (gián tiếp) 

như thư từ, điện tín và độc thoại như sách, báo, tạp chí. 

2. Ngôn ngữ bên trong 

Ngôn ngữ bên trong là ngôn ngữ cho mình, hưóng vào 
chính minh giúp con người suy nghĩ được, tự điều chình, tự giáo 
dục. Ngôn ngữ bên trong không phải là phương tiện của giao 
tiếp. Nó là cái vô từ ngữ cùa tư duy. Khác vói ngôn ngữ bên goài. 
ngôn ngữ bên trong có một số đặc điểm độc đáo sau đây: 

- Không phát ra âm thanh. Đặc điểm này cũng có ỏ ngôn ngữ 
thầm. 5lgôn ngữ thầm chưa phải là ngôn ngữ bèn trong thực sự. 

- Bao giò cũng được rút gọn, cô đọng, thướng chỉ là một câu 
hoàn chình được rút ngắn, đôi khi chì còn một từ (chù ngữ hoặc 
vị ngữ). 

- Tồn tại dưâi dạng cảm giác vặn động, do cơ chế đặc biệt 
của nó quy định. 

Ngôn ngữ bên trong có mối quan hệ mật thiết với ngôn ngũ 

bên ngoài: Ngôn ngữ bên ngoài là nguồn gốc cùa ngôn ngữ bên 
trong ngôn ngữ bên trong là kết quà nội tâm hoa của ngôn ngữ 
bên ngoài. 

Ngôn ngữ bên trong có hai mức độ: ngôn ngữ nói bên trong 
và ngôn ngữ bên trong thực sự» Ở mức độ ngôn ngữ nói bên 
trong thì ngôn ngữ bên trong vẫn giữ nguyên cấu trúc của ngôn 
ngữ bên ngoài nhưng chì không phát ra thành tiếng mà thôi. Ở 
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mức độ ngôn ngữ bên trong thực sự thì ngón ngữ bên trong môi 
có đầy đủ các đặc điểm nêu trên. 

HI. HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ 
Hoạt động ngôn ngữ gồm hai mặt: mặt biểu đạt và mặt 

hiểu biểu đạt. 

1. Mặt biểu dạt 

Biểu đạt là quá trình chuyển từ ý đến ngôn ngữ. Quá trình 
này bắt đầu từ chỗ chủ thể có nhu cầu muốn nói (viết ra) vối 
người khác một điều gì đó, nghĩa là từ một động cơ, sau dó dộng 
cớ được chuyển thành ý, dự định. ý, dự định gắn chặt với ngôn 
ngữ bên trong, từ đó hình thành một chương trình lôgic - tâm lí 

bẽn trong cùa sự biểu đạt. Cuối cùng chương trình đó dược hiện 
thực hoa trong ngôn ngữ bên ngoài. Như vậy là ý được chuyển 
thành ngôn ngữ: Quá trình biểu dạt phụ thuộc vào nhiều nhân 
tố như: sự phong phú, sâu sắc cùa vốn kiến thức, kĩ năng tiên 
hành các thao tác tri tuệ, sự phong phú của vốn từ, sắc hái tình 
cảm, cách nhìn , nếp nghĩ v.v... Có thể gọi quy trình biểu đạt là 
quy trình mã hoa. 

2. Mặt hiểu biểu dạt 

Hiểu biểu đạt là quá trình chuyển từ ngôn ngữ đến ý, hay 
còn gọi là quá trình giải mã: 

Hiểu biêu đạt là quá trình tâm lí phức tạp nói lên tính tích 
cực cùa cá nhân, thê hiện ờ hai quá trình cụ hể gắn bó với nhau. 
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bô xung cho nhau: quá trình tri giác ngôn ngữ và thông hiếu 
ngôn ngữ. 

Giữa tri giác ngôn ngữ và thông hiểu ngôn ngữ có môi 
quan hệ chặt chẽ vối nhau: có tri giác ngôn ngữ một cách chính 
xác, đầy đù, kịp thời thì mói thông hiểu ngôn ngữ (" nghe ra vấn 
đề"). Ngược lại việc hiểu ngôn ngữ, nắm vững ngôn ngữ, vốn 
ngôn ngữ chính xác và phong phú V. V... giúp cho việc tri giác 
ngôn ngữ dễ dàng hơn. 

Cả hai quà trình tâm lí thể hiện trong mặt biểu đạt phụ 
thuộc rất nhiều vào yêu tố tám lí cùa cá nhân: vốn kinh nghiệm, 
vốn tri thức! thái độ cảm xúc, tâm thế, tâm trạng... 

Mối quan hệ giữa ngon ngữ và nhân cách nói chung của cá 
nhân, giữa mặt biểu dạt và hiểu biểu đạt giúp cho hoạt động của 
con người diên ra có kết quả. 

IV. VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 
NHẬN THỨC 

Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng trong quá 
trình hình thành và phát triển loài nguôi, làm cho đời sông tâm 
lý con người khác xa về chất so với con vặt. Ngôn ngữ tham gia 
vào moi hoai động của con người. Nó cố định lại những kinh 
nghiệm lịch sử xã hội loài người, nhờ đó thế hệ sau kế thừa, 
phát huy được sức mạnh tinh thần của các thê hệ đi trưâc. Do 
vậy ngôn ngữ là thành tố quan trọng nhất về nội dung và cấu 
trúc của tâm lý người, là thành phần hữu cơ cùa hoạt động nhặn 
thức từ thấp đến cao cùa con người. 
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1. Vai trò cùa ngôn ngữ trong nhận thức cảm tính 

Nhờ có ngôn ngữ mà quá trình nhặn thức cảm tính cùa còn 
người mang một chất lượng mối - mang bản chất xã hội. 

1.1. Đối với cảm giác 

Ngôn ngữ ảnh hưởng đến ngưỡng nhạy cảm của cảm giác, 
làm cho cảm giác của con người trở nên rõ ràng, đậm nét hơn. Ví 
dụ, mùa hè nghe thấy một người nói "Tròi nóng quá" tạ cũng 

cảm thấy trời nóng hơn. Khi cảm nhận các thuộc tính của sự 
vật. hiện tượng xung quanh (màu sắc, mùi vị, âm thanh...) ta 
thường "gọi thầm" tên các thuộc tính đó rõ ràng, chính xác hơn. 

1.2. Đối vái tri giác 
Ngôn ngữ làm cho quá trình tri giác diễn ra dễ dàng, hiệu 

quả, đầy đủ, chính xác. Ví dụ, nhờ có ngôn ngữ mà nhiệm vụ củạ 
tri giác được thực hiện một cách dễ dàng và có hiệu quả hơn. 
Nghĩa là, ngôn ngữ biêu đạt nhiệm vụ tri giác dưới dạng ngôn 
ngữ thầm hoặc lời nói giúp cho quá trình tri giác tách được đối 
tượng khỏi bối cảnh (quy luật về tính lựa chọn của tri giác) và 
xây dựng được hình ảnh trọn vẹn về đối tượng (quy luật về tính 

trọn vẹn cùa tri giác). 

Đối với quan sát - là sự tri giác tích cực, có chù định và có 
mục đích, ngôn ngữ lại càng trở nên cần thiết. Tính có chủ định, 
có mục đích được biểu đạt và điều khiển, điều chình nhò ngôn 
ngữ. Không có ngôn ngữ thì tri giác của con nguôi không khác gì 
tri giác của con vặt, vì nó mất một thuộc tính quan trọng là tinh 
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ý nghĩa. Tinh ý nghĩa trong tri giác của con người là một chất 
lượng mới, khác xa về chất so vói tri giác của con vật. 

2. Vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức lý tính 

Tư duy, tưởng tượng là mức độ nhận thức cao (lý tính) 
trong hoạt động nhận thức cùa con người. Nét đặc trưng cùa tư 
duy và tưởng tượng của con người là có sự tham gia đắc lực của 
ngôn ngữ. 

2.1. Đối với tư duy 

Ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ với tư duy của con người. Tư 
duy dùng ngôn ngữ làm phương tiện, vì thế tư duy của con người 
khác xa về chất so vói tư duy cùa con vật. Không có ngôn ngữ thì 
tư duy cùa con người không có tính trừu tượng và khái quát. 

Kết quà của tư duy là đi đến các khái niệm, phán đoán... 
được biểu đạt, khách quan hoa bằng từ. Rồi, trong một nhiệm vụ 
tư duy mới, con người lại sử dụng các từ (khái niệm) làm chất 
liệu để tư duy, giải quyết vấn đê. Hơn nữa mỗi từ biểu đạt một 
khái niệm, nên nó có quan hệ vói một lớp sự vật, hiện tượng 
nhất định và gọi tên lớp sự vặt, hiện tượng đó. Khi gọi tên các sự 
vật, từ tựa như thay thế chúng, nhờ đó tạo ra những điều kiện 
vật chất cho những hành động hay thao tác đặc biệt đối vối các 
sự vật, kể cả khi các sự vật ấy vắng mặt (tức là thao tác và các 
vật thay thế, với ký hiệu từ ngữ hay vối ngôn ngữ). Tuy nhiên, từ 
không chi gọi tên đơn giản sự vặt này hay sự vật kia mà nó còn 
tách ra trong những sự vật ấy những dấu hiệu xác định, để cản cứ 
theo đó mà quá trình khái quát hoa được thực hiện. Như vậy, 
không có ngôn ngữ thì không có tư duy khái quát - logíc. 
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LÒI nói bên trong là công cụ quan trọng của tư duy, dặc 
biệt là khi giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Lúc này 
lòi nói bên trong có tác dụng chuyển từng bộ phận thành lòi nói 
thầm (khi nghĩ người ta hay nói lẩm nhẩm là vì thế). Nếu nhiệm 
vụ quá phức tạp, thì ngôn ngữ bên trong chuyển thành lời nói 
bên ngoài. Người ta nói to lên thì thấy tư duy rõ ràng và thuận 
lợi hơn. Nghĩa là, không có ngôn ngữ, đặc biệt là lòi nói bên 
trong, ý nghĩ, tư tưởng không thê* hình thành được, tức là ta 
không thể tư duy trừu tượng được. 

2.2. Đối với tưởng tượng 

Ngôn ngữ có một vai trò quan trọng trong quá trình tường 
tượng. Nó là phương tiện quan trọng trong quá trình hình 
thành, biểu đạt và duy trì các hình ảnh mỏi. Ngôn ngữ giúp con 
người chính xác hoa các hình ảnh của tưởng tượng đang nảy 
sinh, tách ra trong chúng những mặt cơ bàn nhất, gắn chúng lại 
với nhau, cố định chúng lại bằng từ và lưu giữ chúng trong trí 
nhó. Tóm lại, ngôn ngữ làm cho tuông tượng trỏ thành một quá 
trình có ý nghĩa, được điều khiến, có kết quả và chất lượng cao. 

3. Vai trò cùa ngôn ngữ đối với trí nhớ 

Ngôn ngữ cũng ảnh hường lân đến trí nhớ cùa con người. 
Ngôn ngữ tham gia vào các quá trình trí nhớ, gắn chặt vôi các 
quá trình đó. Vi dụ, việc ghi nhớ sẽ dễ dàng và tốt hơn nếu ta 

nói lên thành lòi điều cần ghi nhớ. 

Không có ngôn ngữ thì không thể thực hiện sự ghi nhố có 
chủ định, ghi nhổ có ý nghĩa, hoặc ngay cả sự ghi nhó máy móc. 
Ngôn ngữ là một phương tiện để ghi nhớ, là hình thức để lưu giữ 
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những điểu cán nhớ. Nhờ ngôn ngữ con người có thể chuyển hẳn 
thông tin cần nha ra khỏi đầu óc mình. Chính nhò cách này con 
người lưu gia và truyền đạt được kinh nghiệm của loài ngưòí cho 
thế hệ sau. 

D. TRÍ THÔNG MINH VÀ VIỆC ĐO LƯỜNG 
TRÍ THÔNG MINH 

ì. KHÁI NIỆM TRÍ THÔNG MINH 

1. Định nghĩa trí thông minh 

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về trí thông minh. Một 
cách chung nhất có thể nói có hai xu hướng cơ bản: hoặc giải 
thích trí thông minh quá rộng, hoặc thu hẹp khái niệm từ thông 
minh vào các quá trình tư duy. Trong vô số các định nghĩa về trí 

thông minh, có thể thấy rõ có ba loại: 

a. Coi tri thông minh là năng lực học ^ập; 
b. Coi trí thông minh là năng lực tư duy trừu trượng; 
c. Coi từ thông minh là năng lực thích ứng. 
Theo kiểu định nghĩa thứ nhất, trí thông minh là thuộc 

tính trí tuệ cùa nhân cách đảm bào cho sự tường đối dễ dàng và 
có hiệu quả trong việc nắm tri thức. 

Thưc ra năng lực học tập chỉ là một dấu hiệu của trí thông 
minh Nhiều công trình thực nghiệm đã chỉ ra rằng, giữa tri 
thông minh và sự học tập có mối liên hệ với nhau, nhưng không 
đồng nhất vói nhau. Thực tế cho hay rằng, trong số những học 
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sinh học yếu có cả những học sinh có chì số cao về mức độ phát 
triển trí tuệ. 

Theo kiểu định nghĩa thử hai - trí thõng minh là năng lực 
phát triển tư duy trừu tượng. Theo cách hiểu này, thì chức năng 
cùa trí thông minh là sử dụng có hiệu quả các khái niệm và 
tượng trưng. Quan điểm này đã thu hẹp cả khái niệm lẫn phạm 
vi thể hiện của trí thông minh. 

Theo kiểu định nghĩa thứ ba - trí thông minh là năng lực 
thích úng. Theo cách định nghĩa này thì trí thông minh là năng 
lực chung cùa nhỂin cách, được thể hiện trong hoạt động có mục 
đích, trong sự phán đoán và thông hiểu một cách đúng đắn, 
trong việc làm cho môi truồng thích nghi vói khả năng của mình 
(D.Wechsler). 

Các cách định nghĩa trên đây không loại trừ nhau. Mỗi 
quan điểm đều xuất phát từ một dấu hiệu nào đó được cho l i 
quan trọng nhất. Rõ ràng là, không một định nghĩa nào trong 

các định nghĩa trên chửa đựng được hết bản chất của hiện tượng 
phức tạp như trí thông minh. 

Trên cở sờ phân tích các định nghĩa trên đây, V.M. 
Blâykhe và L.Ph.Burôvlachuc đã đưa ra một định nghĩ hợp lý 
hơn cà về trí thông minh như sau: 

Thòng minh là một cấu trúũtđộng tương đối độc lập của 
các thuộc tính nhận thức của nhăn cách, được hình thành và thi 
hiện trong hoạt động, do những điều kiện văn hoa • lịch sử quy 
định và chủ yếu đàm bào cho sự tác động qua lại phù hợp với 
hiện thực xung quanh, cho sự cài tạo có mục đích hiện.thực đó. 
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Tâm lí học hiện đại xác định trí thông minh có nhiều loại: 
trí thông minh lí trí (IQ), trí tuệ cảm xúc (EQ), trí thông minh 
sáng tạo(CQ),... như vậy IQ là hệ sốtrí thông minh lí trí. Người 
thành đạt thường là người có sự kết hợp các loại trí thông minh. 

2. Cấu trúc trí thông minh 

Câu trúc tó thông minh là một vấn đề phức tạp, cho đến 

nay-vẫn chưa có ý kiến thống nhất. 

- Theo thuyết hai nhăn tố: (C.Spearman khỏi xưởng), trong 
trí thõng minh cùa con người có một nhân tố chung nào đó của 
cá nhân- (như tính linh hoạt, sự mềm dẻo thần kinh...) có khả 
năng tạo ra các nã :g lực tâm lý đàm bảo thực hiện có hiộù quả 
một hoạt động bất kỳ. Song trong từng hoạt động chuyên biệt, 
ngoài nhân tố chung ra, con người phải có một năng khiếu riêng 

đảm bảo cho sự thành công của hoạt động đó. 
Mặc dù thuyết này còn quá chung chung và mang tính 

trừu tượng, song nó còn mỏ ra một huống nghiên cứu mới về trí 

thông minh. Đó là phân tích các nhân tố tạo nên trí thông minh. 
- Theo thuyết đa nhân ÍỐ(L.L. Thurstone khởi xướng), trí 

thông minh của cá nhân được tạo bởi nhiều nhân tố khác nhau. 
Theo ông có 7 nhân tố cơ bản (nguyên thúy) tạo nên trí thông 
minh. Đó là: 

+ Khả năng hiểu và vận dụng số, bao gồm các thao tác với 
những con số - yếu tố N (Number). 

+ Hiểu (lĩnh hội) được ngôn ngữ (nói và viết) - yếu tố V 
(Verbal Comprehesion). 
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+ Sự hoạt bát ngôn ngữ, biểu hiện qua khả năng dùng từ 
ngữ chính xác và linh hoạt - yếu tố w (Word Ouency). 

+ Khả năng về không gian, bao gồm khả năng biểu tượng 
về vật thể trong không gian - yếu tố s (Spatial). 

+Trí nhà - yếu tốM (Memory). 
+ Khả năng tri giác - yếu tốp (Perceptual). 
+Khả năng suy luận- yếu tốR (Reasoning). 
Đây là một đóng góp lán cho việc phân tích các nhân tố khi 

nghiên cứu trí thông minh. Song những nguôi theo thuyết này 

đã thù tiêu tính toàn vẹn của hoạt động nhận thức, quy tri 
thông minh vào cơ chế và chức năng riêng lẻ. 

-Theo L.X.Vưgotlxki, trí tuệ (thông minh) có hai mức với 
hai cấu trúc khác nhau: trí thông minh bậc thấp và trí thông 
minh bậc cao. 

Trí thông minh bậc thấp (chủ yếu ở động vặt), có những 
đặc điểm sau: 

+ Là những phản úng mang tính trực tiếp, cụ thể, tức thòi. 
+ Các hành vi "trí tuệ" không có sự tham gia của ngôn ngữ, 

kí hiệu. 

Trí thông minh bậc cao (hành vi trí tuệ của con người), có 
những đặc điểm sau: 

+ Hành vi trí tuệ của con người có sự xuất hiện và tham 
gia của ngôn ngữ . 

+ Các công cụ tâm lí giữ vái trò quan trọng trong việc thực 
hiện các thao tác trí tuệ. 
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3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh 

Có nhiều quan niệm khác nhau về các yếu tố ảnh hưởng 
đận sự phát triển trí thông minh của con nguôi. Sự khác nhau 
giữa các trường phái tâm lí học trong việc xác định các yếu tố ảnh 
hường đến sự phát triển trí thông minh được thể hiện ờ sự đánh 
giá vai trò của yếu tố sinh học (yếu tố tự nhiên), yếu tố xã hội (môi 
trưòng xã hội) và hoạt động của cá nhãn đối với sự phát triển trí 
thông minh. 

Các nhà tâm lý học macxit không phủ nhận yếu tố sinh 
học, cũng không quá để cao yếu tố xã hội, yếu tố hoạt động tích 
cực cùa cá nhân trong sự phát triển trí thông minh, mà xét nó 
trong mối quan hệ tương tác ảnh hường đến sự phát triển trí 
thông minh. Theo họ, trí thông minh không phải là cái bẩm sinh 
mà là cái được hình thành và phát triển trong quá trình hoạt 
động trên cơ sờ những tố chất hay những đặc điểm giải phẫu 
sinh lí. Yếu tố quyết định, động lực của sự hình thành và phát 
triển trí thông minh của cá nhân chính là đời sống và hoạt động 
của cá nhân. Đành rằng, hoạt động của cá nhân luôn được diễn 
ra trong mối quan hệ với cái tự nhiên và cái xã hội cụ thể. 

li. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TRÍ THÔNG MINH 

Như chúng ta đã biết, muốn đo độ dài các vật ta dùng 
thưóc muốn đo trọng lượng các vật ta dùng cân. Còn việc cân 
đong đo đếm những cái ta không nhìn thấy, không sò mó được 
nhừ các hiện tượng tâm lí nói chung và trí thông minh nói riêng 
là một vấn đề phức tạp và cho đến nay vẫn là một vấn đề còn 

nhiều tranh cãi. 
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Dẫu rằng chưa có ý kiến thống nhất, song việc dùng trắc 
nghiệm (test) trí tuệ để đo luông trí thông minh được xem là 
phương pháp cơ bàn. 

Từ cuối thế kỉ XIX, J. Me. Cat.tell đã đưa trắc nghiệm trí 
tuệ vào tâm là học. Đến năm 1905, với trắc nghiệm Binet-
Simon thế giói bắt đầu sử dụng rộng rãi trắc nghiệm để đo lường 
trí thông minh của trẻ. Năm 1912, khái niệm chỉ số thông minh IQ 
(Intelligence Quotient) được W.Stern đưa ra, với công thức là: 

x Tuếi trí khôn CMA) x l 0 0 

Tuổi dời (CA) 

Ở đây tuổi trí khôn được tỉnh theo kết quả hoàn thành các 
tiểu nghiệm. Còn tuổi đời là tuổi khai sinh, tuổi thật. 

Việc tiêu chuẩn hoa trí thông minh cũng có nhiều quan 

niệm. Mỗi quan nệm được xây dựng dựa trên một trắc nghiệm 
riêng. Công thức tính chi số thông minh (IQ) cũng được cải tiến. 

D. Wechsler nhà tâm lý họ nổi tiếng Mỹ đã đưa ra một 
công thức mới để do lường trí thông minh cùa con người, được 
nhiều người thừa nhận. 

IQ = 2L2LX15 + 100 
ơ 

(ở đây X là điểm trắc nghiệm của một cá nhân, X là điểm 
trung bình cộng của nhóm tuổi, ơ là độ lệch chuẩn của nhóm tuổi). 

Dẫu rằng có nhiều quan niệm khác nhau về tiêu chuẩn 
hoa trí thông minh. song đều có một đánh giá chung là: 

Nếu như một người có chì số thông minh vào khoảng 90 -
no tức là trình độ phát triển trí lực cùa người đó vào mức trung 
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bỉnh (bình thuồng). Nếu một ngươi có chỉ số thông minh là no -
1Ị9, tức là người đó khá thông minh. Trong nhóm bạn bè cùng 
lứa tuổi khoảng 3/4 số người có trình độ trí lực không vượt quá 
anh ta. Nếu một người có chì số thông minh trên 120, chứng tò 
trí lực cùa người đó xuất sắc, cao hơn 90% số bạn cùng lứa tuổi. 
Còn nếu như chỉ số thông minh trên 140 thì có thể gọi là "thiên 
tài". Ngược lại, người chi cô chì số thông minh 80 ta có thể xếp 

vào hạng "khò" (xoàng), nếu chỉ được 70 thì thuộc hạng kém, 50 
thuộc hạng "đần", xấp xỉ 30 thuộc hạng ngu. 

Từ đây ta có thể xếp thành bảng phân loại IQ như sau10: 
IQ Phân loại % trong dân số 

> 140 Thiên tài 0,8 
120 - 140 Có tài 10,0 
HO - 120 Thông minh 16,1 
90 - 100 Trung bình 45,0 
80 - 90 Chậm chạp 17,0 

70 • 80 Khù khò 7,0 

60 • 70 Dại dột 2,7 

30-50 Đần độn 0,3 

< 30 Ngu 0,2 

Tất nhiên như mọi phương pháp khác, trắc nghiệm tâm lý 
nói chung và trắc nghiệm trí tuệ nói riêng có những mặt mạnh 
và mát yếu của nó. Có thể nói rằng, trắc nghiệm là một phương 

'" Xem: Bộ sách bó irợ kiến (hức chìa khói vàng: Tâm lý và sinh lý, NXB Đại 
học Quốc gia Ha Nội. 1998, tr 18. 
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tiện hữu hiệu dể khách quan hoa, lượng hoa trí thõng minh cùa 
con ngươi, trên cơ sỏ đó ta có thể so sánh, phát hiện sự khác biệt 
cá nhân về trí tuệ một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, trắc 
nghiệm tâm lý cũng có những hạn chẽ của nó. Hạn chế phổ biến 

nhất là, nó chì chú ý đến kết quả do nghiệm thể độc lập thực 
hiện, không quan tám đến quá trình nghiệm thể làm bài tập đó. 
Do vậy, trắc nghiệm có thể không phản ánh được bản chất và xu 
hưóng phát triển trí tuệ của cá nhân. 

Để đánh giá một cách chính xác trí thông minh của con 
người, ta cần phối hợp với các phường pháp nghiên cứu khác: 
quan sát, thực nghiệm, nghiên cứu sản phẩm hoạt động của cá 
nhân... 

Chì số thông minh có tính ôn định tương đối của nó. Một 
người nếu như sau 7 - 8 tuổi, không xảy ra những sự cố gì đặc 
biệt như ốm đau, bị thương, chấn thương tâm thần ... thì chì số 
thông minh của nguôi đó không giao động nhiều lắm. Song các 
nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng nếu như được dạy dỗ chu 
đáo, nỗ lực kiên trì, sẽ có thể nâng cao rõ rệt chì số thông minh 
trong một phạm vi nhất định. 

Hơn nữa chì số thông minh của con người không hẳn có 
mối tương quan tất yếu vói thành công của nguôi đó. Nghĩa là 

không phải cứ có chỉ số thông minh cao là nhất dinh sê thành 
đạt trong cuộc đòi. Chỉ số thông minh dù cao đến mây cũng 

không thê đảm bảo trăm phần trăm là thành công. Một người 
cho dù chỉ số thông minh không lấy gì làm cao lắm. thậm chí là 
thấp, nhưng nếu nỗ lực kiên trì, hoàn toàn có thể vượt trội 
những người có chỉ số thông minh cao hơn nhưng lười nhác, 
thiếu chí tiến thủ. 
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E. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT 

Một số người phủ nhận và không tin vào khả năng phục 
hồi chức năng tâm lí. khả năng bù trừ thiếu hụt khiêm khuyet 
về tâm lí do khuyết tật gây nên, phủ nhặn khả năng tiêp tục 
phát triển các chức năng tâm lí ở trẻ khuyết tật. Trên thực tê do 
khiếm khuyết và hạn chế một số chức năng sinh lí cơ thê, giác 
quan hoặc ỏ hệ thần kinh và não bộ có thể gây những khó khăn 
và làm hạn chế sự phát triển một số chức năng tâm lí cùa trẻ 
khuyết tật. Tuy nhiên nếu trẻ khuyết tật được phát hiện sòm, can 
thiệp một cách kịp thời thì có khả nàng phục hồi các chức năng 
tâm lí, hoa nhập với trẻ em bình thường và cộng đồng xã hội. 

ì. ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH 

1. Đặc điểm nhận thức cảm tính 

LI. Klià năng thính giác ở trẻ khiếm thính 

Trẻ khiếm thính do khuyết tật về cơ quan tiếp nhận và 
dẫn truyền âm thanh hoặc ở trung ương thần kinh thính giác 
nen gặp nhiều khó khăn hoặc mất khả năng nghe. Tuy nhiên ỏ 
trẻ vẫn có khả năng thính giác tối thiểu. 

ỏ trẻ điếc nhẹ sức nghe còn lại khá, trẻ có thể nghe được 
từ hoác các ảm thanh đơn giản; ớ trẻ điếc vừa có thể phân biệt 
dươc một so âm thanh riêng biệt; trẻ điếc nặng có thể không nghe 
đưa am thanh và lời nói, phải có sự hỗ trờ của máy trợ thính phù 
hợp mối có thể phục hồi chức năng nghe hạn chế của trẻ. 
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1.2. Tri giác nhìn của trẻ khiếm thính 

Tri giác nhìn của trê khiếm thính được bù trừ và trờ thành 
con đường chù yếu trong việc nhận thức thế giãi xung quanh. 
Trẻ điếc tiếp nhận ngôn ngữ, cử chì, điệu bộ qua tri giác nhìn và 
tri giác vận động. Vì thế thị giác ờ trẻ điếc có thể được bù trừ và 
trờ nên tích cực, tinh nhạy hơn. 

a. Cảm giác và tri giác vận động ở trẻ khiếm thính cổ ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp nhận và biểu hiện 
ngôn ngữ cùa trẻ. 

6. cảm giác xúc giác: cảm giác đụng chạm, cảm giác da và 
cảm giác sò mó trỏ nên quyết định trong việc nhận biết xung 
quanh của trẻ khiếm thính. 

2. Đặc diêm ngôn ngữ của trẻ khiếm thính 

Trẻ khiếm thính không nghe được tiếng nói của những 
người xung quanh, vì thế không biết sử dụng cách ngát luồng 
khí, cách thỏ khi phát âm. Do vây việc phục hồi chức năng phát 
âm là một kĩ năng cực kì quan trọng để hình thành ngôn ngữ 
nói cho trẻ khiếm thính. 

Cơ sà hình thành ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính là thị 
giác và cảm giác vận động. 

Đối vái trẻ khiếm thính, ngôn ngữ điệu bộ cực kì quan 
trọng, thể hiện qua các động tác tay phối hợp chặt chẽ vói điệu 
bộ, nét mặt. Ngôn ngữ điệu bộ giúp trẻ thực hiện chức nâng giảo 
tiếp, truyền đạt thông tin và tiếp nhặn thông tin, biểu thị thái 

ỉ; T ! ì n h r l 0 ạ i n g Ô n n g ữ n à y c ó " h l ề u Nin chế so vói tiếng 
nói, chữ viết. 

150 
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Ngôn ngữ chữ cái ngón tay - một dạng ngôn ngữ đặc biệt 
cùa trẻ khiếm thính. Ngôn ngữ chữ cái ngón tay rất gần vôi 
ngôn ngữ viết. 

Cùng vài ngôn ngữ chữ cái ngón tay, ở trẻ khiếm thính có 

cách đọc hình miệng - một hình thức tri giác riêng cùa trẻ. 

ở trẻ khiếm thính, có thể hình thành ngôn ngữ viết. Đối 
vối trẻ điếc, mặc dù ngôn ngữ viết khó hình thành, song nó có ưu 
thế hơn so vái ngôn ngữ nói. cần chú ý rằng, trong việc hình 
thành ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói cho trẻ điếc thì vai trò của 
ngôn ngữ củ chì, điệu bộ, ngôn ngữ chữ. cái ngón tay, cách đọc 
hình miệng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

3. Đặc điểm trí nhớ cùa trẻ khiếm thinh 

Trẻ khiếm thính thể hiện khả năng ghi nhớ không chù 
định về vị trí của các đối tượng nhớ không thua kém so vái trẻ 
bình thuồng. Trong khi đó khả năng ghi nha có ý nghĩa không 

bền vững và thua kém trẻ bình thuồng, mặc dù ở trẻ khiếm 

thính việc ghi nhố trực tiếp bằng thị giác tương đối tốt. 

Khả năng ghi nhá tư liệu bằng lời ở trẻ khiếm thính bạn chế 

đáng kể so vái trẻ nghe rõ. Trong sự ghi nhà bằng lòi, trẻ khiếm 

thính thường sử dụng cách ghi nhó qua ngôn ngữ cử chì, điệu bộ. 
Tre khiếm thính kém hơn trẻ nghe rõ trong việc ghi nhố những đối 
tương biểu thị hiện tượng âm thanh, trong khi đó các em lại có khả 
năng ghi nhá khá tốt các đồ vật tiếp nhận nhờ xúc giác. 
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4. Đặc điểm nhận thức lí tính ở trẻ khiếm thính 

Ngôn ngữ hạn chế đã ảnh hưởng đến sự phát triển nhặn 
thức lí tính ỏ trẻ khiếm thính. 

- Về tư duy: à trẻ khiếm thính thể hiện ba loại tư duy vối 
những mức độ khác nhau. Trẻ vẫn có khả năng giải các bài tập 
dưới dạng trực quan hành động tương đối đơn giản. Ỏ trẻ khiếm 

thính tư duy chủ yếu dừng lại ờ mức tư duy trực quan hình 
tượng. Nghĩa là trẻ có những hạn chế khi tư duy bằng lòi, tư duy 
của trẻ chủ yêu dựa vào các hình ảnh. Do ngôn ngữ hạn chế nên 

trẻ gặp nhiều khó khăn khi tư duy trừu tượng, khó khăn khi 
hình thành những khái niệm trừu tượng, phức tạp. 

Việc tiến hành các thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, so 
sánh, nhất là trừu tượng hoa và khái quát hoa của trẻ khiếm 

thính có nhiều hạn chế cà về tốc độ và kết quà tiến hành các 

thao tác tư duy. 
Về khả năng giải các bài tập: trẻ khiếm thính gặp nhiều 

khó khàn trong việc sử dụng những kiến thức lí thuyết để giải 
các bài tập thực hành, gặp khó khăn khi chuyển kĩ nàng giải 
quyết từ tình huống này sang tình huống khác. 

- Ve tường tượng: do hạn chế giao tiếp nên trẻ khiếm 

thính gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng các thủ thuật để 
xây dựng các biếu tượng mới. Trẻ khiếm thính dễ bị nhầm lẫn 
giữa các đối tượng có hình vẻ bề ngoài tương đối giống nhau. Trẻ 
khó cải biên và chình lí các biểu tượng đã có để xây dựng biểu 
tượng mới. 
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l i . ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA TRẺ KHIẾM THỊ 
Các nhà nghiên cứu về trẻ khiếm thị đã chì ra ràng, mù 

loa đã gây ra ba loại hạn chế nghiêm trọng đối với sự phát triển 
chức nàng nhặn thức của trẻ. Đó là: 

- Phạm vi và số lượng tiếp xúc và nhận biết. 

- Khả năng đi lại. 
- Tương tác với môi trường. 
Từ đó ảnh hưởng tối sự phát triển các kĩ năng xã hội, 

tịnh cảm, ngôn ngữ và trí tuệ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, 
một số hạn chê về khả năng nhận thức là do trẻ không đủ thông 
tin. Vì trên thực tế có tới 70 - 80 % thông tin từ thế giói bên 

ngoài đi vào tâm hồn con người qua kênh thị giác. Khả năng đi 
lại trong môi trường xung quanh có thể ảnh hường đến khía 
cạnh tâm lí cá nhân, khía cạnh xã hội, tinh cảm và thổ chất của 
người khiếm thị. Ngươi ta nói rằng. " Mất khả năng đi lại tự do và 
an toàn là sự tưâc đoạt lân lao nhất khi bị mù". Chính vì lẽ đó, trẻ 
khiếm thị hạn chê đáng kề sô lượng và loại hình cờ hội trải nghiệm 
và khám phá thế giói cho bản thân. Do thị lực kém, trỏ khó hình 
dung trong tâm trí mình về những gì có ỏ xung quanh. 

Cách lấy thông tin từ sự miêu tà bằng biểu đồ ó trẻ mũ là 

khác biệt vối cách lấy thông tin ở trẻ sáng mắt. Khi quan sát đồ 
vát. lúc đầu trẻ sáng mắt nhìn bao quát chung đồ vặt sau đó mới 
nhìn các chi tiết. Trẻ mù thu thập thông tin theo trình tự ngược 
lai chúng từ từ tìm kiếm và chú ý thật kĩ tói đồ vật để tạo nên 
một bức tranh tống thể trong tâm trí. 

Mót số nhà nghiên cứu cho rằng, tật khiếm thị chi gây ềnh 

hưởng phần nào đến sự phát triển tiền ngôn ngữ của trê. MậỊrằố 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



người khác cho rằng, trê khiếm thị có nhiều biểu hiện chậm 
phát triển về mặt nhận thúc. Do bị cản trỏ khả nâng quan sát 
các sự kiện bằng hình ảnh, khả năng hiểu ý nghĩa và bản chất 
đối tượng của trẻ khiếm thị gập nhiều khó khăn, các em khó 
hình thành những biểu tượng và khái niệm chính xác về đối 
tượng, trẻ khiếm thị sử dụng ngôn ngữ chủ yếu vào mục đích 
giao tiếp. 

ở trẻ khiếm thị có sự bù trừ của các cảm giác, tri giác: xúc 
giác, khứu giác, thính giác. Xúc giác ỏ trẻ khiếm thị trỗ nên cực kỳ 
quan trọng. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra quy luật tác động qua lại 
giũa bàn tay và con mắt ỏ người bình thường. Riêng à trẻ khiếm thị 
thì bàn tay sò mó, tiếp xúc, đụng chạm đối tượng giúp trẻ trí giác 
đối tượng khá nhạy bén. Bà Ổnga Scorơkhôđôva một chuyên gia 
tâm lý học về lĩnh vực này cũng là người bị mù và điếc đã nội: 
"Chính bàn tay đã thay thế thị giác và thính giác cho tôi". 

HI. ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN 
TRÍ TUỆ 

1. Đặc điểm nhận thức cảm tinh 
Ở trê chậm phát triển trí tuệ, năng lực định hướng trong 

tri giác kém, tốc độ tri giác chậm, thiếu nhanh nhạy trong tri 
giác, độ ổn định trong tri giác kém, trường tri giác hẹp, do vậy hạn 
chế số đôi tượng tri giác được. Trong tri giác ở trẻ chậm phát triển 
trí tuệ thường xuất hiện ảo giác, ảo ảnh, tri giác sai lầm. 

2. Đặc điểm ngôn ngữ 
• Trẻ thường phát âm sai, không chuẩn, rất khó nói, hay 

nói ngọng, nói lắp: 
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- Vốn từ nghèo nàn, khi nói khó khăn trong việc dùng từ 
để diễn đạt ý của mình. 

- Khó đưa ra các ý định, khó biểu đạt tư tường mặc dù trẻ 
muốn nói một điều gì đó. 

- Trẻ chậm phát triển trí tuệ không hiểu hoặc rất khó 
khăn hiểu nghĩa cùa từ. Nhiều khi trẻ nói nhưng không hiêu 
nghĩa, trẻ hay nói nhiều câu cụt, thiếu chủ ngữ, sai ngữ pháp. 

- Khi nói trẻ thuồng gán liền với cừ chì, điệu bộ, hoặc vối 
những sự vật, đồ vật xung quanh. 

- Sự suy yếu' cùa chức năng ngôn ngữ thầm, ngôn ngữ bên 
trong làm cho "cờ chế đóng" cùa vỏ não diễn ra chậm hoặc khó 
khăn, do vậy trẻ khó thành lập phàn xạ có điểu kiện vối ngôn ngữ. 

3. Đặc điểm nhận thức lý tính 

3.1. Đặc điểm tư duy: Tư duy ở trẻ chậm phát triển trí tuệ 
rất hạn chế, trẻ chì có thể tư duy cụ thể, trực tiếp, khó khăn khi 
tư duy những vấn đề trừu tượng. 

- Tính khái quát trong tư duy kém: trẻ không biết khái 

quát đối tượng theo các thuộc tính bản chất của chúng, không 
biết xếp loại sự vật, hiện tượng theo các nhóm. 

- Khi tiến hành các thao tác tư duy, quá trình tư duy diễn ra 
châm ách tắc tư duy thiếu lôgic, thiếu nhất quán, thiếu liên tục. 

- Tư duy có tính dập khuôn máy móc, bắt chưác, thiếu độc 
lặp, thiếu lựa chọn. 

3 2 Đặc điểm tưởng tượng: óc tường tượng nghèo nàn, 
tưởng tượng tuy ý và không chủ định. Đôi khi tường tượng ỏ trẻ 
châm phát triển trí tuệ mang tính hoang tường, ào tường. Trẻ 
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thường có những biểu hiện lo sọ vò căn cứ, có ý nghĩ bị nguôi 
khác xám hại, do vậy ít tin tưởng vào bản thân và không tin 
tưởng vào người khác. Theo J. Piaget thì sự phát triển trí tuệ à 
trẻ chậm phát triển so với trẻ bình thường thể hiện à chỗ: từng 
giại đoạn phát triển kéo dài hơn, chậm lại, quá trình phát triển 
trí tuệ dừng lại sớm hơn. Vì thê ở trẻ hạn chế khả năng học tập, 
khả nâng tiếp thu tri thức. 

Trên đây là một số đặc điểm nhận thức cơ bàn cùa trẻ 
khuyết tật. thể hiện ở trẻ khiếm thính, khiếm thị và chậm phát 
triển trí tuệ. Trong việc giáo dục hoa nhập hoặc giáo dục chuyên 
biệt dành cho trẻ khuyết tát, chúng ta cần có thái độ đúng mức 
và tạo mọi điều kiện cho trẻ có thể nhận thức và học tập vượt 
lên khác phục những hạn chế, thiếu hụt cùa mình. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Các loại cảm.giác và ý nghĩa cùa chúng"trong đòi sống vả 
hoạt động của con người? 

2. Trình bày các quy luật cùa cảm giác và ứng dụng chúng 
trong đời sống và trong hoạt động cùa con người? 

3. Các loại tri giác và ý nghĩa cùa chúng trong đài sống và hoạt 
động của con người? 

4. Trình bày các quy luật của tri giác và ứng dụng cùa chúng 
trong đài sống và hoạt động của con người. 

õ. Cảm giác và tri giác giống nhau và khác nhau như thế nào? 

Chúng có vai trò gì trong đòi sống và có ý nghĩa gì trong công 
tác dạy học? 
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6. Phán tích những đặc điểm cùa tư duy, trên cơ sỏ đó nêu 
những yêu cầu cơ bản trong cóng tác dạy học và giáo dục • 
nhằm phát triển tư duy cho học sinh? 

7. Trình bày các giai đoạn của quá trình tư duy và những thao 
tác trí tuệ diên ra trong các giai đoạn đó. 

8. Phân tích bàn chất, những đặc điểm cơ bản của tưỏng tượng, 
trên cơ sà đó nêu những yêu cầu cơ bản trong công tác dạy học 
và giáo dục nhằm phát triển trí tưởng tượng cho học sinh 

9. Nêu sự giống nhau, khác nhau và mối quan hệ giữa tư duy 
và tường tượng; ý nghĩa cùa nó trong cuộc sống và trong công 
tác dạy học. 

10. Ngôn ngữ là gì ? Các chức năng cơ bản cùa ngôn ngữ? 
l i . Phân tích những đặc điểm cơ bản của các loại ngôn ngữ và ý 

nghĩa cùa nó trong cuộc sống và trong công tác dạy học. 
12. Trí thông minh là gì? phân tích cấu trúc của trí thông minh 

và các yếu tố ảnh hường đến sự phát triển trí thông minh. 
13. Trình bày các phướng pháp đo lường trí thông minh và ý 

nghĩa của nó trong cuộc sống và công tác dạy học. 
14. Nêu những đặc điểm nhặn thức của trè.khiếm thính, khiếm 

thị, chậm phát triển trí tuệ; nêu những phương pháp, biện 
pháp dạy học và giáo dục những trẻ em này. 
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Chường V 

MẶT TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ CỦA NHÂN CÁCH 

Như chúng ta đã biết, nhân cách gồm nhiều phẩm 'chất 
tâm lý và thuộc tính tâm lý đặc trưng của con người, ỏ đây 
chúng ta chỉ tập trung phân tích một số phẩm chất tâm lý cớ 
bàn của nhân cách: mặt tình cảm và ý chí của nhân cách. 

A. TỈNH CẢM 

ì. KHÁI NIỆM XÚC CẢM, TÌNH CẤM 
Trong sự tác dộng qua lại giữa con nguôi vói thế giói khách 

quan, con người không chì nhận thức thế giới mà còn tò thái độ 
của mình vói nó nữa. Những hiện tượng tâm lý biểu thị thái độ 
của con người vói những cái mà họ nhận thức được hoặc làm ra 
được như thế gọi là cảm xúc và tình cảm. Đời sống tình cảm của 
con người rất phong phú, đa dạng, thể hiện dưới nhiều hình thúc 

khác nhau, ỏ nhiều mức độ khác nhau, có ảnh hưỏng sâu sắc 
đến toàn bộ đời sống tâm lý con nguôi. Đó là nét đậc trưng cùa 
tâm lý ngưòi. 
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1. Tình cảm là gì? 
Tình cảm là những thái độ thê hiện sự rung cam cua con 

người đòi với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới nhu cầu 
và động cơ của họ. 

Đây là một hình thức phản ánh tâm lý mái - phản ánh 
cảm xúc (rung cảm). Do vậy, ngoài những điểm giống vối sự 
phản ánh của nhận thức mang tính chủ thể, có bản chất xã hội 
lịch sù, phản ánh cảm xúc có những đặc điểm riêng. 

- Về nội dung phản ánh. Trong khi nhận thức chủ yếu 

phàn ánh những thuộc tính và các mối quan hệ của bàn thân 
thế giói thì tình cảm phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật hiện 
tượng vói nhu cầu, động cơ của con ngưòi. 

- Về phạm vi phản ánh. Mọi sự vật, hiện tượng tác động 
vào giác quan của chúng ta ít nhiều được ta nhận thức (ở mức độ 
dầy đủ, sáng tò khác nhau), song không phải mọi tác động vào 
giác quan đều dược ta tò thái độ, mà chi có những sự vặt hiện 
tượng nào liên quan đến sự thoa mãn hay không thoa mãn nhu 
cầu hoặc động cơ cùa con người mới gây nên cảm xúc. Nghĩa là 

phạm vi phản ánh cùa tình cảm có tính lựa chọn. 

- Về phương thức phản ánh. Nhặn thức phản ánh thế giói 

bằng hình ảnh, biểu tượng, khái niệm, còn tình cảm phản ánh 
thế giỏi dưâi hình thức rung cảm. 

Ngoài ra với tư cách là một thuộc tính tâm lí ôn định, 
tiềm tàng của nhân cách, tình cảm mang đậm màu sác chủ thể 
hơn so vài nhận thức. Mặt khác, quá trình hình thành tình cảm 
lảu dài phức tạp hơn nhiều và được diễn ra theo những quy luật 
khác vài quá trình nhận thức. 
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- Tình cảm được hình thành và biểu hiện qua xúc cảm. Xuê 
cảm và tình cảm đểu biểu thị thái độ của con người đối vôi thế giói, 

nhưng xúc cám và tình cảm cũng có những điểm khác nhau. 
Xúc cảm Tinh cảm 

- Có ỏ người và động vặt. - Chì có ở người . 
- Là một quá trình tâm lí. - Là một thuộc tính tâm lí. 
- Xuất hiện trước . - Xuất hiện sau. 
- Có tính nhất thời, đa dạng, - Có tính xác định và ổn định. 
phụ thuộc vào tình huống ... 
• Thực hiện chức nàng sinh học - Thực hiện chức năng xã hội 
(giúp cơ thể định hướng và (giúp con người định hướng vằ 
thích nghi vói môi trường bên thích nghi vói xã hội với tu 
ngoài vôi tư cách một cá thể). cách một nhân cách). 
- Gắn liền vài phản xạ không - Gắn liền vói phản xạ có điểu 
điều kiện, bản năng. kiện, VỚI định hình động lực 

thuộc hệ thống tín hiệu thứ hai. 

2. Những đặc điểm dặc trưng của tình cảm 

• Tinh nhận thức. Tình cảm được này sinh trẽn cơ sỏ 
những xúc cảm cùa con người trong quá trình nhận thức đói 
tượng. Hay nói cách khác, yếu tố nhận thức, rung động và phản 
ứng cảm xúc là ba yếu tố làm này sinh tình cảm. Trong đó, nhận 
thức được xem là" cái lý" của tình cảm, nó làm cho tình cảm có 
tính đối tượng xác định. 

- Tinh xã hội. Tinh cảm chì có ờ con người, nó mang tính xã 
hội, thực hiện chức năng xã hội và được hình thành trong mà 
trường xã hội, chứ không phải là những phản ứng sinh lý đơn thuần. 
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- Tính ổn định. Nếu xúc cảm là thái độ nhất thòi, có tính 
tình huống, thì tình cảm là những thái độ ổn định cùa con người 
đối với hiện thực xung quanh và đối vói bản thân. Chính vì vậy 
mà tình cảm là một thuộc tính tâm lý, một đặc trưng quan trọng 
của nhân cách con người. 

- Tính chân thực. Tính chăn thực của tình cảm được thể 
Hiện ở chỗ, tình cảm phản ánh chính xác nội tâm thực của con 
nguôi, ngay cà khi con người cố che dấu (nguy trang) bằng 
những "động tác giả" (Vờ như không buồn, nhưng thực ra buồn 
đến nẫu ruột). 

•Tính đối cực (tính hai mặt). Tính đối cực của tình cảm 
gắn liền vài sự thoa mãn nhu cầu của con người. Trong một 
hoàn cảnh nhất định, một số nhu cầu được thoa mãn, còn một số 
nhu cầu lại bị kìm hãm hoặc không được thoa mãn - tương ứng 
vối điều đó, tình cảm của con người được phát triển và mang 
tính dôi cực: Yêu - ghét; vui - buồn; tích cực - tiêu cực... 

3. Vai trò của tình cảm 

Tình cảm có vai trò vô cùng to lòn trong cuộc sống và hoạt 
động của con người. Tình cảm thúc đẩy con nguôi hoạt động, 
giúp con người vượt qua những khó khăn trỏ ngại gặp phải trong 
qua trinh hoạt động. Sự thành công của mọi công việc phụ thuộc 
không nhò vào thái độ của con người đối với công việc đó. 

Đói với nhận thức, tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ kích 

thích con nguôi tim tòi chân lý. Ngược lại, nhặn thức là cơ sỏ của tình 
hi phoi tình cảm. Có thể nói, nhận thức và tình cảm là hai mặt 

của mọt vấn đế nhân sinh quan thông nhất của con ngưòi. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Với hành động, tình cảm nảy sinh và biểu hiện trong hành 
động, đồng thòi tình cảm là một trong những động lực thúc đẩy 
con ngưòi hành động. 

Tình căm có môi quan hệ và chi phôi toàn bộ các thuộc 
tính tâm lý của nhân cách. Trước hết, tình cảm chi phối tất cà 
các biểu hiện cùa xu huống nhân cách (nhu cầu, húng thú, lý 
tưởng, niềm tin); tình cảm là mặt nhản lõi của tính cách; là điền 

kiện và động lực để hình thành năng lực; là yếu tố có quan hệ 
qua lại với khí chất con người. Do vậy, trong công tác giáo dục, 
tình cảm vừa được xem là điều kiện, phương tiện giáo dục, vút 
được xem là nội dung giáo dục nhân cách. 

li. CÁC MỨC Độ VÀ CÁC LOẠI TÌNH CẦM 

1. Các mức độ tình cảm 

Tình cảm của con người đa dạng về cà nội dung lẫn hình 
thức biểu hiện. Xét từ thấp đến cao, đời sống tình cảm cùa con 
người có những múc độ sau: 

1.1. Màu sắc xúc cảm của cảm giác 

Đây là mức độ thấp nhất cùa tình cảm. Nó là một sác thái 
cảm xúc đi kèm theo quá trình cảm giác nào đó. Vi dụ, cảm giác 
về màu xanh da tròi gây cho ta một cảm xúc khoan khoái, nhẹ 
nhõm, dễ chịu. cảm giác về màu đỏ gây cho ta một cảm xúc rạo 
rực, nhức nhối... 

Màu sắc xúc cảm của cảm giác mang tinh chất cụ thể, 
nhất thời, không mạnh mẽ, gắn liền với một cảm giác nhất định, 
và không được chù thể ý thức một cách rõ ràng, đầy đủ. 
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1.2. Xúc cảm 
Đó là những rung cảm xảy ra nhanh chóng, nhưng mạnh 

mẽ và rõ rệt hơn so vối màu sắc xúc cảm cùa cảm giác. Nó mang 
tính chất khái quát hớn và được chù thể ý thức ít nhiều rõ rệt 
hdn so với màu sắc xúc cảm của cảm giác. 

Í.3. Xúc động và tám trang 
Đây là hai mặt của phản ánh xúc cảm. Nó do cuông độ, 

tính ổn định và tinh ý thức cao hay thấp của xúc cảm quy định. 
• Xúc động là một dạng của xúc cảm có cường độ rất mạnh, 

xảy ra trong một thời gian ngắn và khi xảy ra con người thường 
không làm chù được bàn thân, không ý thức được hậu quả hành 
động của mình. 

Tăm trạng là một dạng xúc cảm có cường độ vừa phải hoặc 
tương đối yếu, tồn tại trong khoảng thòi gian tường đối lâu dài. 

' Tâm trạng là một trạng thái xúc cảm bao trùm lên toàn bộ 
hoạt động của con người, ảnh hưỏng rõ rệt đến toàn bộ hành vi 
của con ngưòi trong một thòi gian khá dài. Stress là trạng thái 
căng thẳng đặc biệt cùa xúc cảm. Trạng thái căng thẳng của xúc 
cam có thể gây ảnh hưởng tốt hoặc ảnh hương xấu đến hoạt 
động của con người. 

1.4. Tình cảm 
Đó là thái độ ổn định của con người đối vái hiện thực xung 

quanh và đoi với bản thân, nó là thuộc tính tâm lý ồn định cùa 
h cách So với các mức độ nêu trên, tình cảm có tính khái quát 

hd ổn đinh hơn và được chủ thể ý thức một cách rõ ràng hơn. 
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Trong tình cảm có một loại đặc biệt, có cường độ rất mạnh, 
thòi gian tồn tại lâu dài và được ý thức rõ ràng - Đó là sự say mê. 
Có những say mê tích cực (say mê học tập, nghiên cửu), eo những 
say mê tiêu cực (còn gọi là đàm mê: đàm mê cờ bạc, rượu chè)... 

2. Các loại tình cảm 
Căn cú vào đối tượng thoa mãn nhu cầu, người ta chia tình 

cảm thành hai nhóm. 

2.1. Tình cảm cấp thấp 

Đó là những tình cảm liên quan đến sự thoa mãn bay 
không thoa mãn những nhu cầu cơ thể (nhu cầu sinh học). 

2.2. Tinh cảm cấp cao 
Đó là những tình cảm liên quan đến sự thoa mãn nhu cầu 

tinh thần. Tình cảm cấp cao gồm có tình cảm đạo đúc, tình cảm 
trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ, tình cảm hoạt động và tình cảm 
mang tính chất thế giới quan. 

- Tinh cảm đạo đức là loại tình cảm liên quan đến sự thoi 
mãn hay không thoa mãn nhu cầu đạo đúc của con người Nỗ 
biểu hiện thái độ của con người đối vói các yêu cầu đạo đúc, 
hành vi đạo. đức (như tình mẫu tử, tình bầu bạn, tình huynh đệ, 
tình cảm nhóm xã hội...), 

- Tình cảm tri tuệ là những tình cảm nảy sinh trong quá 
trình hoạt động trí óc, liên quan đến sự thoa mãn hay không 
thoa mãn nhu cầu nhặn thức cùa con người. Tình cảm trí tuệ 
được biểu hiện ờ sự ham hiểu biết, óc hoài nghi khoa học, sự 
nhạy cảm với cái mới... 
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- Tinh cảm thẩm mỹ, là những tình cảm liên quan đến nhu 
cầu thẩm mĩ, nhu cầu về cái đẹp. Nó biểu hiện thái độ thẩm mĩ 
của con người đối vái hiện thực xung quanh, nó ảnh hưởng lân 
đến sự đánh giả cái đẹp, thị hiếu thẩm mĩ của cá nhân. 

- Tinh cảm hoạt động, là sự thể hiện thái độ của con người 
đối với một hoạt động nào đó, liên quan đến sự thoa mãn hay 
không thoa mãn nhu cẩu thực hiện hoạt động đó. 

- Tinh cảm mang tính chất thế giới quan, là mức độ cao 
nhất của tinh cảm con người. Ở mức độ này, tình cảm trờ nên 
rất bền vững và ồn định, có tinh khái quát cao, có tính tự giác và 
tính ý thức cao, trở thành một nguyên tắc trong thái độ và hành 
vi của cá nhản (Ví dụ, tinh thần yêu nưóc, tinh thần tương thân 
tương ái...). 

HI. CÁC QUY LUẬT CỦA TỈNH CẢM 

1. Quy luật "thích ừng" 

- Giống như cảm giác, tình cảm cũng có hiện tượng thích 
ứng. Nghĩa là một tình cảm nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần 
một cách dan điệu thì đến một lúc nào đó nó trỏ nên "chai sạn" 
(thích ứng). Hiện tượng "gần thường xa thương" chính là do quy 
luật này tạo nên. 

2 Quy luật "cám ứng" (hay "tương phàn") 

. Giống như cảm giác, tình cảm cũng có sự tương phản. 
Trong quá trinh hình thành hoặc biểu hiện tình cảm, sự xuất 

J j a v suy yếu đi cùa một tình cảm này có thể làm tăng hoặc 
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giảm một tình cảm khác xảy ra đồng thòi hoặc nối tiếp nó. Đó lã 
hiện tượng "cảm ứng"( hay "tương phản") trong tình cảm. Ví dụ, 
khi chấm bài, sau một loạt bài kém, gặp một bài khá, giáo viên 
thấy hài lòng hơn nhiều so với trường hợp bài khá đó nằm trong 
một loạt bài khá ta đã gặp trước đó. 

3. Quy luật "pha trộn" 

• Trong cuộc sống tâm lý của mỗi cá nhân, nhiều khi hai 

tình cảm đối cực nhau xảy ra cùng một lúc, nhưng không loại 
trừ nhau, mà "pha trộn" vào nhau. Ví dụ "giận mà thướng", 
"thướng mà giận", sự "ghen tuông" trong tình yêu; "thương cho 
roi cho vọt"... cũng đều do quy luật này tạo nên. 

4. Quy luật "di chuyên" 

- Tình cảm của con người có thể "di chuyển" từ đôi tượng 
này sang đối tượng khác: "giận cá chém thớt", "vớ đũa cà nắm"; 

hay: "Yêu nhau yêu cả đường đi. 
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" 

Ca dao 
là những biểu hiện của quy luật "di chuyển" tình cảm. 

5. Quy luật "lây lan" 

- Tình cảm của con ngươi có thể truyền, "lây" từ người này 
sang người khác. Hiện tượng "vui lây", "buồn lây", "đồng cảm"... 
là những biểu hiện của quy luật "lây lan", tình cảm. 
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Nên tảng cùa quy luật này là tính xã hội trong tinh cảm 
cùa con người. Tuy nhiên, việc "lây lan" tình cảm từ chù thể này 
sang chủ thể khác không phải là con đường chù yếu để hình 
thành tình cảm. 

6. Quy luật về sự hình thành tình cảm 
- Xúc cảm là cơ sờ của tình cảm. Tình cảm được hình thành 

do quá trình tổng hạp hoa, động hình hoa, khái quát hoa những 
•xúc cảm dồng loại (cùng một phạm trù, một phạm vi dối tượng). 
Ví dụ tình cảm của con cái đối vói cha mẹ là xúc cảm (dương 
tính) thường xuyên xuất hiện do liên tục được cha mọ thoa mãn 
nhu cầu, dần dần được tông hợp hoa, động hình hoa, khái quát 
hoa mà thành. 

Tình cảm được xây dựng từ những xúc cảm, nhưng khi đã 
được hỉnh thành thì tình cảm lại thê hiện qua các xúc cảm đa 
dạng và chi phối các xúc cảm. 

B. Ý CHÍ 

ì. KHÁI NỆM Ý CHÍ 

1. Ý chí là gì? 

Ý chí là mặt năng động cùa ý thức, biểu hiện ở năng lực 
thức hiên những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ 
lực khắc phục khó khăn. 

Ý chi là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thuộc tính 
tâm lý của nhân cách. Ta thường nói người này có ý chí, người 
kia thiếu (kém) ý chí... 
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Ý chí được xem là mặt nâng động của ý thức, mặt biểu 
hiện cụ thể của ý thức trong thực tiễn, bài vỉ ỏ đó con người tự 
giác được mục đích của hành động, đấu tranh động cổ, lưa chọn 
được các biện pháp vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để thực hiện 
đến cùng mục đích đề ra. 

Ý thức là hình thức tâm lý điều khiển, điều chình hành vi 

tích cực nhất của con người, vì trong ý chí có cả mặt năng động 
cùa trí tuệ lẫn mật nàng động của tình cảm, đạo đức. Giá trị 
chân chính của ý chí không phải chì ỏ cường độ mạnh yếu, mà 

điều chủ yếu là ở nội dung đạo đức của ý chí. 

2. Các phẩm chất ý chí của nhân cách 

Trong quá trình thực hiện những hành động có ý chí, 
những phẩm chất ý chí của con người được hình thành. Những 
phẩm chất này vừa đặc trưng cho cá nhân vơi tư cách là một 
nhản cách, vừa có ý nghĩa to lân cho đài sống và lao động của họ. 
Có những phẩm chất ý chí làm cho con người trở nên tích cực 
hơn, có những phẩm chất ý chí giúp con người kìm hãm hành 
động cùa mình khi cần thiết. 

Dưới đây là một số phẩm chất ý chí cơ bản của nhân cách. 

2.1.Tính mục đích 

Đây là một phẩm chất rất quan trọng của ý chí, giúp con 
người điều chỉnh hành vi hướng vào mục đích tự giác. Tính mục 
đích của ý chí phụ thuộc vào thế giới quan, nội dung đạo đức và 
tính giai cấp cùa nhân cách mang ý chí. 
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2.2. Tinh độc lập 

Đó là phẩm chất ý chí cho phép con ngưài có khả năng 
qiiyêt định và thực hiện hành động theo nhũng quan điểm 
và niêm tin của mình, không bị chi phối bởi những tác động 
hên ngoài. 

Tuy nhiên, tính độc lập của ý chí không có nghĩa là sự bảo 
thủ, bưóng bình. chống lại sự ảnh hưởng từ bẽn ngoài, bất luận 
đúng hay sai. 

2.3.Tính quyết đoán 

Đó là khả năng đưa ra những quyết định kịp thòi, dứt 
khoát trẽn cơ sỏ tính toán, cân nhắc kỹ càng, chắc chắn. Con 
người quyết đoán là con người tin tường sâu sắc rằng mình phải 
làm như thế này, mà không thê làm như thế khác được. Tiền đề 

cùa tính quyết đoán là trình độ trí tuệ và sự dũng cảm. Người 
quyết đoán luôn luôn hành động có suy nghĩ. dũng cảm, nhanh 
íihạy, đúng lúc, không dao động và hoài nghi. 

2.4.Tính bền bỉ (kiên trì) 

Phẩm chất bền bì của ý chí được thể hiện ỏ sự khắc phục 
những khó khăn, trờ ngại, khách quan và chủ quan để đạt được 
mục đích đã để ra. 

Tính bền bì không có nghĩa là sự lì lợm. bướng bình theo 
đuổi mục đích mù quáng, mà là sự theo đuổi mục đích đã được ý 
thức rõ ràng với sự năng động của trí tuệ và tình cảm trong quá 
trình thực hiện mục đích. 
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2.5. Tinh tự chủ 
Đó là khả nặng và thói quen kiểm tra hành vi làm chù bàn 

thân, kìm hãm những hoạt động cho là không cần thiết hoặc có 
hại trong những trường họp cụ thể. 

Các phẩm chất ý chí cùa nhân cách nói trên luôn luôn gắn bõ 
hữu cơ với nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo nên ý chí cao của con người. 
Các phẩm chất ý chí được thể hiện trong các hành động ý chi. 

li. HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ 

1. Hành dộng ý chí la gì? 

- Hành động được điều chình bằng ý chí gọi là hành động ý 
chí. Nói cách khác hành động ý chi là hành động có ý thức, có 
chù tâm, đòi hòi nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đến cùng 
mục đích đã đề ra. 

Hành động ý chí có những đặc điểm cơ bàn sau: 

- Hành động ý chí chì xuất hiện khi gặp khó khăn, trỗ 
ngại, vì vậy ý chí là sự phản ánh hiện thực khách quan. . 

- Nguồn gốc kích thích hành động ý chí không phải li 
cuông độ vật lý cùa kích thích mà là cơ chế động cờ hoa hành 
động, trong đó chù thể nhận thức ý nghĩa của kích thích để từ đó 
quyết định có hành động hay không. 

- Hành động ý chí có mục đích được ý thức một cách rõ 
ràng và chứa đựng nội dung đạo đức. 

- Hành động ý chí bao giò cũng có sự lựa chọn phương tiện 
và biện pháp tiên hành đê đạt được mục đích. 
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- Hành động ý chí luôn có sự điều khiển, điều chình, kiểm 
tra của ý thức, luôn có sự nỗ lực khác phục khó khàn, trỏ ngại, 
thực hiện đến cùng mục đích đề ra. 

2. Câu trúc cùa hành dộng ý chí 

Một hành động ý chí điên hình thương có ba giai đoạn 
(thành phần) sau đây: 

- Giai đoạn chuẩn bị.- Đây là giai đoạn hành động trí tuệ, 
giai đoan suy nghĩ, cân nhắc các khả năng khác nhau. Giai đoạn 
này gồm các khâu: 

+ Xác định mục đích, hình thành động cơ: trong giai đoạn 
này con người ý thức một cách rõ ràng mục đích hành động của 
mình, đấu tranh động cơ để chọn lấy một mục đích, động cơ nôi 
bặt. Việc đấu tranh động cơ còn được diễn ra trong suốt quá 
trình hoạt động. 

• + Lập kế hoạch hành động để đạt được mục đích vối những 
phương tiện và biện pháp cụ thể. 

+ Quyết định hành động. 
- Giai đoạn thực hiện hành động. Việc chuyển từ quyết 

định hành động đến việc thực hiện hành động là sự thay đổi về 

chất vì đó là sự chuyển biến từ ý thức, nguyện vọng thành hiện 
thúc Sư thực hiện quyết định có thê diễn ra dưỏi hai hình thức: 

+ Hình thức hành động bên ngoài. 
+ Hành động ý chí bên trong (hay kìm hãm các hành động 

bên ngoài). 
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Trong quá trình thực hiện hành động có thể gặp những 
khó khàn trờ ngại, đòi hỏi phải nỗ lực ý chí vượt qua, nhằm thực 
hiện đến cùng mục đích đã định. Có hai loại khó khăn trờ ngại: 
khó khăn trờ ngại bên trong (chù quan) và khó khăn, trỏ ngại 
bên ngoài (khách quan). Ý chí thổ hiện tập trung và rõ ràng khi 
nó khác phục các khó khăn, đạt mục đích đề ra bằng sự nỗ lực 
cùa bản thán. 

- Giai đoạn đánh giá kết quà của hành động. Trong quá 
trình hành động, con ngươi luôn luôn đối chiêu đánh giá kết quả 
vói mục đích đồ ra. Khi kết quả phù hợp vói mục đích thì hành 
động kết thúc, con người cảm thấy thoa mãn, hài lòng hoặc chưa 
thoa mãn, chưa hài lòng. Sự đánh giá kết quả hành động có thể 
trỏ thành sự kích thích và động cơ dối với hành động tiếp theo, 

giúp con người có những cố gắng mới để có những thành công mối. 

Ba giai đoạn trên đây của hành động ý chí có liên quan 
mật thiết với nhau, tiếp nối nhau và bổ sung cho nhau. 

Tuy nhiên, trong điều kiện thực tê nhất định, có hành 
động ý chí rút gọn, tức là không nhất thiết đẩy đủ các giai đoạn 
trên. 

HI. HÀNH ĐỘNG Tự ĐỘNG HOA, lữ XÀO VÀ THÓI QUEN 

• Hành động ý chí là hành động đặc trưng cùa con người. 
Tuy nhiên hoạt động cùa con người không chỉ bao gồm toàn 
những hành động ý chí. Bẽn cạnh hành động ý chí, con người 
còn có một loại hành động phối hợp, hỗ trợ cho hành động ý chí. 
Đó là hành động tự động hoa. 
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1. Hành động tự động hoa là gì? 

Hành động tự động hoa là hành động vốn lúc đẩu là hành 
động có ý thức, có ý chí, nhưng do lặp lại nhiều lần hoặc do luyện 
tập mà về sau trờ thành tự động, nghĩa là không cần có sự kiểm 
soát trực tiếp của ý thức mà vẫn được thực hiện có kết quả. 

Ví dụ: Khi mới tập đánh máy thì việc đánh máy là một 
hành động có ý thức, thị giác của ta vừa tập trung vào bàn 
phím, vừa tập trung vào màn hình. Khi đã thành thạo rồi, ta 
không cần phải nhìn vào bàn phím, màn hình nữa mà mọi thao 
tác vẫn diễn ra một cách chính xác, nghĩa là hành động đã trỏ 
nên tự động hoa. 

Có hai loại hành động tự động hoa: Kỹ xào và thói quen. 
Kỹ xảo là hành động tự động hoa được hình thành một cách có ý 
thức, nghĩa là hành động tự động hoâ nhò luyện tập. Còn thói quen 
là loại hành động tự động hoa ổn định, trở thành nhu cầu của con 
người. 

- Hành động kỹ xáo có những đặc điểm sau: 

+ Không có sự kiểm soát thuồng xuyên của ý thức, không 
cần sự kiểm tra bằng thị giác. 

+ Động tác mang tính chất khái quát, nhuần nhuyễn, 
không có động tác thừa, kết quả cao, ít tốn kém năng lượng thần 
kinh và bắp thịt. 

- Thói quen cùng là một hành động tự động hoậ, song nó có 
nhiều điểm khác với kỹ xảo. 
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Kỹ xảo 
+ Mang tính chất kỹ thuật. 

+ ít gắn với tình huống. 

+ Có thể bị mai một nếu không 
thường xuyên luyện tập, củng 
cố. 
+ Con đường hình thành chù 
yếu cùa kỹ xảo là luyện tập có 
mục đích và có hệ thống. 
+ Được đánh giá về mặt kỹ 
thuật thao tác: có kỹ xảo mói 
tiến bộ; có kỹ xảo cũ lỗi thời. 

Thói quen 
+ Mang tính chất nhu cầu, nếp 
sống. 
+ Luôn gắn vài tình huống cụ 
thể. 
+ Bền vững, ăn sâu vào nếp 

sống. 
+ Hình thành bằng nhiều con 

đưòng khác nhau, kể cả con 
đường tự phát. 
+ Được đánh giá về mặt đạp 
đức: có thói quen tốt, thói queo 
xấu; có thói quen có lởi, có thói 
quen có hại. 

2. Quy luật hình thành kỹ xảo 

Kỹ xảo được hình thành nhờ luyện tập, nghĩa là do sự lập 
lại một cách có mục đích, có hệ thống các thao tác, dẫn đến sự 
củng cố và hoàn thiện hành động (hành động trở nên khái quát, 
thuần thục...)- Quá trình luyện tập để hình thành kỹ xào diễn 
ra theo các quy luật sau: 

- Quy luật về sự tiến bộ không đều của kỹ xảo. 
Trong quá trình luyện tập, kỹ xào có sự tiến bộ không đểu: 
+ Có loại kỹ xảo khi mài luyện tập thì tiến bộ nhanh, sau 

đó chậm dần. 
+ Có loại kỹ xảo khi mới luyện tập thì tiến bộ chậm, nhưng 

đến một giai đoạn nhất định nó lại tăng nhanh. 
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+ Có nhiều trường hợp, khi bắt đầu luyện tập, sự tiến bộ 
tạm thời lùi lại, sau đó tăng dẩn. 

Nắm được quy luật này, khi hình thành kỹ xảo cần kiên 
trì, không nóng vội, không chủ quan để luyện tập có kết quả. 

- Quy luật "đình" của phương pháp luyện tập. 
Mỗi phướng pháp luyện tập kỹ xào chì đem lại một kết quả 

cao nhất có thể có đối với nó mà thôi. Kết quả đó gọi là "đỉnh" 
của phương pháp luyện tập đó. Muốn đạt dược kết quả cao hơn 
ta phải thay đôi phương pháp luyện tập (để có "đình" cao hơn). 

Quy luật này cho ta thấy rõ sự cần thiết phải thường 
xuyên thay đổi phường pháp giảng dạy, học tập và công tác. 
- Quy luật về sự tác động qua lại giữa kỹ xào đã có và kỹ xào mới. 

Trong quá trình luyện tập kỹ xảo mới, những kỹ xảo đã có 
ảnh hường rõ rệt đến việc hình thành kỹ xào mài. Sự ảnh hưởng 
này diễn ra theo hai chiều hưống sau: 

+ Kỹ xảo cũ ảnh hưởng tốt, có lợi cho việc hình thành kỹ 
xảo mói làm cho kỹ xảo mói hình thành nhanh hơn, dễ dàng 
hơn, bền vững hờn. Đó là hiện tượng di chuyển (hay còn gọi là 
cộng) kỹ xảo. Ví dụ, đã biết đánh máy chữ thủ công (máy cơ) thì 
việc soạn thảo văn bản bằng máy vi tính dễ dàng hơn. 

+ Kỹ xảo cũ ảnh hưởng xấu, gảy trở ngại cho việc hình 
thành kỹ xào mói, đó là hiện tượng "giao thoa" kỹ xào. Ví dụ, 
một người chơi bóng bàn giòi, khi chuyển sang chơi cầu lông 
những động tác séc bít, cắt xoáy bóng bàn lúc đầu cũng được sử 
dụng để séc bít, đỡ cầu. Điều đó làm cho việc chơi cầu lông khó 
khăn hơn. 

Do đó khi luyện tập hình thành kỹ xảo mới cho học sinh 
ta cần tìm hiểu và tính đến các kỹ xảo đã có ở học sinh. 
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- Quy luật dập tắt kỹ xào 
Một kỹ xảo được hình thành nếu không luyện tập, cùng đ 

và sử dụng thường xuyên thì sẽ bị suy yếu và cuôi cùng có thể bị 
mất hẳn (bị dập tắt). Ví dụ, một người chơi bóng bàn giòi, nhưng 
không luyện tập, củng cố thường xuyên, thì những kỹ năng, kỹ 
xào trong việc thực hiện các thao tác chơi bóng sẽ bị mai một đi. 

Ngoài ra, chúng ta còn thấy có sự dập tắt kĩ xào tạm thôi, 
khi con người có những xúc động mạnh mẽ, khi bị mệt mỏi. 

Quy luật này cho ta thấy rõ việc "vãn ôn võ luyện" có tầm 
quan trọng đến nhường nào. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Tình cảm là gì? Vai trò của tình cảm trong đòi sống và hoạt 
động cùa con người. 

2. Nêu các mức độ và các loại tình cảm, ý nghĩa của chúng 
trong cuộc sống và công tác dạy học, giáo dục. 

3. Tình cảm có những quỵ luật nào?Nêu ứng dụng của chúng 
trong công tác giáo dục đòi sống tình cảm cho học sinh. 

4. Ý chí là gì? Nêu các phẩm chất cơ bàn cùa ý chí. 
5. Hành động ý chí là gì? Cấu trúc của hành động ý chí ? 
6. Vì sao nói ý chí là mặt năng động trong cấu trúc ý thức của 

nhân cách? 
7. Trình bày nội dung các quy luật hình thành kỹ xảo. Cho ví 

dụ minh hoa. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Chương VI 

TRÍ NHỚ 

ì. KHÁI NIỆM TRÍ NHỚ 

Kết quả của quá trình nhận thức, những xúc cảm tình cảm 
của con người về một đối tượng nào đó, những hành động và kết 

quả cùa nó... đều được ghi lại trong bộ não vối mức độ đậm nhạt 
khác nhau, khi cần thiết nó lại được xuất hiện. Sự ghi lại trong 
đầu và sự xuất hiện lại những dấu ấn ấy được gọi là trí nhớ. 

1. Định nghĩa trí nhớ 

- Trí nhớ là một qua trình tâm lý phàn. ánh những kinh 
nghiệm đã có của cá nhãn dưới hình thức biểu tượng, bao gồm 
sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo lại ở trong óc cái mà con người 
đã co cam giác, tri giác, xúc cảm, hành động hay suy nghĩ 

trước đây.. 
Nếu cảm giác, tri giác chỉ phản ánh được sự vật, hiện 

tương đang trực tiếp tác động vào giác quan, thì trí nhá phản 
ánh các sự vật hiện tượng đã tác động vào ta trước đây mà 
không cần sự tác động của chúng trong hiện tại. 
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sản phẩm của trí nhớ là biểu tượng. Đó là những hình ảnh 
của sự vật, hiện tượng nảy sinh trong óc chúng ta khi không có 
sự tác dộng trực tiếp của chúng vào giác quan ta. 

Biểu tượng khác với hình ảnh (hình tượng) của tri giác ỏ 
chỗ: nó phản ánh sự vật, hiện tượng một cách khái quát hơn. 
Tuy nhiên tính khái quát và trừu tượng cùa biểu tượng trí nhớ ít 
hơn biểu tượng của tường tượng. 

2. Vai trò của trí nhớ 

Trí nhớ là quá trình tâm lý có liên quan chặt chẽ với toàn 
bộ đời sông tâm lý con người. Không có trí nhớ thì không có kinh 
nghiệm, không có kinh nghiệm thì không thể có bất cử một hoạt 
động nào, không thể có ý thức bản ngã, do đó cũng không thể 
hình thành nhân cách được. I.M Xêsênôv - nhà sinh lý học Nga 
đã viết một cách dí dỏm rằng, nếu không có trí nhớ thì con người 
mãi mãi ờ tình trạng cựa một đứa trẻ sơ sinh. 

Trí nhớ là điểu kiện không thể thiêu được để con người có 
đòi sống tâm li bình thường. Trí nhớ cũng là điều kiện để con 
người có và phát triển được các chức năng tâm lí bậc cao, để con 
người tích lũy kinh nghiệm và sử dụng vốn kinh nghiệm trong 
cuộc sống và hoạt động, đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu 
của cá nhân và xã hội. 

Đối với nhận thức, trí nhà có vai trò đặc biệt to lớn. Nó giữ 
lại các kết quà của quá trình nhận thức, nhà đó con người có thể 
học tập và phát triển trí tuệ cùa mình. 

Việc rèn luyện trí nhớ cho học sinh là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của công tác trí dục lẫn đức dục trong nhà 
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trường. Vì vậy V.I LOnin đã nói: " Người ta chì có thể trỏ thành 
người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiêu 
biết tất cá những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra""' 

3. Cơ sở sinh lý của trí nhở 

Trí nhớ là một quá trình rất phức tạp. Việc nghiên cứu trí 
nhã nói chung và cơ sỏ sinh lý của trí nhố nói riêng được nhiều 

nhà khoa học quan tâm. 
Học thuyết Pavlôv về những quy luật hoạt động thần kinh 

cấp cao cho ràng, phản xạ có điều kiện là cơ sỏ sinh lí học của sự 
ghi nhà. Sự củng cố, bảo vệ đường liên hệ thần kinh tạm thời là 
cơ sở sinh lý của sự giữ gìn và tái hiện. Tất cả những quá trình 
này gắn chặt và phụ thuộc vào mục đích của hành động. 

Sự giải thích những qua trình trí nhớ theo quan điểm vật 
lý cũng được xem là một lý thuyết sinh lý học của trí nhớ. Theo 
quan điểm này, những kích thích để lại những dấu vết mang 

tính chất vật lý (như những thay đổi về điện và về cơ trên các 
xinap- nơi nối Hển giữa hai nơron thần kinh). Do đó, sự diễn 
biến có tính chất lặp lại của kích thích được thực hiện dễ dàng 
trên con đưàng đã vạch ra. 

Ngày nay những cỡ chế của sự giữ gìn tài liệu trong trí 
nhá được nghiên cứu sâu hờn. Trước hết là những thay đổi phân 
tử trong các nơron được đặc biệt quan tâm. Nguôi ta thấy rằng, 
những kích thích xuất phát từ nơron hoặc được dẫn vào những 
nhánh của ndron hoặc quay trỏ lại thân nơron. Bằng cách đó 

<"V1 himn,Toàn lập. tặp41,M., Tiến bộ, 1977.tr 362. 
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những nơron này được nạp thêm năng lượng. Một số nhà khoa 
học coi đây là cơ sò sinh li của sự tích lũy dấu vết và là bước 
trung gian từ trí nhá ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn . 

Tóm lại, trí nhớ là một quá trình phức tạp. Cho đến nay 

chưa có một lý thuyết thống nhất về cơ chế của trí nhá. Mỗi lí 
thuyết trên đây dã giải quyết được một góc độ (tâm lí, sinh lí 
thần kinh, sinh hoa) cùa cơ chế trí nhớ. 

4. Một số quan điểm tâm li học về sự hình thành tri nhớ 

Trên bình diện tâm lí học cũng có nhiều quan điểm khác 
nhau về trí nhớ: quan điểm của thuyết liên tường, quan điểm 
của tâm lí học Gestal, quan điểm của tâm lí học hiện đại. 

4.1. Thuyết liên tưởng về trí nhà 

Thuyết liên tưởng coi sự liên tường là nguyên tắc quan 
trọng nhất cùa sự hình thành trí nhớ nói riêng và sự hình thành 
tất cả các hiện tượng tâm lí nói chung. Theo quan điểm này, sự 
xuất hiện của một hình ảnh tâm lí trên vò não bao giò cũng diễn 
ra đổng thòi hoặc kế tiếp với một hiện tượng tâm lý khác theo 
quy luật liên tưởng (sự liên tường gần nhau về không gian, thài 
gian, sự liên tưỏng tương tự về nội dung - hình thức, sự liên 
tưởng đối lập và sự liên tuồng lôgic). 

" Ăn trái gắm nhổ trái dừa da diết 

Tắm vũng nưâc trong nhó biển biếc bao la" 

(Cánh chim chơ rao. Thu Bồn) 
Như vậy, quan điểm này mói dừng lại ỏ sự mô tà những 

điều kiện bên ngoài của sự xuất hiện những ấn tượng đổng thời. 
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Nói cách khác, quan điểm này mới nhìn thấy những sự kiện, 
hiện tượng chứ chưa lý giải được một cách khoa học về sự hình 
thành trí nhớ. Trong tâm lý họCí việc mô tả các sự kiện, hiện 
tượng như trên là cần thiết, song thật là sai lầm khi giải thích 
đó là những mối quan hệ nhân quả. 

4.2. Tâm li học Gestalt vế tri nhở 

Đối lập vói thuyết liên tưởng, những nhà tâm lý học Gestalt 
cho răng, môi đôi tượng có một cấu trúc thống nhất các yếu tố 
cấu thành (chứ không phải phép cộng những bộ phận riêng lẻ 
cùa nó như các nhà liên tưởng quan niệm). Cấu trúc này là cơ sỏ 
tạo nên trong bán cầu đại não một cấu trúc tương tự của những 
dấu vết, và do đó trí nhố được hình thành. Tâm lý học Gestalt coi 
nguyên tắc tính trọn vẹn của những hình ảnh như một quy luật 
(gọi là quy luật Gestal). 

Tất nhiên, cấu trúc vật chất là cái cờ bản để ghi nhớ, song 
cấu trúc này chì được phát hiện nhờ hoạt động của cá nhân. Do đó, 
tách tính trọn vẹn cùa hình ảnh ra khỏi hoạt động thì quan điểm 
Gestal vẫn không vượt xa được quan điểm tâm lý học liên tường. 

4.3. Tăm lý học hiện đại về trí nhớ 

Tâm lý học hiện đại coi hoạt động của cá nhân quyết định 
sự hình thành tâm lý nói chung và trí nhó nói riêng. Theo quan 
điểm này sự ghi lại, giữ gìn và tái hiện được quy định hỏi vị trí, 
vai trò và đặc điểm của tài liệu đối với hoạt động của cá nhản. 
Những quá trình đó (ghi nhổ, giữ gìn và tái hiện) có hiệu quả 
nhất khi tài liệu trở thành mục đích cùa hành động. 
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Như vậy, sự hình thành nhũng mối quan hệ giữa những biển 
tượng riêng lẻ không chì được quy định bới tính chất của tài liệu 
mà chù yếu bởi mục đích ghi nhó tài liệu đó cùa cá nhân. 

li. CÁC LOẠI TRÍ NHỚ 
Tri nhớ gắn liến với hoạt động và toàn bộ cuộc sống cùa 

con người, do vậy trí nhó của con người rất phong phú và đa 
dạng. Có nhiều căn cứ để phân loại trí nhố. 

Dựa vào tính tích cực nổi bật nhất (giữ địa vị thống trị) 
trong một hoạt động nào đó ta có trí nhớ vận động; trí nhố xúc 
cảm; trí nhớ hình ảnh và trí nhớ từ ngữ - lôgic. 

Dựa vào tính mục đích của hoạt động ta có trí nhó không 
chủ định và trí nhó có chù định. 

• Dựa vào mức độ kéo dài của sự giữ gìn tài liệu đối vài 
hoạt động ta có trí nhó ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. 

• Dựa vào tính ưu thê, chủ đạo của giác quan nào đó trong 
trí nhớ ta có trí nhó bằng mắt, trí nhớ bằng tai, trí nhớ bằng tay, 
trí nhớ bằng mũi ... 

1. Trí nhở vận động, trí nhở xúc cảm, trí nhớ hình ảnh và trí 
nhớ từ ngữ - logic 

l.l.Trí nhớ vận động 

Tri nhớ vận động là trí nhỏ về những quá trình vận dộng ít 
nhiều mang tính chất tổ hợp. Tuy thuộc vào lĩnh vực con nguôi 
thường xuyên hoạt động mà loại trí nhớ vận động này hay trí 
nhớ vặn động kia phát triển mạnh mẽ. Loại trí nhà này có vai 
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trò đặc biệt quan trọng đê* hình kỹ xáo trong lao động chân tay. 
Nêu không có trí nhớ vặn động chúng ta sẽ luôn luôn phải học 
lại (như mỏi gặp lần đầu) những thao tác chân tay của mỗi hành 
động. Tốc độ hình thành nhanh và mức độ bền vũng của những 
kỹ xảo lao động chân tay dược xem là tiêu chi để đánh giá trí 
nhớ vận động tốt. Sự "khéo chán khéo tay", những "bàn tay 
vàng" ... là những dấu hiệu cùa trí nhớ vặn động tốt. 

1.2. Tri nhở xúc cảm 

Tri nhô xúc cảm là trí nhớ vê những xúc cảm, tình cảm 
diễn ra trong hoạt động trưâc đây. Những xúc cảm, tình cảm 
được giữ lại trong trí nhó sẽ bộc lộ (sống lại) như là những tín 
hiệu đặc biệt hoặc thúc đay con người hoạt động, hoặc nhắc nhờ 
họ những phương thức hành vi trước đây đã gây ra những xúc 
cảm, tình cảm đó. Sự tái mặt đi, hay đỏ mặt lên khi nhớ đôn một 
kỳ niệm cũ là do ảnh hường cùa trí nhớ này. Trí nhố xúc cám có 
vai trò đặc biệt quan trọng để cá nhân cảm nhận được giá trị 
thẩm mỹ. đạo đức trong hành VI, cừ chỉ, lời nói và trong nghệ 
thuật. 

1.3. Trí nhớ hình ảnh 
Trí nhớ hình ảnh là trí nhớ về một ấn tượng của các sự vật, 

hiện tượng đã tác động vào giác quan của chúng ta trưóc đây. 
Dựa vào các cơ quan cảm giác tham gia vào các quá trình của trí 
nhố mà trí nhớ hình ảnh dược chia thành trí nhớ nghe. tri nhố 
nhìn .. (Dựa vào ưu thế, chủ đạo của giác quan nào trong quá 
trình ghi nhớ, nhận lại và nhá lại). Vai trò của mỗi loại trí nhó 
hình ảnh cũng rất khác nhau đối với mỗi người. Người làm nghề 
nấu ăn trí nhớ mùi vị trỏ nên rất quan trọng; người nghệ sĩ trí 
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nhó nghe, nhìn lại quan trong hơn. Đặc biệt là người mù thì tri 
nhó xúc giác, vị giác, khứu giác rất quan trọng, nó "bù trừ" cho 
sự khiếm thị của mình. 

1.4. Trí nhớ tù ngữ - lôgic 

Trí nhố từ ngữ - lôgic là trí nhố về những mối quan hệ, Hên 
hệ mà nội dung được tạo nên bôi ý nghĩ, tư tuông cùa con nguôi, 
nó có cơ sà sinh lý là hệ thống tín hiệu thứ hai (ngôn ngữ). Do 
vậy, trí nhớ từ ngữ lô gic la loại trí nhố đặc trưng cho con người. 
Trí nhó này phát triển trên cơ sỏ sự phát triển của trí nhó vận 
động, trí nhổ xúc cảm, trí nhá hình ảnh, ngày càng giữ vị trí 
trung tâm và ảnh hường trỏ lại các loại trí nhã này. Trí nhớ từ 
ngữ - logic giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động nhận 
thức của học sinh. 

2. Trí nhở không chù định và trí nhớ có chủ định 
2.1. Trí nhớ không chủ định 

Trí nhá không chủ định là loại trí nhó mà trong đó việc ghi 
nhổ, giữ gìn và tái hiện một cái gì đó được thực hiện một cách tự 
nhiên, không có mục đích đặt ra từ trước. 

Trí nhớ không chù định giữ vai trò quan trọng trong cuộc 
sống con người, nhò nó mà ta thu được nhiều kinh nghiệm sống 
có giá trị mà ít tốn năng lượng thần kinh. 

2.2. Tri nhở có chủ định 

Trí nhá có chủ định là loại trí nhó mà trong đó sự ghi nhó, 
giữ gìn và tái hiện đối tượng theo mục đích đặt ra từ trưốc. Để 
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ghi nhó có chủ định đạt hiệu quà. người ta thường dùng những 
biện pháp có tính kỹ thuật (lập đề cương, xây dựng dàn ý...). 

Tri nhớ có chủ định có sau trí nhớ không chủ định trong 
dời sông cá thể nhưng ngày càng tham gia nhiều vào quá trình 

tiếp thu tri thức. Trong hoạt động cũng như trong cuộc sống 
hàng ngày, hai loại trí nhó này đan xen vào nhau, hỗ trợ nhau 
trong việc ghi nhớ, giữ gìn, tái hiện tri thức, tình cảm và kỹ 
năng hành động. 

3. Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn 
3.1.Trí nhớ ngắn han 

Trí nhớ ngắn hạn (hay còn gọi là trí nhó tức thòi) là loại trí 
nhá mà sự ghi nhớ (tạo vết), giữ gìn (củng cố vết) và tái hiện 
diễn ra ngán ngủi, chốr lát. Lúc đó người ta thường nói " tôi còn 
đang nhìn thấy nó trưốc mát tôi"; "nó còn đang vang lên trong 
tai tôi"(như là ta đang còn tri giác vậy). 

Quá trình này còn-chưa ổn định, nhưng có ý nghĩa rất lớn 
trong việc tiếp thu kinh nghiệm. Đây là một dạng đặc biệt của 
sự ghi nhớ của sự tích lũy và tái hiện thông tin và là cơ sở của 
trí nhố dài hạn. 

3.2. Trí nhớ dài hạn 
Trí nhớ dài hạn là loại trí nhó mà sự ghi nhố, giữ gìn và 

tái hiên thông tin được kéo dài sau nhiều lần lặp lại, và do vậy 
thông tin được giữ lại dài lâu trong trí nhố. 

Loai trí nhớ dài hạn rất cần thiết trong việc tích lũy tri thức. 
Để trí nhố này có chất lượng tốt, cá nhân cần luyện tập để cùng cố, 
tá i hiên nhiều lần vãi những biện pháp, cách thức khác nhau. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Tất cá các loại trí nhó trên dây đều có mối liên hệ, quan hệ 
qua lại vối nhau, bói lẽ, các tiêu chuẩn phân loại trên đây đều 
liên quan đến các mặt khác nhau trong hoạt động cùa con người, 
các mặt này không biểu hiện một cách riêng lẻ mà thành một 
thể thông nhất. Và ngay các loại trí nhớ trong một tiêu chuẩn đễ 
phân loại cũng có liên hệ qua lại với nhau. Ví dụ trí nhớ ngắn 
hạn là cơ sở của trí nhó dài hạn, trí nhớ từ ngữ- lôgic được hình 
thành trên cơ sở cùa trí nhớ vận động, trí nhớ xúc cảm, trí nhà 
hình ảnh và ảnh hường trờ lại các loại trí nhỏ này. 

III. CÁC QUÁ TRÌNH Cơ BẢN CỦA TRÍ NHỚ 
Trí nhớ là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều quá 

trình thành phần: quá trình ghi nhó (tạo vết), quá.trình giữ gìn 
(củng cố vết), quá trình tái hiện (từ những dấu vết làm sống lại 
những hình ảnh ...)> và quá trình quên (không tái hiện được). 
Mỗi quá trình này có một chức nâng xác định, nhưng chúng 
không đối lập với nhau, mà chúng phụ thuộc vào nhau (ghi nhá , 
giữ gìn tốt thì. mới tái hiện tốt), thâm nhập vào nhau, chuyển 
hoa cho nhau (khi tói hiện đồng thời có tác dụng củng cố). 

1. Quá trình ghi nhớ 

Ghi nhố là giai đoạn đầu tiên cùa một hoạt động nhó. Đó 
là quá trình tạo nên dấu vết ("ấn tượng") của dối tượng trên vò 
não, đồng thời cũng là quá trình gắn đối tượng đó với những 
kiên thức đã có. Quá trình ghi nhó rất cần thiết để tiếp thu tri 

thức, tích lũy kinh nghiệm. 
Hiệu quả của việc ghi nhó phụ thuộc không chì vào nội 

dung, tính chất cùa tài liệu nhổ mà còn phụ thuộc chù yêu vào 

186 
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động cơ, mục đích, phương thức hãnh động của cá nhãn. Nhiều 
công trình nghiên cứu về mói quan. hệ giữa sự ghi nhớ và hoạt 
động đã khảng định ràng, sự ghi nhó một tài liệu nào đó là kết 

quả của hành động vói tài liệu đó, đồng thời nó là điều kiện, 
phương tiện để thực hiện các hành động tiếp theo. 

Có nhiều hình thức ghi nhớ. Căn cứ vào mục đích ghi nhớ 
ngươi ta chia ghi nhớ thành ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ 
có chủ định. 

- Ghi nhớ không chủ định. Đó là sự ghi nhớ không có mục 
đích đặt ra từ trước, không đòi hỏi phái nỗ lực ý chí hoặc không 
dùng một thủ thuật nào để ghi nhố, tài liệu được ghi nhớ một 
cách tự nhiên. Tuv nhiên không phải mọi sự kiện, hiện tượng 
đểu được ghi nhớ một cách không chủ định như nhau. Mức độ 
ghi nhớ phụ thuộc vảo sự hấp dẫn của nội dung tài liệu. Nếu nội 
dung tài liệu có khả năng tạo ra sự lặp trung chú ý cao độ hay 
một xúc cảm mạnh mẽ thì sự ghi nhó sẽ đạt hiệu quả cao. Do 
vây trong dạy hoe, nếu giáo viên tạo ra được ờ học sinh động cơ 
học tập đúng đắn, có hứng thú sâu sắc đối với môn học thì học 
sinh se dễ dàng ghi nhố tài liệu một cách không chủ định, việc 
học tập trố nên nhẹ nhàng, hấp dẫn. 

- Ghi nhớ có chủ định. Đó là loại ghi nhớ theo một mục 
đích đát ra từ trưỏc, nó đòi hỏi sự nỗ lực ý chí nhất định và cần 
có những thù thuật và phương pháp nhất định để đạt được mục 
đích ghi nhớ. 

Hiêu quả cùa ghi nhó có chủ định phụ thuộc rất nhiều vào 

động cơ, mục đích ghi nhớ. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Trong ghi nhớ có chủ định, việc sử dụng phương pháp hợp 
lý là một điều kiện rất quan trọng để đạt hiệu quả cao. Thông 
thường có hai cách ghi nhó có chù định: ghi nhố máy móc và ghi 
nhó ý nghĩa. 

• Ghi nhớ máy móc, là loại ghi nhớ dựa trên sự lặp di lặp 
lại nhiều lần một cách đơn giàn, tạo ra mối liên hệ bề ngoài giữa 
các phần của tài liệu ghi nhá, không cần thông hiểu nội dung tài 
liệu. Cách ghi nhỏ này thường tìm mọi cách đưa vào trí nhô tất 
cả những gì có trong tài liệu một cách chính xác và chi tiết, 

Nhưng do không dựa trên thông hiểu nội dung tài liệu nên trong 
trí nhớ gồm toàn tài liệu" không Hên quan gì với nhau. "Học vẹt" 
là một biểu hiện cụ thê của cách ghi nhớ này, trí nhớ có thể được 
chất đầy tài liệu nhưng không có ích. 

Ghi nhó máy móc thường dẫn đến sự ghi nhô một cách 
hình thức, tốn nhiều thời gian, khi quên khó có thể hồi tưỏng 
được. Tuy nhiên, trong cuộc sống ghi nhớ máy móc có lúc lại cần 
thiết, nhất là khi ta ghi nhớ tài liệu không có nội dung khái 
quát như số nhà, số điện thoại, ngày tháng năm sinh... 

- Ghi nhớ ý nghĩa, là loại ghi nhớ dựa trên sự thông hiểu 
nội dung của tài liệu, trên sự nhận thức được mối liên hệ logic 
giữa các bộ phận của tài liệu đó. Tức là ghi nhớ tài liệu trên cơ 
sở hiểu bản chất cùa nó. Ớ đây quá trình ghi nhà gắn liền với 
quá trình tư duy và tướng tượng nhàm nám lấy logic nội tại (bản 
chất) cùa tài liệu. Do vạy. người ta còn gọi ghi nhớ ý nghĩa là ghi 

nhớ logic. 
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Ghi nhớ ý nghĩa là loại ghi nhó chủ yếu trong hoạt động 
nhận thức, nó đảm bảo cho sự lĩnh hội tri thức một cách sâu sác, 
bền vững. Nó tốn ít thời gian hơn ghi nhó máy móc, nhưng lại 
tiêu hao lượng thần kinh nhiều hơn. 

2. Quá trình giữ gìn 

Giữ gìn là quá trình củng cố vững chắc những dấu vết hình 

thành trên vỏ não trong quá trình ghi nhó. Nếu không có sự giữ 
gìn (củng cố) thì không thể nhớ bền, nhà chính xác được. Do vậy, 
"văn ôn võ luyện" là rất cần thiết để gìn giữ tài liệu trong trí óc. 
Có hai hình thức giữ gìn: tiêu cực và tích cực. Giữ gìn tiêu cực là 
sự giữ gìn dựa trên sự tái hiện lặp đi lặp lại nhiều lần một cách 
giản đơn tài liệu cần nhớ thông qua các mối liên hệ bề ngoài 

giữa các phần tài liệu nhà đó. 
Còn giữ gìn tích cưc là sự giữ gìn được thực hiện bằng cách 

tái hiện trong óc tài liệu đã ghi nhớ, mà không cần phải tri giác 
tài liệu đó. 

3. Quá trinh tái hiện 

Tái hiện là một quá trình trí nhà làm sống lại những nội 
dung đa ghi nhố và giữ gìn. Quá trình này có thể diễn ra dễ dàng 
("tứ đọng") hoặc rất khó khăn (phải nỗ lực nhiều). Tài liệu thuồng 
được tai hiện dưỏi ba hình thức: nhận lại, nhố lại và hồi tưởng.. 

Nhãn lại là hình thức tái hiện khi sự tri giác dối tượng 
đươc láp lại- Sự nhận lại cũng có thể không đầy dù và do đổ 
kh ni: xác định (như khi ta gặp một người mà ta biết chắc đó là 

ười quen nhưng ngay lúc đó ta không thể nhố tên ngưòi dó là 
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gì. hoặc ta nhận ra người quen, biết tên anh ta, nhưng lại không 
nhớ ra đã làm quen anh ta lúc nào, ở đâu). Do vậy, không nêu 
lấy nhận lại làm tiêu chuẩn đánh giá trí nhỏ con người. 

Trong nhặn lại đôi khi đòi hỏi nhũng quá trình rất phúc 
tạp để đạt tói một kết quả xác định (ta phải dựa vào một đối 
tượng đã biết để tường tượng lại những cái có liên quán, dần dần 
ta nhỏ chính xác cái ta cần), ở đây sự nhận lại chuyển sang sự 
nhớ lại. 

- Nhớ lại, là hình thức tái hiện không diễn ra sự tri giác 
đối tượng. Đó là khả năng làm sống lại hình ảnh cùa sự vật, 
hiện tượng đã được ghi nhớ trước đây. Nhó lại không diễn ra tự 
nó, mà bao giò cũng có nguyên nhân, theo quy luật liên tuồng, 
mang tính logic chặt chẽ và có chủ định. 

Nhớ lại thường có hai dạng: không chủ định và có chù 
định. Nhớ lại không chủ định là sự nhớ lại một cách tự nhiên 
(chợt nhô hay sực nhà) một điều gì đó, khi gặp một hoàn cành cụ 
thể, không cần phải xác định nhiệm vụ cần nhớ lại. Nhớ lại có 
chủ định là nhớ lại một cách tự giác, đòi hòi phải có một sự cố 
gắng nhất định, chịu sự chi phối cùa nhiệm vụ nhó lại, đôi khi 
ta phải có sự cố gắng rất nhiều mới có thể nhố lại được những 
điểu cần thiết. Một sự tái hiện như vậy được gọi là hồi tường. 

- Hồi tường là hình thúc tái hiện đòi hòi sự cố gắng rất 
nhiều của trí tuệ. Đây là một hành động trí tuệ phúc tạp, kết 

quà cùa nó phụ thuộc vào chỗ cá nhân ý thức rõ ràng, chính xác 
đến múc nào nội dung cùa nhiệm vụ tái hiện. 

Trong sự hồi tưởng, những ấn tượng trước đây không được 
tái hiện một cách máy móc, mà thường được sắp xếp khác đi, 
gắn liền với những sự kiện mới. 
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4. Sự quèn 

Không phải mọi dấu vết, ấn tượng trong não cùa chúng ta 
đều được giữ gìn và làm sông lại một cách như nhau, nghĩa là 

trong trí nhỏ của chúng ta có hiện tượng quên. 
Quên là không tái hiện lại được nội dung đã ghi nhớ trước 

đây vào thời điểm nhất định. 
Quên cũng có nhiều mức độ: quên hoàn toàn (không nhớ 

lại, nhận lại được), quên cục bộ (không nhó lại, nhưng nhận lại 
được). Nhưng ngay cà quên hoàn toàn cũng không có nghĩa là 

các dấu vết ghi nhớ đã hoàn toàn mất đi, không để lại dấu vết 

nào. Trong thực tế nó vẫn còn lại dấu vết nhất định trên vỏ não, 
chi có điểu ta không làm cho nó sống lại khi cần thiết mà thôi. 

Ngoài ra còn có hiện tượng quên tạm thời, nghĩa là trong 

thời gian dài không thể nào nhỏ lại được, nhưng trong một lúc 
nào đó dột nhiên nhó lại được. Đó là hiện tượng sực nhớ. 

Quên cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể là do quá trình 
ghi nhớ có thể là do các quy luật ức chế hoạt động thần kinh (ức 
chế ngược ức chế xuôi, ức chế tỏi hạn) trong quá trình ghi nhó 
và do không gắn được vào hoạt động hàng ngày, không phù hợp 
vói nhu cầu hứng thú, sờ thích cá nhân hoặc ít có ý nghĩa thực 
tiễn đối vối cá nhân. 

Sư quên cũng diễn ra theo những quy luật nhất định. 
Quên diễn ra theo trình tự: quên cái tiểu tiết, vụn vặt 

trưốc, quên cái đại thể, chính yếu sau. 

Quên diễn ra không đều: ờ giai đoạn đầu tốc độ quên 
nhanh sau đó giảm dần. 
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Về" nguyên tắc, quên là một hiện tượng hợp lý, hữu ích. 
Qua nghiên cửu người ta đã chứng minh được rằng, quên không 
hoàn toàn là dấu hiệu của một trí nhớ kém, mà ngược lại, nó là 
yếu tố quan trọng để trí nhố hoạt động có hiệu quả. 

rv. LÀM THÊ NÀO ĐỂ CÓ TRÍ NHỚ TỐT? 
Muốn có trí nhỏ tốt phải luyện tập thường xuyên để nâng 

cao khả năng ghi nhố, giữ gìn và tái hiện tài liệu nhố. 

1. Làm thế nào để ghi nhớ tốt? 

- Phải tập trung chú ý cao khi ghi nhớ, có hứng thú, say mề 
vói tài liệu ghi nhớ, ý thức được tầm quan trọng của tài liệu ghi 
nhớ, và xác định được tâm thế ghi nhố lâu dài đối vói tài liệu. 

- Phải lựa chọn và phối hợp các loại ghi nhố một cách hợp 
lý nhất, phù hợp với tính chất và nội dung của tài liệu, vối 
nhiệm vụ và mục đích ghi nhớ. Trong hoạt động học tập, ghi nhô 
lôgic là hình thức tốt nhất. Để ghi nhớ tốt tài liệu học tập đòi hỏi 
người học phải lập dàn bài cho tài liệu học tập, tức là phát hiện 
những đon vị lôgic cấu tạo nên tài liệu đó. Dàn ý này được xem 
là điểm tựa để ôn tập (củng cố) và tái hiện tài liệu khi cần thiết. 

• Phải biết phối hợp nhiều giác quan để ghi nhó, phải sử 
dụng các thao tác trí tuệ để ghi nhớ tài liệu, gắn tài liệu ghi nhố 
với vốn kinh nghiệm cùa bàn thân. 

2. Làm thế nào để giữ gìn (ôn tập) tốt? 

- Phải ôn tập một cách tích cực, nghĩa là ôn tập bằng cách 
tái hiện là chủ yêu. Việc tái hiện tài liệu có thể tiến hành theo 
trình tự sau: 
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+ Cố gang tái hiện toàn bộ tài liệu một lần. 
+ Tiếp đó tái hiện từng phần, đặc biệt là những phần khó . 
+ Sau đó lại tái hiện toàn bộ tài liệu. 
+ Phân chia tài liệu thành những nhóm yếu tố cơ bản của nó. 
+ Xác định mối liên hệ trong mỗi nhóm. 
+ Xây dựng cấu trúc lôgic cùa tài liệu dựa trên mối liên hệ 

giữa các nhóm. 
- Phải ôn tập ngay, không để lâu sau khi ghi nhó tài liệu 

("học bài nào xào bài ấy"). 
- Phải ôn tập xen kẽ, không nên ôn tập liên tục một món học. 
• Ôn tập phải có nghi ngơi, không nên ôn tập liên tục trong 

một thời gian dài. 
- Cẩn thay đổi các hình thức và phương pháp ôn tập. 
- Ôn tập gắn liền với luyện tập và vận dụng. 

3. Làm thế nào để hồi tưởng cái đã quên 

. Về nguyên tác mọi sự việc hiện tượng tác động vào não đều có 

thể thái hiện sau tác động. 

- Quên không phải là mất tất cả, phải lạc quan tin tưởng 
rằng nếu cố gắng ta sẽ hồi tưởng lại được. 

- Phải kiên trì hổi tưởng. Khi đã hồi tưởng sai, thì lần hồi 
tường tiếp theo không nên lặp lại cách thức, biện pháp đã làm 
mà cần phải tìm ra biện pháp, cách thức mói. 

Cần đôi chiếu, so sánh vói những hồi ức có liên quan trực 
tiếp với nội dung tài liệu mà ta cần nhớ lại. 
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• Cần sử dụng sự kiểm tra cùa tư duy, cùa trí tường tượng 
vé quá trình hổi tường và kết quà hồi tường. 

- Có thể sử dụng sự liên tưởng, nhất là hên tường nhân 
quà để hồi tường vấn để gì đó. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trí nhớ là gì? Cơ sờ sinh lý cùa trí nhớ? 
2. Trình bày các loại trí nhớ và ý nghĩa của chúng trong đài 

sống và trong dạy học. 
3. Nếu các quá trình cơ bàn cùa trí nhớ và ứng dụng nó trong 

cuộc sống và trong dạy học. 
4. Nêu các biện pháp, cách thức đê có trí nhá tốt hơn. 
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Chương VII 

NHÂN CÁCH VÀ s ự HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 

Khi nghiên cứu về phản ánh tâm lý thông qua hoạt động 
và giao tiếp, khoa học không chì quan tâm đến bản thân quá 
trình đó mà còn quan tâm đến chủ thể của nó nữa, đó là nhân 
cách. Nhân cách trong tâm lý học là một phạm trù nền tảng. 
Việc làm sáng tỏ những vấn đề bản chất nhân cách, cấu trúc 
nhân cách, các con đường hình thành nhân cách ... có ý nghĩa lý 

luận và ý nghĩa thực tiễn to lỏn. 

ì. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH 

1. Nhân cách là gì? 

1.1. Khái niệm con người, cá nhãn, cá tính, chủ thể, nhân cách 

a Con người: vừa là thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã 
hôi Bằng thân thể, máu thịt và bộ não của mình, con nguôi 
thuôc về thế giới tự nhiên, tuân theo các quy luật tự nhiên. Mặt 
khác con người vừa là chủ thể, vừa là khách thể trong các mối 
quan hệ xã hội. Vì thế, sự phát triển của con nguôi còn chịu sự chi 
phối cùa các quy luật xã hội. Mật tự nhiên và mặt xã hội thống 
nhất với nhau tạo thành một cấu trúc chỉnh thể - con nguôi. 
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6. Cứ nhãn: là thuật ngữ dùng đế chi một con người với tư 
cách đại diện cho loài ngoài, là thành viên cùa xã hội loài người. 
Theo nghĩa đó. một người là nam hay nữ, trẻ thơ hay cụ già, 
người dân bình thường hay cán bộ lãnh dạo đều là cá nhân. Mỗi 
cá nhân là sự phân biệt vói người khác, vái cộng đồng. 

c. Cá tính: là thuật ngữ dùng để chì cái đơn nhất, cái độc 
đáo trong tâm lý hoặc sinh lý của cá thể động vật hoặc cá thể 
người (cá nhân). 

d. Chủ thể: Khi cá nhân thực hiện một cách có ý thức, có 
mục đích một hoạt động hay một quan hệ xà hội thì cá nhân đó 
được coi là chủ thể. 

e. Nhăn cách: Khái niệm nhân cách chì bao hàm phần xã 
hội - tâm lý của cá nhân vái tư cách thành viên cùa xã hội, là 
chủ thể của các mối quan hệ xã hội và hoạt động có ý thức. 

Nhà tâm lý học Xô viết X.L. Rubinstcin đã viết: "Con người 
là cá tính do nó có những thuộc tính đặc biệt, con người là nhân 
cách do nó xác định dược quan hệ cùa mình vói những người 
xung quanh một cách có ý thức". 

1.2. Khái niệm nhân cách trong tâm lý học 

Nhân cách là một khái niệm rộng và phức tạp của tâm lý 
học. ơ mỗi góc độ khác nhau, các tác giả có những quan điểm, 
quan niệm khác nhau về nhân cách. 

a. Một sốquan niệm sai lầm uế nhăn cách . 

• Quan niệm sinh vật hoa nhăn cách: coi bản chất nhãn 
cách nằm trong các đặc điểm hình thể (Kreschmer), ở góc mặt 
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(C.Lombrozo), ở thể trạng (Sheldon). ỏ bản năng vô thức 
(S.Freud)... 

- Quan điểm xã hội học hoa nhãn cách: lấy các quan hệ xã 
hội (gia đình, họ hàng, làng xóm...) để thay thế một cách đơn 
giản, máy móc các thuộc tính của cá nhân đó. 

- Trong số những quan niệm trên, có quan niệm chì chú ý 
đến cái chung, bò qua cái riêng trong nhân cách, đồng nhất 
nhăn cách với con nguôi. Ngược lại, một số quan niệm chỉ chú ý 
tính đơn nhất, có một không hai cùa nhân cách. 

6. Quan niệm khoa học về nhăn cách 
Các nhà tâm lý học cho rằng khái niệm nhãn cách là một 

phạm trù xã hội, có bản chất xã hội- lịch sử, nghĩa là nội dung 
của nhản cách là nội dung của những điều kiện lịch sử cụ thể 
của xã hội được chuyển vào trong mỗi con người. Có thể nêu lên 
một số định nghĩa nhân cách như sau: 

• "Nhân cách là một cá nhân có ý thức, chiếm một vị trí 
nhất định trong xã hội và đang thực hiện một vai trò xã hội 
nhất định". (A.G.Covaliov). 

- Nhân cách là con người vói tư cách là kè mang toàn bộ 
thuôc tính và phẩm chất tâm lý, quy định hình thức hoạt động 
và hành vi có ý nghĩa xã hội"(E.V.Sôrôkhôva). 

- "Nhân cách là cá thể hoa ý thức xã hội"(V.X. Mukhina) 
- Từ những điều trình bày ỏ trẽn, có thể nêu lèn một định 

nghĩa về nhân cách như sau: Nhân cách là tổ hợp những đặc 
điểm những thuộc tính tăm lý của cá nhân quy định bản sắc và 
giá trị xã hội của con người. 
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+ Trưâc hết nhân cách không phải là tất cả các đặc điểm cá 
thể của con người mà chì bao hàm những đặc điểm quy định con 
người như là một thành viên vua xã hội, nói lên bộ mặt tạm lý 
xã hội, giá trị và cốt cách làm người của mỗi cá nhân. 

+ Nhân cách không phải là một nét, một phẩm chất tâm lý 
riêng lẻ mà là một cấu tạo tâm lý mới. Nói cách khác, nhân cách 
là tổng hợp thể những đặc điểm tâm lý đặc trưng vối một cơ cấu 
xác định. Do đó, không phải con ngưòi sinh ra là đã có nhân 
cách. Nhân cách được hình thành dần trong quá trình tham gia 
các mối quan hệ của con ngưòi. 

+ Nhân cách quy định bàn sắc, cái riêng của cá nhân trong 
sự thống nhất biện chứng vói cái chung, cái phổ biên của cộng 
đồng mà cá nhân đó là đại biểu. Ví dụ: mỗi sinh viên Việt Nam 
đều là nhãn cách duy nhất với tất cà những đặc điểm riêng biệt 
của mình, song đều có cái chung cùa con ngưòi Việt Nam là tinh 
yêu xóm làng, quê hương đất nước của mình. 

+ Nhân cách biểu hiện trên ba cấp độ: cấp độ bên trong cá 
nhân, cấp độ liên cá nhân và cấp độ siêu cá nhân. 

ở cấp độ thứ nhất, nhân cách được thể hiện dưâi dạng cá 
nhân, ỏ tính không đồng nhất, ỏ sự khác biệt vối mọi người, với 
cái chung. Chính vì vậy, giá trị nhân cách ở cấp độ này là tính 
tích cực của nó trong việc khắc phục những hạn chế của hoàn 
cảnh và những hạn chế của bản thân. Có thể nói phân tích nhân 
cách ở cấp độ bên trong cá nhân là xem xét nhân cách từ bên 
trong bàn thân như một đại diện cùa toàn xã hội. 

ơ cấp độ thứ hai, nhân cách được thể hiện trong các môi 
quan hệ, liên hệ vói nhản cách khác. Nhân cách nằm trong mối 
quan hệ hên nhân cách, tạo nên đặc trưng của mỗi nhân cách. 
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Giá trị của nhân cách ở cấp độ này được thể hiện trong các hành 
vi ứng xử xã hội cùa chù thể. Như vậy, phân tích nhân cách ỏ 
cấp độ liên cá nhân là đã tách nhân cách ra thành các mức độ 
trong nhóm của BÓ (trong giai cấp. trong nhóm, trong tập thể). 

Ỏ cấp độ cao nhất, cấp độ siêu nhân cách, nhân cách dược 
xem xét như là một chủ thể đang tích cực hoạt động và gây ra 
những biến đồi ờ người khác. ở cấp độ này, giá trị nhân cách 
được xác định ờ những hành động và hoạt động của nhân cách 
n.*y có ảnh hường như thế nào tới những nhân cách khác. 

2. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách 

2.1.Tính thống nhất cùa nhăn cách 
- Nhân cách là một cấu trúc tâm lý tức là một chình thể 

thống nhất các thuộc tính, đặc điểm tâm lý xã hội, thống nhất 
giữa phẩm chất và năng lực, giữa đức và tài. Các phần tử tạo 
nên nhân cách Hên hệ hữu cơ vối nhau làm cho nhân cách mang 
tính trọn vẹn X.L.Rubinstêin đã nhấn mạnh "Khi giải quyết bất 
cử hiện tượng tâm lý nào, nhân cách nối lên như một tổng thể 
liên kết thống nhất của các điều kiện bên trong và tất cà các 
điều kiện bên ngoài đều bị khúc xạ". 

- Tính thống nhất của nhân cách còn thê hiện ỏ sự thống 
nhất giữa ba cấp độ: cấp độ bên trong cá nhân, cấp độ liên cá 
nhân và cấp độ siêu cá nhân. Đó chính là sự thống nhất giữa 
tâm lý ý thức VÓI hoạt động, giao tiếp của nhân cách. 

2 2 Tinh Ổn định cùa nhân cách 
Những thuộc tính tâm lý là những hiện tượng tâm lý tương 

(J-' ôn định và bển vững. Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính 
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tâm lý tạo thành bộ mặt tâm lý xã hội của cá nhân, phần nàn 
nói lên bán chất xã hội của họ. Vì thế các đặc điểm nhản cách 
cũng như cấu trúc nhân cách khó hình thành và cũng khó mít 
đi. Trong thực tế. từng nét nhân cách (cá tính, phẩm chất) có 
thể thay đôi trong quá trình sống của con người, nhưng nhìn 
một cách tông thê thì chúng vin tạo thành một cấu trúc trọn 
vẹn, tương đối ôn định. Chính nhờ vậy, chúng ta mối có thể dụ 
kiến trước được hành vì của một nhân cách nào đó trong tình 
huống, hoàn cảnh này hay khác. 

2.3. Tinh tích cực của nhân cách 
Nhân cách lã chủ thể của hoạt động và giao tiếp, là sản 

phẩm xã hội. Vì thế, tinh tích cực là một thuộc tính cùa nhân 
cách. Tính tích cực của nhân cách được biểu hiện trước tiên ỏ 
việc xác định một cách tự giác mục đích hoạt động, tiếp đó là sự 
chù động tự giác thực hiện các hoạt động, giao tiếp nhằm hiện 
thực hoa mục đích. ơ đây, nhãn cách bộc lộ khả nâng tự điều 
chình và chịu sự điểu chình của xã hội. Đây cũng là biêu hiện 
tính tích cực của nhân cách. Tuy theo mức độ và loại hình hoại 
động mà mục đích của nó được nhân cách xác định là nhận thức 
hay cài tạo thế giới, nhận thức hay cài tạo chính bản thân mình. 
Giá trị đích thực cùa nhân cách, chức năng xã hội và cốt cách 
làm người của cá nhân thể hiện rõ nét tính tích cực cùa nhân 
cách. Tính tích cực của nhân cách cũng biểu hiện rõ trong quá 
trình thoa mãn các nhu cầu cùa nó. Không chì thoa mãn với các 
đối tượng có sẵn, con người luôn luôn sáng tạo ra các đối tượng 
mới, các phương thức thoa mãn mới những nhu cầu ngày càng 
cao cùa họ. Quá trình đó luôn là qua trình hoạt động có mục 
đích tự giác, trong đó con người làm chù được những hình thức 
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hoạt động của mình. Trong giáo dục và dạy học VỚI đối tượng là 
học sinh - nhang nhàn cách đang hình thành và phát triên, cân 
chú trọng phát huy tính tích cực học tập cùa các em. 

2.4. Tính giao lưu của nhân cách 
Nhân cách chì có thể hình thành, phát triển, tồn tại và thể 

hiện trong hoạt động và trong mõi quan hệ giao lưu với những 
,, nhân cách khác. Nhu cầu giao lưu (giao tiếp) được xem như là 
một nhu cầu bẩm sinh của con người. Thông qua quan hộ giao 
tiếp với người khác, con người gia nhập các quan hệ xã hội, lĩnh 
hội các chuẩn mực dạo đức và hệ thống giá trị xã hội. Đồng thời 
cũng qua giao tiếp mà con ngươi được đánh giá, được nhìn nhặn 

í theo quan hệ xã hội. Điểu quan trọng là qua giao tiếp, con người 
' còn đóng góp các giá trị nhân cách của mình cho người khác, cho 
xã hội. Giao tiếp chính là điểu kiện để nhân cách biếu hiện cả 
ba cấp độ của mình. 

Đặc điểm này của nhân cách là cơ sở cùa nguyên tắc "giáo 
dục trong tập thể, bằng táp thể" do A.X.Macarencô xây dựng. 

li. CẤU TRÚC NHÀN CÁCH 
Giống như bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào, nhân cách 

cũng có một cấu tạo nhất định, được đặc trưng bởi một tô* chức 
nhai đinh Tuy theo quan niệm về bản chất nhản cách, mỗi tác 
giả đưa ra cấu trúc khác nhau. 

- A G Côvaliov cho rằng trong cấu trúc nhân cách bao gồm: 
các quá trình tâm lý, các trạng thái tâm lý và các thuộc tính tâm 
lý cá nhân 

Quan điểm coi nhân cách bao gồm ba lĩnh vực cơ bàn: 
hân thức (bao gồm cả tri thức và năng lực trí tuệ), tình cảm 
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(rung cảm, thái độ) và ý chí (phẩm chất ý chí, kỹ nàng, kỹ xảo, 
thói quen). 

• K.K Platonov cho rằng nhân cách gồm 4 tiêu cấu trúc sau: 
+ Tiểu cấu trúc có nguồn gốc sinh học: bao gồm khí chất, 

giới tính, lửa tuổi vả cả những đặc điểm bệnh lý. 
+ Tiểu cấu trúc các đặc điểm của các quá trình tâm lý: các 

phẩm chất trí tuệ, trí nhớ, ý chí, đặc điểm của xúc cảm... 
+ Tiểu cấu trúc về vốn kinh nghiệm: tri thức, kỷ năng, kỹ 

xào, thói quen... 
+ Tiêu cáu trúc xu huống nhân cách: nhu cầu, hứng thú, lý. 

tưởng, thế giới quan, niềm tin... 

- Quan điểm coi cấu trúc nhân cách bao gồm hai mặt 
thống nhất vài nhau là đức và tài (phẩm chất và năng lực), có 
thể tóm tắt cấu trúc theo hướng này qua bàng sau: 

Phẩm chất (đức) Năng lực (tài) 
- Phẩm chất xã hội (đạo đức, 
chính trị): thế giỏi quan, lý 
tường, niềm tin, lập trường... 

- Phẩm chất cá nhân (đạo đức, 
tư cách): các nết, đức tính, các 
thói, tật ... 

- Phẩm chất ý chí: tính mục 
đích, tính tự chủ, tinh kỳ luật, 
tính quả quyết, tính phê phán 
• Cung cách ủng xử: tác phong, 
lễ tiết, tính khí. 

• Năng lực xã hội hoa: khỉ 
nâng thích ứng, hoa nhập, tính 
mềm đèo, cơ động. linh hoạt 
trong cuộc sống. 
- Năng lực chủ thể hoa: khả 
năng thể hiện tính độc dáo, 
dặc sắc, cái riêng, cái bàn lĩnh 
cùa cá nhân. 
• Năng lực hành động: khả 
năng hành động có mục đích, 
chủ động tích cực, có hiệu quả. 
• Năng lực giao tiếp: khả năng 
thiết lập và duy trì mối quan 
hê với người khác. 
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• Gần đây trong một số tài liệu tâm lý học của các tác giả 
trong nước xem nhẩn cách bao gồm 4 khối (4 bộ phận) sau: 

+ Xu hướng nhân cách. 
+ Những khả năng cùa nhân cách. 
+ Phong cách hành VI cùa nhãn cách. 

+ Hệ thống "cái tôi" (cấu tạo tự ý thức) • hệ thống điểu 
khiển, điều chình hành vi của nhân cách. 

- Quan điểm khá phô biến xưa nay coi nhân cách gom 4 
thuộc tính tâm lý phức hợp, điển hình cùa cá nhân: xu hướng, 
tính cách, khí chất và năng lực. 

Tóm lại, cấu trúc nhân cách khá phức tạp, nhiều mặt. Tất 
cà mọi thành tố cùa nhân cách có mối quan hệ qua lại và chếưóc 
lẫn nhau tạo nên một chình thể tương đối ổn định nhưng cũng 

có tính cơ động. Điều dó cho phép con người vừa biểu hiện phong 
cách bàn chất của mình, vừa mềm dẻo, linh hoạt trong hoạt 
động và giao tiếp phù hợp với các điều kiện khác nhau. 

ra. CÁC THUỘC TÍNH TÂM LÝ CỦA NHÂN CÁCH 
Trong nhiều sách giáo khoa tâm lí học, người ta coi nhân 

cách là mót cấu trúc gồm bốn nhóm thuộc tính tâm lý điển hình 
là- xu hướng năng lực, tính cách. khí chất. Cũng giống như một 
vectơ lực có phương, chiều, cường độ và tính chất của nó. 

Xu hưáng nói lên phương huống phát triển nhân cách; 
năng lực nói lên cường độ của nhân cách; khí chất, tính cách nói 
lên tính chất, phong cách của nhân cách. 
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1. Xu hướng nhân cách và dộng cơ cùa nhân cách 
1.1. Xu hướng nhân cách là một thuộc tính tâm lý phúc hạp cùa 
cá nhãn. bao gồm một hệ thống động cđ quy định tính tích cực hoạt 
động cùa cá nhân và quy định sự lựa chọn thái độ cùa nó. 

Xu hướng nhãn cách thường biểu hiện ờ một số mặt chã 
yếu: nhu cầu, húng thú, lý tường, thế giãi quan, niềm tin... 

Q. Nhu cầu: là sự đòi hỏi tất yêu mà con người thấy cẩn 
thoa mãn để tồn tại và phát triển. 

• Nhu cầu cùa con người có những đặc điểm cơ bàn sau: 
+ Nhu cầu bao già cũng có đối tượng. Khi nào nhu cầu gặp 

đối tượng có khả nâng thoa mãn nó thì lúc đó nhu cầu trỏ thành 
(lộng cơ thúc đẩy con ngươi hoạt động nhằm tối đôi tượng. 

+ Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương 
thức thoa mãn nó quy định. 

+ Nhu cầu có tính chu kỳ. 
+ Nhu cầu cùa con người khác xa về chất so vài nhu cẩu 

của con vặt: nhu cầu con người mang bản chất xã hội. 

- Nhu cầu cùa con người rất đa dạng: nhu cầu vật chất gắn 
liền vói sự tồn tại của cờ thể như: nhu cầu ăn, ỏ, mặc nhu 
cầu tình thần bao gồm nhu cầu nhận thúc, nhu cầu thẩm mỹ, 
nhu cầu giao tiếp và nhu cầu hoạt động xã hội. 

6. Hứng thủ: là thái độ đặc biệt của cá nhân đôi vái dối 
tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đôi với cuộc sống, vừa có khả nàng 
mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt dộng. 
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- Hứng thú biểu hiện ờ sự tập trung cao độ, à sự say mê, ỏ 
bề rộng và chiều sâu của hứng thú. Hứng thú này sinh chù yếu 
do tính hấp dần về mặt cảm xúc của nội dung hoạt động. 

- Hứng thú làm này sinh khát vọng hành động, tàng sức 
làm việc, đặc biệt là tăng tính tự giác, tích cực trong hoạt động, 
và vì vậy hứng thú làm tăng hiệu quả hoạt động. Cùng vái nhu 
cầu, hứng thú là một thành phần trong hệ thống động cơ của 
nhân cách. 

c. Lý tưởng: là một mục tiêu cao đẹp, một hỉnh ảnh mâu 
mực, tương đối hoàn chình, có sức lôi cuốn con người vươn tói nó. 

- Lý tường khác với ưóc mơ ở chỗ, trong lý tường chửa dựng 
mặt nhận thức sâu sắc cùa chủ thể về các điều kiện chủ quan và 
khách quan để vươn tối lý tưởng, đồng thời chủ thể có tình cảm 
mãnh liệt đối với hình ảnh mẫu mực của mình. Chính vì thế, lý 
tường có sức mạnh lôi cuốn toàn bộ cuộc sống con người vào các 
hoạt động vườn tói lý tưởng của mình. Tuy vậy ước mơ có thể là 
cơ sà cho sự hình thành lý tưởng cao đẹp sau này. 

- Lý tưởng vừa có tính hiện thực, vừa có tính lãng mạn. Có 
tính hiện thực vì lý tường bao giờ cũng được xây dựng từ nhiều 
"chất liêu" có thực trong đòi sống. Song lý tưởng lại là hình ảnh 
mẫu mực chưa có trong hiện thực, là cái chỉ có thể đạt được trong 
tương lai. Lý tường phản ánh xu thế phát triển của con người. 

. Lý tưởng mang tính lịch sù và giai cấp: lý tưởng của 
người nông dân trong xã hội phong kiến khác vói lý tường của 
người nóng dân sống dưới chế độ xã hội chù nghĩa; lý tường cùa 
các nhà tư bản khác với lý tưởng của người cộng sản. 

Lý tưởng là biểu hiện tập trung nhất của xu huống nhân 
'ch nó có chức năng xác định mục tiêu, điều khiển toàn bộ 
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hoạt động của con người, trực tiếp chi phối sự hình thành và 
phát triển tâm lý cá nhân. 

d. Thê giới quan: là hệ thống các quan điểm về tự nhiên, 
xã hội và bán thân, xác định phương châm hành động của con 
người. Thế giới quan khoa học là thế giới quan duy vật biện 
chứrtg mang tính khoa học, tính nhất quán cao. 

e. Niềm tin: là một sản phẩm của thế giới quan, là kết tinh 
các quan điểm, tri thức, rung cảm, ý chí được con người thể 
nghiệm, trờ thành chân lý bền vững trong mỗi cá nhân. Niềm 
tin tạo cho con nguôi nghị lực, ý chí để hành động theo quan 
điểm của mình, là lẽ sống của con người. 

1.2. Động cơ cùa nhân cách 
Vấn để động cơ là vấn đề trung tâm trong cấu trúc nhân 
cách. A.N.Lêonchiev cho rằng: "Sự hình thành nhân cách của 
con người biểu hiện về mặt tâm lý học trong sự phát triển về 
mặt động cơ của nhân cách" 
Động cơ theo nghĩa rộng nhất được hiểu là cái thúc đẩy con 
người hoạt động nhằm thoa mãn nhu cầu, là cái làm nảy sinh 
tính tích cực và quy định xu hướng của tính tích cực đó. Động cơ 
là động lực kích thích trực tiếp, là nguyên nhân trực tiếp của 
hành vi. 

Quan điểm duy lý coi nguồn gốc động cơ được tìm thấy 
trong tư duy, các động cơ đi từ ý thức. 

Quan điểm sinh học hoa động cơ giải thích ríguổn gốc của 
động cơ chủ yêu trên bình diện sinh .vặt, coi bản năng và những 
nhu cầu sinh vật là nguồn năng lượng, động lực chủ yếu thúc 
đẩy con người hoạt động. 
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Các nhà tâm lý học Xô viết quan niệm động cơ la sự phản 
ánh nhu cầu. Nhông đối tượng đáp ứng nhu cầu này hay nhu 
cẩu khác tồn tại trong hiện thực khách quan, một khi chúng bộc 
lộ ra, được chủ thể nhặn biết (ý thức được) sẽ thúc đẩy, huống 
dan con người hoạt động. Nói khác đi, khi nhu cầu gặp đôi tượng 
eo khá năng thoa mãn thì trỏ thành động cơ hoạt động. Động cơ 
là sự biểu hiện chủ quan của nhu cầu. X.L.Rubinstêin viết: 

•Động Cđ là sự quy định về mặt chủ quan hành vi cùa con người 
bồi thê giới. Sự quy định này được thể hiện gián tiếp bằng quá 
trình phản ánh động cơ đó". 

Nhìn chung, các nhà tâm lý học đểu thống nhất vãi nhau 
rằng trong nhản cách có hệ thống các động cd được sắp xếp theo 

thứ bậc. Thứ bậc này không phải là bất biến mà có tính cô động, 
mềm dẻo, có thể thay đổi tuy theo các điều kiện cụ thể. Hoạt 
động cua con nguôi có thể có nhiều'động cd thúc đẩy, song bao 
giò cũng có động Cd chiếm ưu thế - động co có sức thúc đẩy mạnh 
nhất quyết định hoạt động của cá nhân. 

. Toàn bộ các thành phần (các mặt biểu hiện) cùa xu hướng 
nhân cách như: nhu cầu hứng thú, Xý tưởng, niềm tín là các 

thành phần trong hệ thống động cd của nhân cách, là động lực 
trực tiếp cùa hành vi. 

- Có nhiều cách phân loại động cơ: 
+ Động cd ham thích và động cơ nghĩa vụ. 
+ Động cơ quá trình và động co kết quả. 
+ Động cơ gần và động cđ xa. 
+ Động cơ cá nhân, động cơ xã hội, động cơ công việc. 
+ i)ộng cơ bên ngoài và động cơ bên-trong. 
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+ Động cơ tạo ý và động cơ kích thích ... 
Các loại động cơ, các thành phẩn trong hệ thống động cơ có 

quan hộ chi phối lẫn nhau. Tuy theo sự khác nhau về nội dung, 
tinh chất cũng như vị trí của chúng trong cấu trúc mà tác động 
thúc dẩy cùa chúng đối vói hoạt động của chủ thể là khác nhau 
và dẫn đến kết quả hoạt động khác nhau. 

2. Tính cách 

2.1. Tính cách là gì? 

Tính cách là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, 
bao gồm một hệ thống thái độ của nó đối vói hiện thực, và thể 
hiện trong hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng tương ứng. 

Trong cuộc sống hàng ngày, ta thuồng dùng các từ "tinh 
tình", "tính nết", "tư cách" để chì tính cách. Những nét tính cách 
tốt thương được gọi là "đặc tính", "lòng", "tinh thần"... Những 
nét tính cách xấu thường được gọi là "thói", "tật"... 

Tính cách mang tính ôn định và bền vững, tính thống nhất 
và đồng thời cũng mang tính độc đáo, riêng biệt, điển hình cho 
mỗi cá nhân. Vì thế tính cách cùa cá nhân là sự thống nhất giữa 
cái chung và cái' riêng, cái điển hình và cái cá biệt. Tính cách 
của cá nhân chịu sự chế ước của xã hội. 

2.2. Cấu trúc của tính cách 

Tính cách có cấu trúc rất phức tạp, bao gồm: hệ thống thái 
độ và hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng tương ứng. 

• Hệ thống thái độ cùa cá nhân bao gồm 4 mật sau đây: 
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+ Thái độ đối với tập thể và xã hội, thể hiện qua nhiều nét 
tính cách như; lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, thái độ 
chính trị, tinh thần đổi mới, tinh thần hợp tác cộng đồng... 

+ Thái độ đối vói lao động, thể hiện ở những nét tính cách 
cụ thể như: lòng yêu lao động, cần cù, sáng tạo, lao động có kỳ 
Ịuật, tiết kiệm, đem lại năng suất cao... 

+ Thái độ đối với mọi người, thể hiện ờ những nét tính 
cách như: lòng yêu thương con người theo tinh thần nhân đạo, 
quý trọng con người, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tính cỏi 
mỏ, tính chân thành, thẳng thắn, công bằng... 

+ Thái độ đối vói bản thân, \,hể hiện ỏ những nét tính cách 
như: tính khiêm tốn, lòng tự trọng, tinh thần tự phê bình. 

- Hệ thống hành vi, cử chì, cách nói nâng cùa cá nhân: đây 
là sự thể hiện cụ thể ra bên ngoài của hệ thống thái độ nói trên. 
Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng rất đa dạng, chịu sự chi 
phối của hệ thống thái độ. Nguôi có tính cách tốt, nhất quán thì 
hệ thống thái độ sẽ tương ứng vái hệ thống hành vi, cử chỉ, cách 
nói năng. Trong đó, thái độ là mặt nội dung, mặt chì đạo, còn 
hành vi, cử chỉ, cách nói năng là hình thức biểu hiện của tính 
cách, chúng không tách ròi nhau, thống nhất hữu cơ với nhau. 

Tính cách có quan hệ chặt chẽ vối các thuộc tính, các phẩm 
chất khác của nhân cách như: xu hướng, khí chất, tình cảm, ý 
chí kỹ xảo, thói quen và vốn sống của cá nhân. 

ỉ. Khí chất 
ỉ.l. Khí chất là gì? 

Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu 
[liên cường độ, tiến độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể 
tiiẹn sác thái cùa hành vi, cử chì, cách nói năng của cá nhân. 
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Khí chất có cơ sờ sinh lý là các kiểu thần kinh, quy định 
nhịp độ, tiến độ của các hoạt động tâm lý. Do đó là nguyên nhân 
gây ra sự khác biệt rõ rệt trong những đặc điểm bên ngoài củi 
hành vi con người. Tuy nhiên khí chất mang bản chất xã hội. 

Khí chất không tiên định các giá trị đạo đức- xã hội cùa 
nhân cách. Những người có khí chất hoàn toàn khác nhau có thể 
có cùng một giá trị đạo đức và ngược lại. 

Khí chất không tiền định những nét tính cách của cá 
nhân. Khí chất là nên tảng tự nhiên của tính cách. Trong một 
mức độ đáng kể, khí chất quy định hình thức thể hiện của tính 
cách và ảnh hường đến mức độ dễ dàng hay khó khăn trong việc 
hình thành các nét tính cách. 

Khí chất không tiền định trình độ năng lực của nhân cách. 
Những ngựòi khác nhau về khí chất vẫn có thể có mức độ phát 
triển năng lực như nhau và ngược lại. 

Như vậy khí chất không tiền định các thuộc tính phức hợp 
cùa nhân cách, song các đặc điểm về động thái trong sự thể hiện 
của tất cà các thuộc tính nhân cách đểu bị phụ thuộc vào khí 
chất ở một mức độ nhất định. 

3.2. Các kiểu khí chất 

a. Các kiêu khi chất và cơ sở sinh lý của chúng 
• Kiêu khí chất là sự kết hợp khác nhau của những thuộc 

tính khí chất có quan hệ qua lại với nhau một cách có quy luật. 
Ngay từ thòi cổ đại,-Hipôcrat (460-356 TCN) - danh y người 
Hilạp đã cho rằng, con người có 4 kiểu khí chất và do sự chiếm 

ưu thế của Ì trong 4 chất nưãc trong cơ thể quy định nên. 
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Chất nước chiếm ưu thế Kiểu khí chất tương ứng 
- Máu (ở tim, có đặc tính -» Hăng hái (Sanguin). 
nóng). 
- Nước nhờn (ở não có -> Bình thản (Blegmatique) 
dặc tính lạnh lẽo). 
- Mật vàng (ỏ gan, có -> Nóng nảy (Cholerique) 
dặc tính khô ráo). 
- Mật đen (ở dạ dày, có -> Ưu tư (Melancolique) 
đặc tính ẩm ướt). 

Ngày nay cách giải thích cùa Hipocrat không còn phù hợp 
nữa nhưng những tên gọi của kiểu khí chất vẫn được sử dụng. 
I.P.Pavlov đã chứng minh rằng sự kết hợp giữa 3 thuộc tính: 
cường độ tính cân bằng và tính linh hoạt của hai quá trình thần 
kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế tạo ra 4 kiểu thần kinh cđ 
bàn làm cơ sỏ cho 4 kiểu khí chất. 

Kiểu thần kinh cơ bàn Kiểu khi chất tương ứng 
- Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, linh -> Hăng hái 
hoạt. 

- Kiểu mạnh mê, cân bàng, Bình thản 
không linh hoạt. 

• Kiểu mạnh mẽ không cân bằng -> Nóng nảy 
(Hưng phấn mạnh hờn ức chế). 

• Kiêu yêu. -* Ư u t ư 

b Đặc điếm chủ yếu của mỗi loại khí chát 
. Kiểu khi chất hăng hái: Người thuộc kiểu khí chất này 

thường là người hoạt bát, vui vè, yêu đời, sống động, ham hiểu 
biết cảm xúc không sâu, dễ hình thành và dễ thay đôi, nhận 
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thức nhanh nhưng cũng hay quên, tâm hồn hướng ngoại, cời mỏ, 
dễ thích nghi vối môi trường mới. 

- Kiểu khi chất bình thản: Người thuộc kiểu khí chất này 
thường là ngưòi chậm chạp, điềm tĩnh, chạc chắn, kiên trì, ưa sự 
ngăn nắp, trật tự, khả năng kiềm chế tốt, nhận thức chậm 
nhưng chắc chắn, tình cảm khó hình thành nhưng sâu sắc, ít ưa 
cãi cọ và không thích ba hoa, có tính ỳ khi khỏi động hoạt động, 
khó thích nghi đối vái môi trướng mối. 

- Kiểu khí chất nóng nảy: Người có kiểu khí chất này 
thường có đặc điểm là hành động nhanh, mạnh, hào hứng, nhiệt 
tình, hay có tính gay gắt, nóng nảy, mệnh lệnh, quyết đoán, dị 
bị kích động, thẳng thắn, chán tình, khả năng kiềm chế thấp... 

- Kiểu khi chất ưu tư: Người có kiểu khí chất này thuồng cố 
biểu hiện: hoạt động chậm chạp, chóng mệt mỏi, luôn hoài nghi, 
lo lắng, thiếu tự tin, hay u sầu, buồn bã, xúc cảm khó nảy sinh 
nhưng rất sâu sắc, có cường độ mạnh và bển vững. ở kiểu khi 
chất này, con người thường có sự nhạy bén, tinh tế về cảm xúc, 
giàu ấn tượng, trong quan hệ thường mềm mòng, tế nhị, nhã 
nhặn, chu đáo và vị tha, họ thường hay sống với nội tâm của 
mình (hướng nội), đặc biệt là khó thích nghi với môi trường mối. 

Tóm lại: mỗi kiểu khí chất trên đều có mặt mạnh, mặt yếu. 

Trên thục tế thường gặp ỏ một nguôi có những nét cùa kiểu khí 
chất nào đó chiêm ưu thế, nhưng đồng thời lại có những nét 
riêng lẻ nào đó thuộc kiểu khí chất khác. Ngoài ra, còn có những 
kiểu khí chất trung gian bao gồm nhiều đặc tính cùa cả bốn kiểu 
khí chất trên. Mặc dù khí chất có cơ sờ là kiểu thần kinh nhưng 
khí chất vẫn chịu sự chi phối của các đặc điểm xã hội, biên đổi 
do rèn luyện và giáo dục. 
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4. Năng lực . 
4.1. Năng lực là gỉ ĩ 

- Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo cùa cá nhân 
phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đạm 
bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt. 

- Năng lực không phải là một thuộc tính tâm lý xuất sắc 
nào đó mà nó là tổ hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân. 

- Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quà cua hoạt động. 
Năng lực vừa là điều kiện cho hoạt động đạt kết quả nhưng đồng 
thời năng lực cũng phát triển ngay trong chính hoạt động ấy. 

- Năng lực là sản phẩm của lịch sử. Sự phân công và 
chuyên môn hoa lao động đã dẫn đến sự phân hoa và chuyên 
môn hoa năng lực người. Mặt khác mỗi khi nền vãn minh nhân 
loại dành được những thành tựu mói thỉ lại xuất hiện ở con 
nguôi những năng lực mói và nhưng năng lực đã có trước đây 
bây giò chứa đựng một nội dung mới. 

4.2. Các mức độ năng lực 
• Dưa vào tốc độ tiến hành và chất lượng sàn phẩm hoạt 

đông người ta phân biệt 3 mức độ phát triển của năng lực: năng 
lực, tài năng, thiên tài. 

Năng lực là một mức độ nhất định cùa khả năng con 
người biểu thị khả năng hoàn thành có kết quà một hoạt động 
nao đo (tốc độ và chất lượng hoạt động ở mức trung bình, nhiều 

người có thể đạt tới). 
. Tài năng là mức độ năng lực cao hơn, biểu thị sự hoàn 

thành một cách sáng tạo một hoạt động nào đó. 
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- Thiên tài là mức độ cao nhất của năng lực, tpểu thị ỏ mức 
kiệt xuất, hoàn chình nhất trong hoạt động cùa những vĩ nhân 

trong lịch sù nhân loại. 

4.3. Phân loai nàng lực 

- Nàng lực có thể chia làm hai loại: năng lực chung và 
năng lực chuyên biệt. 

- Năng lực chung là năng lực cần thiết cho nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác nhau. Ví dụ như năng lực học tập, năng lực giao 
tiếp ... là điều kiện cần thiết giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt động cố 
kết quả. 

• Năng lực chuyên biệt (năng lực chuyên môn) là sự kết 

hợp độc đáo các thuộc tính chuyên biệt đáp ứng yêu cầu cùa một 
lĩnh vực hoạt động chuyên môn và là điều kiện cho hoạt động 
này đạt kết quà tốt. Chẳng hạn như năng lực toán học, năng lực 
thơ văn, năng lực hội hoa, nàng lực âm nhạc, năng lực sư phạm. 

- Hai loại năng lực chung và năng lực chuyên biệt luôn bô 
sung, hỗ trợ cho nhau. 

4.4. Mối quan hê giữa năng lực và tư chất, nâng lực và thiên 
hướng, năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 

a. Năng lực và tư chất 
• Tư chất là những đặc điểm riêng của cá nhân về giải 

phẫu sinh lý bẩm sinh của bộ não, cùa hệ thần kinh, của cơ 
quan phân tích, cơ quan vân động tạo ra sự khác biệt giữa con 
người với nhau. 
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- Tư chất là cơ sờ vật chất của sự phát triển năng lực. Tư 
chất có ảnh hường tới tốc độ, chiều hướng và đỉnh cao phát triển 
năng lực. 

Tuy vậy không thể suy ra trực tiếp rằng năng lực khác 
nhau là do tư chất khác nhau quyết định. Các đặc điểm bẩm 
sinh, đi truyền có được bảo tồn và thể hiện ờ thế hệ sau hay 
không và thể hiện ờ mức độ nào, điều đó hoàn toàn do hoàn cảnh 
sống quyết định. Như vậy tư chất là một trong những điều kiện 
hình thành nàng lực, nhưng tư chất không quy định trước sự 
phát triển của năng lực. Trên cơ sở của tư chất nào đó, có thể 
hình thành những năng lực rất khác nhau. Ví dụ, cùng thuộc 
kiểu thần kinh yêu, người này hình thành năng lực kỹ thuật, 
nguôi kia lai hình thành năng lưc văn hoe... Có thể kết luân 
rằng: dựa trên điều kiện xuất phát là tư chất, sự hình thành 
năng lực là quá trình hoạt động tích cực của cá nhân trong 
những điều kiện xã hội thuận lợi. 

6. Năng lực và thiên hướng 
• Khuynh huống của cá- nhân đối với một hoạt động nào đó 

được gọi là thiên huống. 
- Thiên hưóng về một loại hoạt động nào đó và năng lực đối 

với hoạt động ấy thường ăn khớp vói nhau và cùng phát triển vôi 
nhau. Thiên hướng mãnh liệt của con người đối với một loại hoạt 
động nào đó có thể coi là dấu hiệu của những năng lực dang 
hình thành. 

c. Năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. 
Tri thức, kỹ nâng, kỹ xào có quan hệ mật thiêt với năng 

lực nhưng không đồng nhất với năng lực. Trì thức, kỹ năng, kỹ 
xảo trong một lĩnh vực nào đó là điều kiện cần thiết để có năng 
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lực trong lĩnh vực ấy. Không thể có những năng lực toán nếu 
không có tri thức toán... Ngược lại, năng lực góp phần làm cho 
việc tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo tương ứng vối 
lĩnh vực cùa nâng lực đó được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Như 
vậy, giữa năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có sự thống nhất 
biện chứng. Một người có năng lực trong một lĩnh vực nào đấy có 
nghĩa tà người ấy đã có tri thức, kỹ nàng, kỹ xảo nhất định của 
lĩnh vực này. Nhưng khi có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thuộc một 
lĩnh vực nào đó không nhất thiết là sẽ có được năng lực về lĩnh 

vực đó. Hình thành năng lực là một quá trình phức tạp, bao gồm 
trong nó quá trình tiếp thu tri thức. Bản thân quá trình hình 
thành năng lực là một thành tố của quá trình mang tính chất 
chinh thể và trọn vẹn nhưng rất phức tạp cùa sự phát triển 
nhân cách trong hoạt động và bằng hoạt động. 

IV. Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

1. Các yến tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách 
Nhân cách không có sẵn bằng cách bộc lộ dần các bản 

năng nguyên thúy, mà nhân cách là các cấu tạo tâm lý mối được 
.hình thành trong quá trình sông - giao tiếp, vui chơi, học tập, 
ÌAÕ động ... A.N.Leonchiev đã chi ra rằng: nhân cách con người 
không phải được đè ra mà là được hình thành. Quá trình hình 
thành nhân cách chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: yêu tố bẩm 
sinh - di truyền, môi trường tự nhiên và hoàn cảnh xã hội, giáo 
dục, hoạt động cá nhân... Mỗi yếu tố đều có vai trò nhất định. 
Song vái tính cách là phương thức, là con đường, giáo dục, hoạt 
động, giao tiếp và táp thể có vai trò quyết định trong quá trình 
hình thành và phát triển nhân cách con người. 
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1.1. Giáo dục và nhân cách 
- Giáo dục là một hoạt động đặc trưng của xã hội, là quá 

trình tác động tự giác, chủ động đến con người nhằm hình thành 
và phát triển nhân cách con ngưòi theo yêu cầu của xã hội. 

- Theo nghĩa rộng, giáo dục là toàn bộ tác động của gia 
đình, nhà trường, xã hội bao gồm cả dạy học và các tác động 
khác đến con người. Theo nghĩa hẹp, giáo dục được hiểu là quá 
trình tác động đến tư tưởng, đạo đức, hành vi của con người. 

- Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, 
giáo dục giữ vai trò chủ đạo, điều đó được thể hiện như sau: 

- Giáo dục vạch ra phương hướng cho sự hình thành và 
phát triển nhân cách. Giáo dục là quá trình tác động có mục tiêu 
xác định, hình thành một mẫu nguôi cụ thể cho xã hội - một mô 
hình nhân cách phát triển đáp ứng những yêu cầu của cuộc 
sống. 

- Thông qua giáo dục mỗi cá nhân lĩnh hội được nền văn 
hoa xã hội, lịch sử đã được tinh lọc và hệ thống hoa (qua các nội • 
dung giáo dục) để tạo nén nhân cách của mình. 

- Với mục đích hình thành và phát triển nhân cách, giáo 
dục tác động tới con nguôi một cách hiệu quả nhất, vì nó dựa 
trên các thành tựu cùa nghiên cứu khoa học: các quy luật nhận 
thức, quy luật tâm lý xã hội... 

Giáo đúc có thể phát huy tối đa các mặt mạnh của các 
ếu tố khác chi phôi sự hình thành và phát triển nhân cách như 
ác yêu tố thể chất (bẩm sinh di truyền), yếu tố hoàn cành sông, 
• tố xã hội đồng thời bù đắp cho những thiếu hụt, hạn chế do 
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các yêu tố kể trên gãy ra (như những nguôi bị khuyết tật, bị 
bệnh hoặc có những hoàn cảnh không thuận lợi...)-

Giáo dục có thể uốn nắn những sai lệch nhân cách, làm cho 
nó phát triển theo mong muốn của xã hội (giáo dục lại). 

- Giáo dục giữ vai trò chù đạo, quyết định sự hình thành 
và phát triển nhân cách, song không nên tuyệt dối hoa vai trò 
của giáo dục, giáo dục không phải là vạn năng. cần phải tiến 

hành giáo dục trong mối quan hệ hữu cơ vối việc tổ chức hoạt 
động, tổ chức quan hệ giao tiếp, hoạt động cùng nhau trong các 
mối quan hệ xã hội, quan hệ nhóm và tập thể. Giáo dục không 
tách rời tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách ă mỗi 
cá nhân. 

1.2. Hoạt động và nhân cách 

Mọi tác động cùa giáo dục đều là vô nghĩa nếu thiếu hoạt 
động của cá nhân. Vì vậy hoạt động của cá nhân là nhân tố 
quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách. 
Hoạt động của con người luôn có tính mục đích, tính xã hội, được 
thực hiện bằng những thao tác và công cụ nhất định. Vì vậy mỗi 
loại hoạt động đểu có những yêu cầu ở con người những phẩm chất 
và năng lực nhất định. Quá trình tham gia hoạt động làm cho con 
nguôi hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực đó. 
Nhân cách của họ do đó được hình thành và phát triển. 

- Thông qua hai quá trình xuất tâm (đối tượng hoa) và nhập 
tâm (chủ thể hoa) trong hoạt động, con người, một mặt lĩnh hội 
được những kinh nghiệm xã hội lịch sử để hình thành nhân cách, 
một mặt xuất tâm lực lượng bản chất vào xã hội, "tạo nên sự đại 
diện nhân cách" của mình ờ người khác, trong xã hội. 
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Tóm lại, hoạt dộng có vai trò quyết định trực tiếp sự hình 
thành và phát triển nhân cách, vì vậy trong công tác giáo dục 
cán chú ý việc tô chức hoạt động sao cho phong phú, hấp dẫn cả 
vẽ mặt nội dung lẫn hình thức để lôi cuốn cá nhân tham gia tích 
cực, tự giác. Đặc biệt, cần chú ý tổ chức tốt hoạt động chủ đạo ỏ 
môi lứa tuổi, vì hoạt động ấy quyết định sự hình thành các cấu 
-trúc tâm lý - nhân cách đặc trưng của lứa tuổi đó. 

1.3. Giao tiếp và nhăn cách 

Cùng vối hoạt động, giao tiếp là một con đường quan trọng 
tròng việc hình thành và phát triển nhân cách. 

- Giao tiếp là điều kiện tồn tại của xã hội loài người. 
Không thể có xã hội nếu không có giao tiếp vì xã hội là một cộng 
đồng nguôi. Đối với cá nhân, giao tiếp là điều kiện tồn tại và là 
một nhận tố phát triển tâm lý, nhân cách của họ. C.Mac đã chì 
ra rằng "Sự phát triển của một cá nhân được quy định bởi sự 
phát triển của tất cả các cá nhân khác mà nó giao tiếp một cách 
trực tiếp hay gián tiếp với họ" (C.Mac, Ănghen, Toàn tập - tập 
3), Bởi lẽ ỏ mỗi con người đều chứa đựng những kinh nghiệm xã 
hội - lịch sử. Trong quá trình giao tiếp, mỗi cá nhân sẽ được lĩnh 

hội những kinh nghiệm ấy để tồn tại và phát triển. 

- Không chì là điều kiện cho sự phát triển, giao tiếp còn là 

con đường hình thành nhân cách con người. Bằng giao tiếp, con 

người gia nhập vào-các quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hoa xã 
hội, các chuẩn mực xã hội và "tống hoa các quan hệ xã hội" 
thành bản chất con người, đồng thời thông qua giao tiếp, con 

người đóng góp tài lực cùa mình vào kho tàng chung của nhân 
loại, của xã hội. 
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đứng của minh và thoa mãn nhu cầu hoạt động, giao tiếp vốn là 
những nhu cầu cơ bàn và xuất hiện rất sòm ở con ngưòi. Vì vậy, 
hoạt động tập thể là điều kiện, đồng thòi là phương thức thê 
hiện và hình thành những năng khiếu, nàng lực và các phẩm 
chất trong nhân cách. Tập thể tác động đến nhân cách qua hoạt 
động cùng nhau, qua dự luận tập thể, truyền thống tập thê, báu 
không khí tâm lý tập thể. Nhờ vậy, nhân cách cùa mỗi thành viên 
liên tục được điều chình, điều khiển cũng như phải thay đổi để 
phù hợp vói các quan hệ xã hội mà nó tham gia. Ngược lại, mỗi cá 
nhân tác động tối cộng đổng, xã hội, tới cá nhân khác thông qua 
tập thể cùa mình. Chính vĩ thế, trong giáo dục, ngưòi ta thưòng 
vận dung nguyên tác giáo dục trong tập thể và bằng tập thê. 

Tóm lại, bốn yếu tố: giáo dục, hoạt động, giao tiếp và tập 
thể tác động đan xen vào nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong 
việc hình thành và phát triển nhân cách. 

2. Sự hoàn thiện nhân cách 

Cá nhân hoạt động và giao tiếp trong các mối quan hệ xã 
hội dưới tác động chủ đạo của giáo dục sẽ hình thành một cấu 
trúc nhân cách tương đối ổn định. Trong cuộc sống, nhân cách 
tiếp tục biến đổi và hoàn thiện dần thông qua việc cá nhân tự ý 
thức, tự rèn luyện, tự giáo dục, tự hoàn thiện nhân cách của 
mình ỏ trình độ phát triển cao hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của cuộc sống, cùa xã hội. Thậm chí ngay cả khi nhân cách, 
trong một thòi điểm nào dó, có thể bị phân ly hoặc bị suy thoái, 
cá nhãn vẫn có khả năng tự điều chình, tự rèn luyện nhân cách 
phù hợp với chuẩn mực xã hội. Để tự hoàn thiện nhân cách, mỗi 
cá nhân phải tự nhận thức được bản thân, có viễn cành vê cuộc 
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sống tương lai, phải có các phẩm chất ý chí (kiên trì, dũng 
cảm...) và cần được sự giúp dỡ của tập thể, được dư luận tập thể 
ủng hộ. Hoàn thiện nhân cách vừa lả nhu cầu cùa cá nhân, vừa 
là yêu cầu khách quan của xã hội. 

3. Vấn đề phát hiện và bổi dưỡng học sinh có năng khiếu 

Vấn để phát hiện và bồi dưõng trẻ em có năng khiếu trong 

các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ lâu đã trở thành một trong 
những vấn đề quốc sách của nhiều nước trên thế giới. ở nưóc ụ, 
Đàng và Nhà nưóc cũng rất quan tâm đến vấn đề này. 

Ngày nay các nhà tâm lý học cho ràng năng lực con nguôi 
có lẽ còn cao hơn nhiều những gì khoa học đã phát hiện. Càng 
ngày càng có nhiều những Qâu chuyện về các thần đồng - trẻ em 
có năng khiếu ở một lĩnh vực hoạt động nào đó. Vậy năng khiếu 

là gì? 

" • Năng khiếu là dấu hiệu phát triển sớm ở trẻ em về một 
tài năng nào đó khi trẻ chưa được tiếp xúc một cách có hệ thống 
trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. 

- Năng khiếu bộc lộ ỏ nhiều khía cạnh như: tốc độ vượt trội 
trong việc hoàn thành một nhiệm vụ so với đồng trang lứa; 
thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định; thiên hướng 
hoạt động mãnh liệt hoặc sự sáng tạo trong hoạt dộng ỏ một lĩnh 

vực nào đó... 
- Năng khiêu chỉ là dấu hiệu ban đẩu của tài năng chú 

không phải là tài nàng. Một trẻ em có năng khiêu đối vối một 
hoạt động nào đó không hắn ĩẽ trở thành tài năng trong lĩnh vực 
ấy và ngược lại. Trong cấu trúc của năng khiếu mái chì có những 

222 
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thành phần cơ bàn giống với cấu trúc cùa tài năng nhưng chúng 
chưa ổn định, dễ thay đổi. Trong khi đó, cấu trúc cùa tài năng 
bao gồm các thành phần tâm lý ở mức độ chín muồi, được khái 
quát ở mức độ cao và mang tính ổn định, bền vũng. Trong sự 
phát triển tài nâng, những thành phần xuất hiện sau (trong cáu 
Trúc) là sự phát triển một cách logic những thành phần đã có 
trưỏc kết hợp vói nhũng yếu tố mới phát sinh và những két quả 
do giáo dục bổi dưỡng nên, chúng sát nhập với nhau tạo thành 
cấu trúc mới. 

Con đường từ năng khiếu trở thành tài năng là quá trình 
phát triển có lúc nhanh, lúc chậm, có khi liên tục, có khi đứt 
đoạn. Thậm chí có thể năng khiếu không trờ thành tài năng mà 
mai một di. Vì vậy, vấn đề phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu là 

quan trọng nhưng rất khó khăn và phức tạp. 
Để tiến hành bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em, chúng ta 

cần chú ý những điểm cơ bàn sau đây : 

- Các thầy giáo, cô giáo cũng như các bậc cha mẹ cần chú ý 
phát hiện săm những trẻ em thực sự có năng khiếu về một lĩnh 
vực nào đó. Năng khiếu thường xuất hiện rất sâm, nhất là trong 
rinh vực âm nhạc, hội hoa và loạn học. Trong tâm lý học người 
ta gọi thòi kỳ trẻ bộc lộ năng khiếu là thời kỳ phát cảm. 
L X vứgôtxki và A.N.Leonchiev cho rằng, đây là thời kỳ tối ưu 
cho sự phát triển năng khiếu. Trong thời kỳ này, nếu gặp những 
điêu kiẹn khách quan thuận lợi, có những tác động thích hợp, 
đung lúc thì năng khiếu sẽ phát triển nhanh, mạnh, nếu gặp 
điêu kìẹn không thuận lợi, năng khiếu có thà bị thui chột đi. ơ 
giai đoạn này, giáo dục có tác đụng định hưdng cho nàng khiếu 

phát triển, là "bà đa" cho các tài năng. 
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• Cần nắm được thiên huống hoạt động của trẻ. Thiên 
hướng rõ ràng đối với một hoạt động là dấu hiệu của một năng 
lực đang hình thành. Thiên hưâng không chì là dấu hiệu cùa 
năng khiêu mà còn là yếu tố góp phần hình thành và phát triển 
năng khiếu. Khi trẻ có thiên hướng thực sự đối vãi một hoạt 
động nào đó thì trẻ thường hướng toàn bộ sức lực của mình vào 
hoạt động đó. Vì thê trẻ đễ đạt được kết quả cao ngay từ đầu 
trong hoạt động ấy so vài các em không có năng khiếu. 

- Cần cung cấp cho trẻ những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần 
thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho năng khiếu phát triển.. 
Trong thực tế, năng khiêu thường bộ lộ khi cá nhân chưa đầy đủ 
các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đối với lĩnh vực hoạt động ấy. Việc 
cung cấp những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực học sinh 
có năng khiếu sẽ thúc đẩy tốc độ quá trình năng khiếu trờ thành 
tài năng. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rèn luyện phong cách, 
phương pháp tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo cho các em. 

- Cần tô chức cho trẻ em có năng khiêu được hoạt động tích 
cực trong lĩnh vực tương ứng. Chính được hoạt động tích cực 
trong lĩnh vực có năng khiếu, những thành phần trong cấu trúc 
cùa năng khiếu được củng cố thêm, những thành phần mới được 
hình thành, những "tư chất" được "khỏi động" và do đó năng 
khiếu ngày một phát triển. 

- Cuối cùng, cần phải hình thành cho trẻ những nét tính 
cách tích cực, tốt đẹp như: tính dộc lặp, tính tổ chức, tính kiên 
trì, đức khiêm tốn, lòng yêu lao động ... Niutơn tửng nói "Thiên 
tài là sự kiên trì của trí tuệ"... Edixơn- người có 1200 phát minh 
cũng nói "Tài năng và óc sáng tạo chì chiếm 1% trong phát 
minh, còn lại 99% là lao động, lao động cực nhọc". 
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Tóm lại, chúng ta không thể đào tạo tất cả học sinh trờ 
thành những tài năng trong các lĩnh -vực khác nhau. Nhưng 
chúng ta cần phải làm cho tất cả các trẻ em có khả năng trở 
thành những bậc tài năng, đều trở thành người có tài. Đúng như 
C.Mac nói: "người nào mang một Raphaen trong mình đều phải 
có điều kiện để phát triển không gặp trỏ ngại" 

4. Những sai lệch trong sự phát triển nhân cách 

Phát triển nhân cách là quá trình cá thể hoa ý thức xã 
hội. Đó là quá trình cá nhân tiếp thu, lĩnh hội nền văn hoa xã 
hội để trở thành những phẩm chất và nâng lực người. Tuy 
nhiên, trong quá trình này, không phải không có những sai lệch 
nhất định.. Những sai lệch đó được biểu hiện ra bên ngoài bằng 
những hành vi lệch chuẩn. 

4.1. Chuẩn mực của hành vi 
a. Các góc độ xem xét chuẩn mực hành vi 
Có ít nhất 3 góc độ để xem xét chuẩn mực hành vi: 
- Chuẩn mực xét về mặt thống kê : đại đa số các thành 

viên trong cộng đồng có hành vi tương tự như nhau trong các 
hoàn cảnh xác định nào đó thì hành vi đó, được xem xét như là 
chuẩn mực. Những hành vi nào khác như vậy thì được coi là 
lệch chuẩn. 

- Chuẩn mực hướng dẫn hay quy ưâc do cộng đồng hay do 
xã hôi đát ra. Loại chuẩn mực này được đưa ra trên cơ sà những 
yêu cầu chung của cộng đồng đối với từng thành viên (pháp luật, 
đao đức truyền thống...). Những hành vi nào khác với hướng 
dan quy định thì àưọc c°i ' à hành vi lệch chuẩn. 
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• Chuẩn mực chức nâng : loại chuẩn mực này được xác định ờ 
mỗi cá nhân. Mỗi cá nhản khi hành động đều đặt ra mục đích cho 
hành động của mình. Vì vậy một hành vi được xem là hợp chuẩn là 
hành vị. phù hợp vói mục đích đặt ra. Còn hành vi không phù hợp 
vái mục đích đặt ra là hành vi lệch chuẩn. 

<.' 
Như vậy, sự hợp chuẩn hay lệch chuẩn của một hành vi 

không phải do cá nhân phán xét mà phải xem xét hành vi đỗ có 
được môi trường chấp nhận hay không. 

6. Các mức độ sai lệch hành ui 
Có hai mức độ sai lệch hành vi: 
- Sai lệch ở mức độ t hấp và chỉ ỏ một số hành vi: cá nhận 

có những hành vi không bình thường nhưng không ảnh hường 
tói hoạt động chung của cộng đổng, đến đòi sống cá nhân và gia 
đình họ. Múc độ này chưa có gì trầm trọng, mọi nguôi xung 
quanh vẫn có thể chấp nhặn được tuy họ không thật thoải mái. 

- Sai lệch ỏ múc độ cao và ỏ hầu hết các hành vi của cá 
nhân, từ hành vi trong sinh hoạt đến lao động sàn xuất, vui chơi 
giải trí ... Những hành vi sai lệch ỏ mức độ này ảnh hưởng đến 

đòi sống cá nhân họ và hoạt động chung của cộng đồng. Sai lệch 
ờ múc này thường là các rối loạn hành vi bệnh lý, cần có sự chẩn 
đoán và chữa trị của y tế. 

4.2. Phân loai các sai lệch hành vi và cách khắc phục 
Căn cứ vào múc độ nhận thức và chấp nhận chuẩn mực 

đạo đức, có thể chia làm hai loại sai lệnh hanh vi: 
- Sai lệch thụ động: Những sai lệch hành vi do cá nhân 

không nhận thức đầy đù hoặc nhận thức sai các chuẩn mực đạo 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



đức xã hội. Vi dụ: người quá cẩn thận đến nhà ai mời uống nước 
cũng không dám uống vì sợ bị mắc bệnh truyền nhiễm. 

Cách khấc phục: Với những người có hành vi sai lệch do 
không hiểu biết đầy đù về chuẩn mực, cần cung cấp thêm kiến 
thức về chuẩn mực đạo đức cho họ. Đối vái những người do hiểu sai 
chuẩn mực hoặc chưa chấp nhận chuẩn mực, cần có sự thuyết phục 
từ từ để họ hiểu đúng chuẩn mực, từ đó sẽ tự điều chỉnh hành vi 
cho phù hợp. Đối vái người bước đầu có biêu hiện bệnh lý, cần có 
thài gian và sự tiếp xúc nhiều để họ nhận thấy sự khác thường 
trong hành vi của mình, từ đó họ có hướng khấc phục. 

- Sai lệch chủ động: Những sai lệch hành vi do cá nhân cố 
ý làm khác đi so vối người khác và so vói chuẩn mực đạo đức xã 
hội. ở đây cá nhân có thể nhận thức được yêu cầu của chuẩn 
mực đạo đức nhưng vẫn cố làm theo ý mình, mặc dù biêt là 
không phù hớp. Nguyên nhân là do cá nhân không kiềm chế nôi 
nhu cầu của mình, do ý thức tuân theo chuẩn mực còn yếu hoặc 
do chuẩn mực cùa thể chế xã hội chưa nghiêm. 

Cách khắc phục: Đối với loại sai lệch hành vi chủ động, 
cần có sự giáo dục thướng xuyên của cộng đồng: dư luận lẽn án 

cùa cộng đong, sự trừng phạt của cộng đồng, tích cực ngăn ngừa sự 
sai lệch hành vi bằng cách tạo ra môi trường cộng đồng đoàn kết, 

trong sạch không có cơ hội cho các hành vi sai lệch xuất hiện. 
Tóm lại: sự sai lệch hành vi gây nên hậu quả xấu cho xã 

hôi và cho cá nhân. Nó có thể gây thiệt hại về kinh tế, mất trật 
tư xã hội tổn thương tâm lý tinh thần và thể xác, suy thoái 
hân cách Vì thế cần tăng cường giáo dục hành vi cho con nguôi 

từ nhò chú trọng ngăn ngừa các hành vi sai lệch và trừng 
hạt đích đáng các hành vi sai lệch cấy nghiêm trọng. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nhân cách là gì? Các đặc điểm cơ bản cùa nhân cách. 
2. Trình bày các quan niệm về cấu trúc nhân cách. 
3. Xu hướng nhân cách là gì? Phân títh các mặt biểu hiện của 

xu hướng nhân cách. 
4. Tính cách là gì? Mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu 

trúc tính cách. 
5. Anh (chị) thuộc kiểu khí chất gì? Tại sao? 
6. Năng lực là gi? Mối quan hệ giữa năng lực vói tư chất, năng 

lực với tri thức, kỹ nàng, kỹ xảo? 
7 Phân tích các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển 

nhân cách. 
8. Năng khiếu là gì? Để bồi dưõng năng khiếu cho trẻ em, 

chúng ta cần chú ý những gì? 
9. Sai lệch hành vi là gì? Các loại sai lệch hành vi và cách khác phục. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



14. Phan Trọng Ngọ. 2001. Tâm lý học trí tuệ, NXB ĐHQG Hà Nội. 
lõ. Trần Trọng Thúy, 1992, Khoa học chẩn đoán tăm lý, NXB 

Giáo dục. 
16. Thế Trường, 1998, Tâm. lý và sinh lý, NXB ĐHQG Hà Nội. 
17. Nguyễn Quang uẩn (chù biên), 1997, Tăm lý học đại cương, 

NXB ĐHQG Hà Nội. 
18. Franz Emnuel Weiner (chù biên), 1997, Sự phát triển nhận 

thức, học tập và giảng dạy, NXB Giáo dục. 
19. L.X.Vưgotxki, 1985, Tri'tưởng tượng và sáng tạo ở lứa tuổi 

thiếu niên, NXB Giáo dục. 

230 
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